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Hợp phần Phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã đặc biệt khó khăn, các thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc tiểu dự án 2 chương trình 135

+ Mục tiêu:

Hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với quy hoạch sản xuất; khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương; góp phần giảm rủi ro thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu; góp phần tăng thu nhập và nâng cao đời sống cho người dân trên địa bàn;

 Hỗ trợ đa dạng các hình thức sinh kế phi nông nghiệp, ngành nghề dịch vụ, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa bàn;

 Nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả; tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận các chính sách, nguồn lực, thị trường.

+ Đối tượng:

Người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, ưu tiên hộ nghèo dân tộc thiểu số và phụ nữ thuộc hộ nghèo;

 Nhóm hộ, cộng đồng dân cư trên địa bàn;

 Tổ chức và cá nhân có liên quan;

 Tạo điều kiện để người lao động là người sau cai nghiện ma túy, nhiễm HIV/AIDS, phụ nữ bị buôn bán trở về,... thuộc hộ nghèo được tham gia dự án.

+ Nội dung hỗ trợ:

Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế:

Hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản: Tập huấn, chuyển giao kỹ thuật; giống cây trồng, vật nuôi; thiết bị, vật tư, dụng cụ sản xuất; phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thú y; hỗ trợ làm chuồng trại chăn nuôi, cải tạo ao nuôi thủy sản,…;

Hỗ trợ tạo đất sản xuất gồm: cải tạo đất sản xuất, tạo ruộng bậc thang, nương xếp đá;

Hỗ trợ phát triển ngành nghề và dịch vụ: nhà xưởng; máy móc thiết bị; vật tư sản xuất; dạy nghề, hướng nghiệp, tiếp cận thị trường, tạo việc làm;

Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết với người nghèo trong phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề, chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

Hỗ trợ các hoạt động đa dạng hóa sinh kế khác do cộng đồng đề xuất, phù hợp với phong tục, tập quán, nhu cầu của cộng đồng; phù hợp với mục tiêu của Chương trình và quy định của phát luật.

Nhân rộng mô hình giảm nghèo:

Nhân rộng các mô hình giảm nghèo có hiệu quả, mô hình liên kết phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề, chế biến, tiêu thụ sản phẩm giữa hộ nghèo, cận nghèo, cộng đồng với doanh nghiệp; mô hình giảm nghèo gắn với an ninh quốc phòng; ưu tiên nhân rộng các mô hình giảm nghèo liên quan đến sinh kế phù hợp với từng vùng, nhóm dân cư;

Xây dựng và nhân rộng mô hình tạo việc làm công thông qua thực hiện đầu tư các công trình hạ tầng quy mô nhỏ ở thôn, bản để tăng thu nhập cho người dân; mô hình sản xuất nông, lâm kết hợp, tạo việc làm cho người nghèo gắn với trồng và bảo vệ rừng; mô hình giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

+ Phân công thực hiện:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc, các bộ, ngành liên quan chỉ đạo tổ chức thực hiện Dự án; trong đó Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo tổ chức thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành liên quan chỉ đạo tổ chức thực hiện hoạt động nhân rộng mô hình giảm nghèo;

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đơn vị làm công tác Dân tộc của tỉnh, các Sở, ban, ngành liên quan chỉ đạo tổ chức thực hiện Dự án trên địa bàn; kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Dự án theo định kỳ, đột xuất; trong đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trực tiếp chỉ đạo hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trực tiếp chỉ đạo hoạt động nhân rộng mô hình giảm nghèo.

+ Vốn và nguồn vốn:

Tổng nhu cầu vốn thực hiện: 4.037 tỷ đồng, trong đó:

Ngân sách trung ương: 3.742 tỷ đồng (Vốn sự nghiệp);

Ngân sách địa phương: 145 tỷ đồng (Vốn sự nghiệp);

Vốn huy động hợp pháp khác: 150 tỷ đồng.

II. Các căn cứ lập dự án
Căn cứ Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về Ban hành Quy d dịnh nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 của UBND tỉnh Lào Cai về việc Ban hành Quy định về cơ chế phân cấp quản lý thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Căn cứ Quyết định số 1722/QĐ-TTg, ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020;

Căn cứ Quyết định số 48/2016/QĐ-TTg Ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020;

Căn cứ Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tường Chính phủ Về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho  giai đoạn 2016 – 2020”;

Căn cứ Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020;

Căn cứ Quyết định số 414/QĐ-UBDT ngày 11/7/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc về việc phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020;


Căn cứ Thông tư số 15/2017/TT-BTC, ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính về định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020;

Căn cứ Quyết định 2495/QĐ-UBND ngày 26/9/2012 của UBND tỉnh Lào Cai về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển nông nghiệp tỉnh Lào Cai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Căn cứ Đề án số 01-ĐA/TU ngày 27/11/2015 của Tỉnh ủy Lào Cai về Đề án Tái cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020.

Thông tư số 18/2017/TT-BNNPTNT ngày 09/10/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020;

Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 21/6/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp. lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017-2020 banh hành kèm theo Nghị quyết số 85/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh Lào Cai;

Quyết định số 1475/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt danh mục các dự án “Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018 tỉnh Lào Cai”;

Văn bản số 1560/HD-UBND ngày 18/4/2018 của UBND tỉnh Lào Cai về Hướng dẫn thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Căn cứ quy hoạch xây dựng nông thôn mới của các xã.

III. Xác định nhu cầu đầu tư
Trên cơ sở các nội dung hỗ trợ, các văn bản hướng dẫn, các quy hoach phát triển sản xuất và điều kiện thực tế của địa phương để lựa chọn xây dựng dự án cho phù hợp.

Đây là nội dung quan trọng để quyết định nội dung đầu tư gắn với liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Do đó các xã phải tham vấn ý kiến của các cơ quan, đơn vị chuyên môn cấp huyện định hướng và xin ý kiến người dân để đồng thuận trong việc xác định đầu tư cây trồng hoặc vật nuôi tập trung liền vùng, liền khoảnh phù hợp với điều kiện địa phương để tạo vùng sản xuất hàng hóa lớn mang đặc trưng riêng của xã, đồng thời có lợi thế cạnh tranh trên thị trường để định hướng sản xuất cho các hộ dân trên địa bàn.

Căn cứ nguồn vốn được giao, để nâng cao hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ, góp phần giảm nghèo bền vững, các xã xây dựng các dự án triển khai hỗ trợ theo giai đoạn tối đa không quá 3 năm để tạo vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Hỗ trợ phát triển sản xuất phải gắn với liên kết bao tiêu sản phẩm, thông qua việc thành lập các HTX, Tổ hợp tác phát triển sản xuất nhằm đạt được mục tiêu xóa đói giảm nghèo bền vững, đồng thời hoàn thành tiêu chí 10, 11, 12 và 13 trong xây dựng nông thôn mới. Các dự án phải phù hợp với quy hoạch chung sản xuất nông nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh và các quy hoạch cánh đồng lớn, quy hoạch dược liệu, quy hoạch chăn nuôi, Đề án tái cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016- 2020.
IV. Đối tượng nhận hỗ trợ

- Người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, ưu tiên hộ nghèo dân tộc thiểu số và phụ nữ thuộc hộ nghèo; Tạo điều kiện để người lao động là người sau cai nghiện ma túy, nhiễm HIV/AIDS, phụ nữ bị buôn bán trở về,... thuộc hộ nghèo được tham gia dự án tại các xã tại các thôn đặc biệt khó khăn, xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135.

- Nhóm hộ, cộng đồng dân cư trên địa bàn;

- Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

(Hộ mới thoát nghèo được hưởng chính sách hỗ trợ không quá 2 năm tính từ thời điểm được cấp có thẩm quyền xác nhận).

V. Nguyên tắc, điều kiện và phương thức hỗ trợ

Được quy định tại Điều 7, Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính và Điều 3, Thông tư số 18/2017/TT-BNNPTNT ngày 09/10/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
VI. Định mức phân bổ vốn
Thực hiện theo Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND, ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Lào Cai về ban hành quy định, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020.

VII. Định mức kinh tế, kỹ thuật và định mức hỗ trợ dự án
1. Định mức kinh tế, kỹ thuật

Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sịnh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo áp dụng theo định mức kinh tế, kỹ thuật được cơ quan có thẩm quyền ban hành và phù hợp với điều kiện, đặc điểm, quy mô tính chất của từng Dự án. Đối tượng tham gia Dự án được hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ các loại giống cây trồng, vật nuôi, vật tư, công cụ máy móc, thiết bị, nguyên liệu sản xuất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, tập huấn kỹ thuật theo định mức kinh tế kỹ thuật đó.

2. Định mức hỗ trợ dự án
- Đối với dự án do Sở, ngành, UBND cấp huyện thực hiện: tối đa 500 triệu đồng/dự án/năm và thời gian thực hiện mỗi dự án tối đa là 3 năm” . 
- Đối với dự án do UBND xã thực hiện: tối đa không quá tổng mức phân bổ vốn cho xã/năm theo Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai. 

b) Định mức hỗ trợ cho 01 hộ/năm

- Hộ nghèo tối đa không quá 15 triệu đồng/hộ/năm; 

- Hộ cận nghèo không quá 12 triệu đồng/hộ/năm;

- Hộ mới thoát nghèo không quá 10 triệu đồng/hộ/năm. 

VIII. Nội dung và mức hỗ trợ 
1. Nội dung hỗ trợ dự án
a) Đối với dự án trồng trọt: Hỗ trợ giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; máy móc, nông cụ sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch; Chi phí cho công tác triển khai, quản lý dự án.

b) Dự án lâm nghiệp: Hỗ trợ lần đầu giống cây lâm nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón.

c) Dự án chăn nuôi: Hỗ trợ giống, thức ăn chăn nuôi, trồng cỏ, vắc xin tiêm phòng, làm chuồng trại; máy móc, công cụ phục vụ chăn nuôi; Chi phí cho công tác triển khai, quản lý dự án.

d) Dự án thuỷ sản: Hỗ trợ giống, cải tạo ao nuôi, đóng lồng nuôi, thức ăn, thuốc phòng bệnh và ngư cụ đánh bắt; hỗ trợ chi phí cho công tác triển khai, quản lý dự án.

đ) Dự án hỗ trợ phát triển ngành nghề và dịch vụ: Hỗ trợ nhà xưởng, mua sắm trang thiết bị, máy móc, vật tư sản xuất; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết với người nghèo trong phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề, chế biến, tiêu thụ sản phẩm; Hỗ trợ dạy nghề, hướng nghiệp, tiếp cận thị trường, tạo việc làm; hỗ trợ chi phí cho công tác triển khai, quản lý dự án.

e) Hỗ trợ xây dựng và nhân rộng mô hình tạo việc làm công thông qua thực hiện đầu tư các công trình hạ tầng quy mô nhỏ ở thôn, bản: xây dựng hệ thống thủy lợi nhỏ, đường giao thông, các công trình phục vụ dân sinh, phục vụ sản xuất.

g) Dự án Hỗ trợ tạo đất sản xuất: Hỗ trợ khai hoang, phục hoá, cải tạo thành ruộng bậc thang, cải tạo nương xếp đá.

h) Hỗ trợ khoán chăm sóc, bảo vệ rừng (chỉ áp dụng huyện nghèo): hỗ trợ hộ nhận khoán chăm sóc, bảo vệ rừng và hưởng lợi từ rừng; hỗ trợ bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên được hỗ trợ tiền bảo vệ rừng, tiền trồng rừng bổ sung; hỗ trợ gạo cho hộ gia đình nghèo tham gia trồng rừng trong thời gian chưa tự túc được lương thực.

2. Định mức và cơ chế hỗ trợ
a) Dự án trồng trọt

- Cây trồng ngắn ngày: Cây công nghiệp, lương thực, rau, hoa, cây màu, dược liệu…trồng tập trung theo hướng an toàn và liên kết sản xuất có diện tích canh tác tối đa 0,5 ha/loại cây/hộ; 

- Cây công nghiệp, ăn quả lâu năm: không quá 01 ha/hộ/1 loại cây;

- Phân bón vô cơ: Hỗ trợ không quá 200 kg/hộ/dự án;

- Thuốc bảo vệ thực vật: Tùy theo chủng loại nhưng giá trị không quá 500.000 đồng/hộ/dự án;

- Máy móc, nông cụ sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch. Máy móc có giá trị trên 10 triệu đồng phải thực hiện theo nhóm hộ và có quy chế sử dụng tài sản chung.

b) Dự án lâm nghiệp

- Giống cây lâm nghiệp: theo quy trình trồng rừng sản xuất không quá 02 ha/hộ;

- Phân bón vô cơ: Hỗ trợ không quá 100 kg/hộ/ha;

- Thuốc bảo vệ thực vật: Tùy theo chủng loại nhưng giá trị không quá 200.000 đồng/hộ/ha;

c) Dự án chăn nuôi

- Đối với đại gia súc: 01 con/hộ;

- Tiểu gia súc: không quá 04 con/hộ;

- Gia cầm, thuỷ cầm: không quá 100 con/hộ;

- Thức ăn chăn nuôi hỗn hợp: Hỗ trợ không quá 100kg/hộ;

- Hỗ trợ vắc xin tiêm phòng không thuộc danh mục vắc xin đang được hỗ trợ theo các chính sách hiện hành trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ 01 lần không quá 300.000 đồng/hộ/dự án;
- Hỗ trợ trồng cỏ phát triển chăn nuôi cho các hộ gia đình có diện tích trồng cỏ tối thiểu 360 m2/hộ và tối đa không quá 2.000 m2/hộ. Mức hỗ trợ là 04 triệu đồng/ha đất trồng cỏ (hỗ trợ các hộ sau đầu tư khi diện tích cỏ đăng ký đã được trồng xong hoàn chỉnh và nghiệm thu);

- Hỗ trợ một lần làm chuồng trại chăn nuôi gia súc (gồm nền, mái, hố ga): Hỗ trợ không quá 02 triệu đồng/hộ/dự án (hỗ trợ các hộ sau đầu tư khi chuồng trại được xây dựng hoàn chỉnh và nghiệm thu);

- Máy móc, công cụ phục vụ chăn nuôi. Máy móc có giá trị trên 10 triệu đồng phải thực hiện theo nhóm hộ và có quy chế sử dụng tài sản chung.
d) Dự án nuôi trồng thủy sản

- Hỗ trợ cải tạo diện tích nuôi trồng thủy sản (chi phí cho việc cải tạo đắp bờ, mương máng, mua hóa chất và các chế phẩm sinh hoặc cải tạo môi trường, mua phân bón lót và chuẩn bị ao trước khi thả giống): 1,5 triệu đồng/hộ có diện tích ao nuôi từ 300 m2 trở lên. Hỗ trợ một lần làm lồng nuôi cá không quá 5 triệu đồng/lồng đóng mới thể tích từ 20 m3 trở lên. Phương thức hỗ trợ: Cấp trực tiếp bằng tiền mặt sau khi có biên bản nghiệm thu của UBND xã, Phòng Kinh tế/Nông nghiệp và PTNT huyện, thành phố;

- Hỗ trợ một lần toàn bộ tiền mua giống thủy sản khi chuyển đổi các loài thủy sản mới. Mức hỗ trợ được thanh toán thực tế tối đa không quá 02 triệu đồng/1.000 m2 mặt nước;

- Hỗ trợ thức ăn: tối đa không quá 100 kg/hộ;

- Hỗ trợ thuốc phòng bệnh cho cá theo thực tế diện tích nuôi: tối đa không quá 200.000 đồng/hộ;

- Hỗ trợ ngư cụ đánh bắt: tối đa không quá 500.000 đồng/hộ.

đ) Dự án hỗ trợ phát triển ngành nghề và dịch vụ
- Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ nhà xưởng, máy móc, thiết bị, công cụ, vật tư sản xuất; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết với người nghèo trong phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề, chế biến, tiêu thụ sản phẩm;

- Mức hỗ trợ theo hợp đồng thuê, mua, sửa chữa và các chứng từ chi tiêu hợp pháp, hỗ trợ không quá 30% tổng kinh phí đầu tư dự án nhưng tối đa không quá 400triệu đồng/dự án;
- Hỗ trợ dạy nghề, hướng nghiệp, tiếp cận thị trường, tạo việc làm: Mức hỗ trợ thực hiện theo các quy định hiện hành về dạy nghề, hướng nghiệp, tiếp cận thị trường, tạo việc làm.

e) Hỗ trợ xây dựng và nhân rộng mô hình tạo việc làm công thông qua thực hiện đầu tư các công trình hạ tầng quy mô nhỏ ở thôn, bản (hệ thống thủy lợi nhỏ, đường giao thông, các công trình phục vụ dân sinh, phục vụ sản xuất).

Áp dụng thực hiện theo Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ; Quyết định số 1631/QĐ-UBND ngày 12/5/2017, Quyết định số 3127/QĐ-UBND ngày 07/7/2017 của UBND tỉnh Lào Cai.
g) Dự án Hỗ trợ tạo đất sản xuất (chỉ áp dụng đối với huyện nghèo, các xã thuộc chương trình 135 và thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã vùng 2).
Áp dụng theo quy định tại Khoản 3, Điều 10,Thông tư số 15/2017/TT-BTC, ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính.
h) Dự án Hỗ trợ khoán chăm sóc, bảo vệ rừng (áp dụng cho các huyện theo Nghị quyết 30a)

- Áp dụng theo quy định tại Khoản 4, Điều 10, Thông tư số 15/2017/TT-BTC, ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính.

i) Chi phí cho công tác tổ chức triển khai, quản lý dự án

- Chi tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho người tham gia dự án, mô hình.

+ Chi thuê hội trường, phông, bạt, bàn ghế, thiết bị loa đài (nếu có), công cụ, dụng cụ, vật tư, văn phòng phẩm trực tiếp phục vụ cho công tác tập huấn, phổ biến kiến thức, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật: Mức chi thực hiện theo hợp đồng (trong trường hợp thuê dịch vụ) hoặc giá thị trường tại địa phương và chứng từ chi tiêu hợp pháp (giấy biên nhận hoặc hóa đơn);

+ Tiền nước uống, tài liệu cho người tham dự: theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC; Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND, ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh Lào Cai về quy định một số mức chi công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Lào Cai; Thông tư số 139/2010/TT-BTC;

+ Hỗ trợ tiền ăn, thuê chỗ nghỉ, tiền phương tiện đi lại cho người tham dự không hưởng lương từ ngân sách nhà nước (nếu có): theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC, Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND, ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh Lào Cai về quy định một số mức chi công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Lào Cai;

+ Chi thù lao cho báo cáo viên: Mức chi quy định tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC;
+ Chi mua vật tư phục vụ các lớp tập huấn đầu bờ: theo giá thị trường tại địa phương và chứng từ hợp pháp;

- Hỗ trợ cán bộ trực tiếp hướng dẫn hộ nông dân thực hiện dự án, mô hình
+ Chi chế độ công tác phí cho cán bộ theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND, ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh Lào Cai về quy định một số mức chi công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Lào Cai;

+ Chi hỗ trợ cho cán bộ (ngoài tiền công tác phí): tối đa 70.000 đồng/người/ngày thực địa;

- Hỗ trợ tổ chức đi thực tế học tập các dự án, mô hình có hiệu quả 
+ Chi công tác phí cho cán bộ, thuê xe, tiền ăn, tiền thuê phòng ngủ (nếu có): Mức chi theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC; Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND, ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh Lào Cai;

+ Chi thù lao cho báo cáo viên:mức chi quy định tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

- Chi phí tổng kết dự án

Chi phí áp dụng theo Thông tư số 40/2017/TT-BTC; Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND, ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh Lào Cai.

- Chi phí xây dựng và quản lý dự án

Chi phí xây dựng và quản lý dự án tối đa không quá 5% tổng kinh phí thực hiện dự án và không quá 10% mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho dự án.
IX. Cơ chế thực hiện và quy trình hỗ trợ Dự án
1. Cơ chế thực hiện
Tiểu dự án 2 hạn chế hỗ trợ theo cá nhân mà tập trung hỗ trợ cho tổ nhóm sản xuất. Nếu hỗ trợ cho các các hộ riêng lẻ thì cần có giải trình về tính bền vững, khả năng nhân rộng, ảnh hưởng lan tỏa của hỗ trợ đó. Với các hỗ trợ theo tổ nhóm, các tổ nhóm sẽ được thành lập trên cơ sở nguyện vọng của người dân, được tập huấn NCNL kỹ thuật và năng lực quản lý nhóm, được hỗ trợ một phần chi phí đầu tư để thực hiên hoạt động. Mỗi hỗ trợ là một Tiểu dự án sinh kế (TDASK).

Các nội dung của Tiểu dự án 2 gồm:

An ninh lương thực và dinh dưỡng (ANLT&DD): cho các đối tượng hộ nghèo nhất. Các nhóm này sẽ được hỗ trợ 100% chi phí cho đầu tư co TDASK; hỗ trợ không điều kiện trong ít nhất là 2 chu kỳ sản xuất. Hỗ trợ sản xuất kết hợp với truyền thông, nâng cao nhận thức về dinh dưỡng (hoạt động trong tiểu dự án 3);

Đa dạng hóa thu nhập: đối tượng hưởng lợi chủ yếu là những hộ nghèo, hộ trung bình; nhóm này tập trung vào cải thiên năng suất/chất lượng của các hoạt động sinh kế sẵn có, hướng vào các thị trường ngách tại địa phương. Nhóm này có thể được hỗ trợ đủ 1 chu kỳ sản xuất, và chỉ hỗ trợ tối đa là 80% chi phí đầu tư cho TDASK;

Chuỗi giá trị, liên kết thị trường: đối tượng thụ hưởng chính là là những hộ có tiềm năng, tập trung vào những sinh kế có tiềm năng thị trường, có thể trở thành những sản phầm hàng hóa chủ lực của địa phương. Nhóm này có thể được hỗ trợ trong 1 chu kỳ sản xuất (với các loại cây dài ngày thì hỗ trợ hết giai đoạn kiến thiết cơ bản) và chỉ hỗ trợ tối đa là 60% chi phí đầu tư;

Các hoạt đông phi nông nghiệp: các tổ nhóm sản xuất tiểu thủ công nghiệp, các sản phầm thủ công/mỹ nghệ truyền thống, có giá trị văn hóa đặc thù; cung ứng dịch vụ thú ý/khuyến nông tư nhân, cung ứng dịch vụ cho thuê máy móc áp dụng trong canh tác, thu hoạch, chế biến, bảo quản; các hoạt động xây dựng và quảng bá thương hiệu với những sản phẩm có thế mạnh của địa phương (nhất là các sản phẩm đặc hữu).

Đối tượng thụ hưởng ưu tiên là hộ nghèo nhưng các hộ không nghèo có thể tham gia các tổ nhóm nhưng với tỷ lệ nhất định cho từng loại tổ nhóm (nhưng không quá 50% tổng số thành viên tổ nhóm), đảm bảo hộ không nghèo tham gia phải cam kết hỗ trợ các hộ nghèo khác là thành viên của tổ nhóm. 

Trừ các hoạt động sinh kế mang tính thiết yếu liên quan đến ANLT và DD, hỗ trợ cho tất cả các hoạt động sinh kế khác đều là hỗ trợ có điều kiện (hoặc phải có đóng góp đối, cam kết thực hiện các nội dung cụ thể, cam kết quay vòng…), xóa cơ chế ‘cho không’ trong thực hiện hỗ trợ phatr triển sản xuất, tăng thu nhập.

2. Về quy trình hỗ trợ
Tiểu dự án 2 thực hiện hỗ trợ theo các bước sau đây:

Các tổ nhóm, cá nhân được hướng dẫn để xây dựng các TDASK theo mẫu đơn giản với sự hướng dẫn/hỗ trợ của cán bộ xã, khuyến nông/thú ý xã và thôn bản… Đề xuất TDASK phải xác định rõ nội dung hoạt động, yêu cầu tập huấn NCNL, cách thức phòng ngừa rủi ro tiên tai, dịch bệnh, phương án tiêu thụ sản phẩm… Xã thẩm định các đề xuất TDASK; trong trường hợp cần thiết, huyện cử cán bộ hỗ trợ kỹ thuật để hỗ trợ xã thẩm định và phê duyệt;

Sau khi được phê duyệt, các tổ nhóm, cá nhân sẽ triển khai thực hiện theo đề xuất. Các tổ nhóm và cá nhân hưởng lợi được chủ động trong mua cây/con giống, các loại vật tư nông nghiệp, lựa chọn đối tượng cung cấp dịch vụ kỹ thuật/khuyến nông.  Việc thanh quyết toán cho các khoản chi mua đầu vào được quy định theo cơ chế đặc thù rút gọn theo đó các tổ nhóm và cá nhân chỉ cần biện nhận viết tay, xã có trách nhiệm giám sát trên cơ sở nội dung Đề xuất TDASK đã được duyệt;

Không (hoặc hạn chế) hỗ trợ theo kiểu cấp phát cây/con giống, vật tư nông nghiệp mà để cho các tổ nhóm tự chủ động sử dụng kinh phí đã được phê duyệt theo đề xuất của nhóm. Chương trình có thể hỗ trợ cung cấp thông tin, tư vấn kỹ thuật. Theo cách đó, hỗ trợ PTSX sẽ là một dạng của ‘hỗ trợ trọn gói’ trong thực hiện các hoạt động sinh kế;

UBDT cùng với các bộ ngành liên quan quy định Danh mục Loại trừ áp dụng cho Dự án 2. Theo đó, các hoạt động/nội dung hỗ trợ nằm trong Danh mục Loại trừ (như sản xuất rượu, thuốc lá, sử dụng các đầu vào đọc hại cho sức khỏe, gây ô nhiễm môi trường…) thì không được làm. Các hoạt động khác không thuộc Danh mục này đều được phép đầu tư nếu Đề xuất TDASK chứng tỏ được hiệu quả. 

Tiểu dự án 2 khuyến khích tập trung cải thiện những loại hình sinh kế sẵn có, đã quen thuộc với người hưởng lợi trên địa bàn, khuyến khích/khôi phục những sinh kế bản địa chứng tỏ được hiệu quả; với các sinh kế mới, cần có cách tiếp cận từng bước phù hợp để đảm bảo tính khả thi cao. Khuyến khích thực hiện mô hình hỗ trợ quay vòng đối với chăn nuôi đại gia súc (trâu/bò/ngựa…) để giảm chi phí đầu tư cho Chương trình, đồng thời (i) tăng trách nhiệm của cộng đồng/người thụ hưởng; (ii) tăng tính bền vững của hỗ trợ sản xuất; (iii) phát huy giám sát cộng đồng trong quản lý và tổ chức thực hiện. Quy chế về hỗ trợ quay vòng cần được xây dựng để đảm bảo bảo toàn được nguồn vốn hỗ trợ ban đầu và thực thi cơ chế quay vòng theo quy định.

Hỗ trợ kỹ thuật cho các hoạt động phát triển sản xuất có ý nghĩa rất quan trọng. Tiểu dự án 2 tăng cường hỗ trợ kỹ thuật cho các tổ nhóm và cá nhân thực hiện các TDASK theo các hình thức sau:

Khuyến khích sự chủ động của các tổ nhóm trong xác định và đàm phán với đơn vị cung cấp dịch vụ để tập huấn cho các thành viên tổ nhóm. Khi phù hợp và có thể, hình thức khuyến nông từ nông dân đến nông dân được khuyến khích sử dụng. Đây là hình thức khuyến nông đã được chứng minh trong thực tế là có hiệu quả cao, đặc biệt là với người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số;

Khi phù hợp và có thể, hình thức tập huấn tại hiện trường (FFS) được khuyến khích để đảm bảo việc cung cấp kiến thức kỹ thuật được đi kèm với thực hành, ‘cầm tay chỉ việc’, theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây/con cụ thể;

Ngành nông nghiệp (gồm các cơ quan trong hệ thống ngành dọc nông nghiệp và phát triển nông thôn, hệ thống khuyến nông các cấp) có vai trò quan trọng trong cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật. UBND các tỉnh giao nhiêm vụ cho ngành nông nghiệp hợp tác và thực hiện các hoạt động liên quan trong khuôn khổ Chương trình;

Dự án khuyến khích đa dạng các thành phần cung cấp dịch vụ. UBDT thảo luận với các đối tác để huy động HTKT cho thực hiện hiệu quả Tiểu dự án 2, đặc biệt là HTKT từ các đối tác phát triển, từ khu vực doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức dựa vào cộng đồng, đơn vị cung ứng dịch vụ tư nhân.

X. Lập kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo
Xây dựng kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo phải phù hợp với cân đối ngân sách Nhà nước hàng năm, theo giai đoạn và dự kiến khả năng huy động nguồn lực khác.

a) Hằng năm, vào đầu kỳ kế hoạch, theo hướng dẫn của các cơ quan Trung ương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và các Sở, ngành có liên quan cung cấp thông tin định hướng, dự kiến phân bổ nguồn vốn Trung ương, địa phương cho cấp huyện thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; Ủy ban nhân dân cấp huyện cung cấp thông tin định hướng, dự kiến phân bổ vốn cho Ủy ban nhân dân cấp xã.

b) Ủy ban nhân dân cấp xã đề xuất các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên cơ sở phối hợp, lồng ghép các nguồn vốn, huy động nội lực cộng đồng và người dân.

c) Các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo được tổng hợp từ cấp xã lên cấp huyện, từ cấp huyện lên cấp tỉnh.

d) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổng hợp các dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

XI. Trình tự lập, thẩm định và phê duyệt dự án
1. Phương pháp và trình tự xây dựng dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo
1.1. Dự án có quy mô cấp xã, thôn, bản, Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì xây dựng dự án theo 4 bước sau:
a) Bước 1: Tuyên truyền, phổ biến dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế sẽ thực hiện trên địa bàn
Đối tượng thực hiện: Đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã; Trưởng thôn, bản.
Đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, doanh nghiệp, hợp tác xã và các đối tượng khác có liên quan.
Cách thức tiến hành: Thông báo bằng văn bản đến các đối tượng hưởng chính sách hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng.
b) Bước 2: Tổ chức họp lấy ý kiến về nội dung dự án và lập danh sách đối tượng tham gia dự án
Chủ trì cuộc họp: Đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã; Trưởng thôn, bản.
Thành phần tham gia: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, doanh nghiệp, hợp tác xã và các đối tượng khác có liên quan.
Cách thức tiến hành: Tổ chức họp cấp thôn, bản (có ít nhất 2/3 số hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tham gia) để thảo luận lựa chọn nội dung dự án, danh sách đối tượng tham gia dự án (hộ tham gia dự án phải đăng ký thoát nghèo, thoát cận nghèo theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 7 Thông tư số 15/2017/TT-BTC, có cam kết thực hiện đúng các quy định của dự án, đối ứng kinh phí để triển khai dự án theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 7 Thông tư số 15/2017/TT-BTC); doanh nghiệp, hợp tác xã cam kết liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm (nếu có).
Lập biên bản họp thôn, bản theo Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.
c) Bước 3: Xây dựng dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế
Đối tượng thực hiện: Cán bộ được Ủy ban nhân dân cấp xã giao nhiệm vụ.
Cách thức thực hiện: Tổng hợp biên bản của các cuộc họp thôn, bản để xây dựng dự án theo Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.
d) Bước 4: Phê duyệt dự án
Ủy ban nhân dân cấp xã trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt dự án. Tài liệu trình gồm có: Tờ trình phê duyệt dự án; Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế; Biên bản họp thôn, bản và bảng tổng hợp danh sách đối tượng tham gia dự án.
Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt dự án theo quy định; thời gian tối đa 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận tài liệu của Ủy ban nhân dân cấp xã.

1.2. Dự án có quy mô liên xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện giao cho phòng, ban chức năng chủ trì xây dựng, thực hiện dự án (sau đây gọi là cơ quan chủ trì thực hiện dự án) như sau:

a) Cơ quan chủ trì thực hiện dự án thông báo và thống nhất với Ủy ban nhân dân cấp xã về nội dung dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế sẽ thực hiện trên địa bàn xã;

b) Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức xây dựng những nội dung dự án trên địa bàn xã theo quy định tại các điểm a, b khoản 1 Điều 6, Thông tư số 18/2017/TT - BNNPTNT (gửi kèm theo Biên bản họp thôn, bản và danh sách đối tượng tham gia dự án) về cơ quan chủ trì dự án để tổng hợp thành dự án chung;

c) Cơ quan chủ trì thực hiện dự án tổng hợp nội dung và danh sách đối tượng tham gia dự án của các xã; xây dựng dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 6, Thông tư số 18/2017/TT - BNNPTNTđể trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt;

d) Phê duyệt dự án theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 6, Thông tư số 18/2017/TT - BNNPTNT.

Tổ chức thực hiện dự án:

Trên cơ sở dự án được phê duyệt, cơ quan chủ trì thực hiện dự án tổ chức thực hiện như sau:

1. Thông báo các nội dung của dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt đến hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, doanh nghiệp, hợp tác xã và các đối tượng khác có liên quan (nếu có) được tham gia dự án;

2. Triển khai thực hiện các nội dung hoạt động của dự án đảm bảo tiến độ và hiệu quả;

3. Phân công cán bộ kỹ thuật hướng dẫn trong suốt quá trình thực hiện dự án;

4. Tổng hợp, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện dự án về Ủy ban nhân dân cấp huyện theo Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư Thông tư số 18/2017/TT - BNNPTNT.

2. Kiểm tra giám sát dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế
 a) Việc xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát việc thực hiện các dự án cơ sở, đảm bảo sự phối hợp, tránh chồng chéo gây khó khăn cho cơ sở.

b) Nội dung và trình tự thực hiện và kiểm tra giám sát thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế: Thực hiện theo Văn bản số 2200/UBND-VX, ngày 17/5/2017 của UBND tỉnh Lào Cai về việc hướng dẫn quy trình kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016- 2020.

c) Khi có thông báo kiểm tra, giám sát, các đơn vị thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế có trách nhiệm bố trí cán bộ làm việc với đoàn kiểm tra, cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin hoạt động dự án cho cơ quan kiểm tra theo quy định.

3. Chế độ thông tin, báo cáo
Thực hiện theo Văn bản số 2200/UBND-VX, ngày 17/5/2017 của UBND tỉnh Lào Cai về việc hướng dẫn quy trình kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016- 2020.

XII. Thanh toán, quyết toán vốn hỗ trợ sản xuất
1. Điều kiện thanh toán

a) Đối với nội dung chi bồi dưỡng, tập huấn kỹ thuật:

Chứng từ thanh toán gồm: Bảng kê chứng từ thanh toán; Kế hoạch tập huấn; giấy mời tập huấn; 

Chứng từ chi phí công tác tổ chức: Chứng từ in ấn, giáo trình phục vụ lớp học; hóa đơn mua văn phòng phẩm; nước uống; hợp đồng, thanh lý, phiếu thu hoặc hóa đơn thuê hội trường của đơn vị cho thuê và chứng từ mua vật tư thực hành (nếu có).

Chứng từ chi học viên: danh sách cấp phát tiền ăn, tài liệu có xác nhận nơi tổ chức; danh sách cấp phát tiền đi lại (nếu có) có xác nhận của nơi tổ chức lớp; hợp đồng, thanh lý và hóa đơn thuê phòng nghỉ học viên (nếu có).

Chứng từ chi phí giảng viên, hướng dẫn viên thực hành: Hợp đồng, thanh lý hợp đồng thuê giảng viên, giấy biên nhận bồi dưỡng giảng viên, chứng chỉ tiểu giáo viên (phô tô); chứng từ thanh toán tiền đi lại, tiền ở giảng viên , hướng dẫn viên thực hành (nếu có).

b) Đối với nội dung chi tổ chức thăm quan, khảo sát học tập kinh nghiệm sản xuất trong và ngoài địa phương: 

Chứng từ thanh toán gồm: Quyết định của UBND huyện, thành phố cho tổ chức tham quan; Kế hoạch tham quan, giấy mời, lịch trình tham quan có xác nhận địa điểm đến tham quan, danh sách cấp phát tiền ăn có xác nhận đơn vị tổ chức và người cấp phát, chứng từ nước uống, hoá đơn thuê phòng nghỉ, hợp đồng và thanh lý thuê xe, hoá đơn thuê xe vận tải hành khách, báo cáo chuyến tham quan...

c)Hồ sơ mua giốngcây trồng, vật nuôi, vật tư sản xuất; máy móc, công cụ sản xuất, chế biến sản phẩm: 

Hồ sơ chứng từ thanh toán gồm: giấy báo giá của đơn vị cung cấp dịch vụ, thẩm định giá, thủ tục đấu thầu, chỉ thầu theo quy định; hợp đồng, thanh lý và hoá đơn mua giống, vật tư; biên bản giao nhận giữa chủ đầu tư và đơn vị cung cấp dịch vụ, danh sách cấp phát cho các hộ nông dân; hợp đồng, thanh lý và hoá đơn vận chuyển. Đối với hàng hóa mua của dân thì phải có bảng kê mua hàng ghi đủ số lượng, chủng loại, quy cách, kinh phí, có xác nhận của người mua, người bán, trưởng thôn và UBND xã nơi bán hàng hóa.

d)Thuê cán bộ chỉ đạo dự án:

Hồ sơ thanh toán gồm: hợp đồng, thanh lý thuê cán bộ chỉ đạo có xác nhận chính quyền địa phương; giấy biên nhận cán bộ chỉ đạo dự án.

đ) Hỗ trợ liên kết sản xuất

Hồ sơ thanh, quyết toán gồm: có hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm với các hộ nông dân và tổ chức đại diện nông dân có xác nhận của chính quyền địa phương; có biểu tổng hợp khối lượng tiêu thụ nông sản được các hộ và UBND xã xác nhận. Có biên bản thẩm tra của Phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế các huyện, thành phố.

e) Hỗ trợ đất sản xuất và khoán chăm sóc, bảo vệ rừng (hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng, không thực hiện theo dự án), do cấp huyện thực hiện.

2. Quyết toán: Áp dụng thực hiện theo Điều 12 Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính.

PHỤ LỤC 01
ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT, 

	NGÀNH NGHỀ, DỊCH VỤ
UBND Xã ....
Thôn ….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
(Tên thôn), ngày      tháng      năm ……

	
	


ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT
Họ tên chủ hộ:

Địa chỉ: (thôn, xã, huyện):

1. Điều kiện sản xuất của hộ gia đình
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Diện tích đất để tham gia dự án
	m2
	 
	 

	2
	Lao động trong độ tuổi
	 
	 
	 

	3
	Điều kiện khác
	 
	 
	 


2. Nội dung đăng ký tham gia dự án
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Giống cây trồng
	 
	 
	 

	2
	Giống vật nuôi
	 
	 
	 

	3
	Phân bón
	 
	 
	 

	4
	Máy móc, thiết bị
	 
	 
	 

	5
	…………………………
	 
	 
	 


- Nội dung đăng ký tham gia dự án: (địa điểm, mục tiêu)

- Theo dự kiến dự án phát triển sản xuất của xã, cam kết có đủ nguồn lực (đất đai, nhân công, chuồng trại...v v) để thực hiện các hoạt động nói trên. Cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung, quy định của dự án;

Tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ các điều đã cam kết trên; nếu sai hộ xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.





 Chủ hộ đăng ký (ký tên)
PHỤ LỤC 02
BIÊN BẢN HỌP THÔN

	UBND Xã ....
Thôn ….

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
(Tên thôn), ngày      tháng      năm ……

	
	


BIÊN BẢN HỌP THÔN
Hôm nay, ngày      tháng      năm 20..., tại (ghi rõ địa điểm tổ chức họp) thôn …… đã tổ chức họp để: (nêu mục đích cuộc họp).

- Chủ trì cuộc họp: (ghi rõ họ, tên, chức danh người chủ trì).

- Thư ký cuộc họp: (ghi rõ họ, tên, chức danh).

- Thành phần tham gia:

+ Đại diện các tổ chức, đoàn thể tham gia:..........................................................

+ Số lượng hộ tham gia :        hộ (có danh sách kèm theo)

1. Nội dung cuộc họp

- Phổ biến dự kiến dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, ngành nghề, dịch vụ du lịc nông nghiệp, nông thôn của xã (tên dự án cụ thể).

- Phổ biến chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135

- Bình xét hộ đủ điều kiện về đất đai, lao động tham gia dự án

- Ưu tiên hộ nghèo dân tộc thiểu số và phụ nữ thuộc hộ nghèo; tạo điều kiện để người lao động là người sau cai nghiện ma túy, nhiễm HIV/AIDS, phụ nữ bị buôn bán trở về,... thuộc hộ nghèo được tham gia dự án.
- Khuyến khích hình thành  các nhóm tổ hợp tác, nhóm đồng sở thích, câu lạc bộ giữa các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, cộng đồng dân cư trong dự án hỗ trợ PTSX.

- Quyết định hộ tham gia dự án (thống nhất lựa chọn dự án chăn nuôi, trồng trọt hoặc phát triển ngành nghề ghi rõ nội dung, quy mô, địa điểm, số hộ).

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………..

2. Kết quả cuộc họp

- Danh sách các hộ được lựa chọn tham gia dự án...........hộ 

	TT
	Họ tên
	Địa chỉ
	Diện tích đất sản xuất
	Lao động
	Đăng ký hỗ trợ
	

	
	
	
	
	
	Giống cây trồng, vật nuôi
	Vật tư
	Phân bón
	Đóng góp đối ứng bàng vốn tự có
	Đăng ký vay từ Ngân hàng chính sách
	…
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- Nội dung dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đề nghị chỉnh sửa, bổ sung...............

- Phương thức tổ chức thực hiện dự án...............................................................

- Thống nhất biểu quyết nhất trí……hộ đồng ý, đạt tỷ lệ    %;

Cuộc họp đã kết thúc vào ... giờ … cùng ngày. Các thành viên tham dự đã thống nhất nội dung biên bản./.

	Đại diện hộ dân
(ký, họ tên)
	Thư ký
(ký, họ tên)
	Chủ trì (Trưởng thôn)
      (ký, họ tên)


 

PHỤ LỤC 03
THUYẾT MINH DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT, ĐA DẠNG HÓA SINH KẾ VÀ NHÂN RỘNG MÔ HÌNH GIẢM NGHÈO

	UBND XÃ ....

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
(Tên xã), ngày      tháng      năm ……

	
	


THUYẾT MINH DỰ ÁN
Tên dự án:………………………………………………
1. Mục tiêu dự án:
- Phát triển sản xuất để tạo việc làm, tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, tăng giá trị thu nhập từ sản xuất...

- Thu nhập tăng thêm của các hộ nghèo tham gia dự án.

- Số hộ thoát nghèo sau khi tham gia dự án.

2. Điều kiện hộ tham gia dự án

- Có đủ điều kiện về đất đai, lao động tham gia dự án

- Ưu tiên hộ nghèo dân tộc thiểu số và phụ nữ thuộc hộ nghèo; tạo điều kiện để người lao động là người sau cai nghiện ma túy, nhiễm HIV/AIDS, phụ nữ bị buôn bán trở về,... thuộc hộ nghèo được tham gia dự án.
- Khuyến khích hình thành  các nhóm tổ hợp tác, nhóm đồng sở thích, câu lạc bộ giữa các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, cộng đồng dân cư trong dự án hỗ trợ PTSX và nhân rộng mô hình giảm nghèo.

2. Nội dung dự án:
- Địa điểm triển khai: (thôn, bản).

- Tóm tắt nội dung dự án (loại hình sản xuất, qui mô, tổng số hộ, doanh nghiệp liên kết tiêu thụ, kèm theo danh sách hộ, doanh nghiệp, HTX tham gia dự án…).

- Các yêu cầu về kỹ thuật: Giải thích rõ các yêu cầu chi tiết về mặt kỹ thuật liên quan đến các hoạt động dự án. Ví dụ: Tên giống, chủng loại, yêu cầu chất lượng, số lượng hỗ trợ, các loại vật tư, thiết bị cần thiết hỗ trợ (tên, chủng loại, thông số kỹ thuật, số lượng hỗ trợ,...), quy trình kỹ thuật áp dụng...v.v.

- Thời gian triển khai.

- Dự kiến đạt được……

3. Các hoạt động của dự án (nếu dự án bao gồm nhiều năm thì mỗi năm làm một 1 bảng và 1 bảng tổng hợp chung theo mẫu sau).

a) Hoạt động sản xuất

	STT
	Tên hoạt động
	Số hộ, nhóm hộ tham gia
	Số lượng, khối lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Dự án hỗ trợ
	Dân góp
	Thời gian thực hiện và các ghi chú khác

	
	
	
	
	
	
	
	Vốn tự có 
	Vay từ ngân hàng chính sách
	

	1
	 Tập huấn
	 
	 
	
	
	
	
	
	 

	2
	 Hỗ trợ vật tư, giống
	 
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	……….
	……
	……
	
	
	
	
	
	……

	
	Cán bộ chỉ đạo dự án
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng kinh phí
	 
	 
	
	
	
	
	
	 


b) Hoạt động tiêu thụ sản phẩm

- Tên doanh nghiệp liên kết tiêu thụ sản phẩm

- Hình thức tiêu thụ sản phẩm

- Khối lượng và giá trị sản phẩm cần tiêu thụ

	TT
	Tên sản phẩm
	ĐVT
	Khối lượng
	Đơn giá dự kiến
	Giá trị

(triệu đồng)
	Số km cần vận chuyển
	Số tiền đề nghị hỗ trợ
	Ghi chú

	1
	Cây
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Con
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Các sản phẩm khác
	
	
	
	
	
	
	

	…..
	
	
	
	
	
	
	
	


4. Kinh phí thực hiện dự án

Tổng kinh phí thực hiện Dự án. Trong đó:

- Nhà nước hỗ trợ………….triệu đồng

- Đối ứng bằng vốn tự có của hộ:………..triệu đồng

- Vay ngân hành chính sách xã hội (hộ vay)…….triệu đồng

- Vốn liên kết của doanh nghiệp (nếu có):……..triệu đồng

- Nguồn vốn khác

	TT
	Hoạt động
	ĐVT
	Tổng kinh phí thực hiện
	Ngân sách trung ương
	Ngân sách địa phương
	Đối ứng của người dân

	
	
	
	Số lượng
	Giá trị
	Số lượng
	Giá trị
	Số lượng
	Giá trị
	Số lượng
	Giá trị

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Trong đó chia ra các năm:

ĐVT: 1.000 đồng

	TT
	Hoạt động
	ĐVT
	Tổng KP hỗ 
	Năm………
	Năm…….
	Năm……..

	
	
	
	Số lượng
	Giá trị
	Số lượng
	Giá trị
	Số lượng
	Giá trị
	Số lượng
	Giá trị

	I
	Ngân sách TW
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Ngân sách địa phương
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Dân góp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5. Cơ chế thu hồi quay vòng vốn phần nhà nước hỗ trợ

- Nêu rõ cơ chế thu hồi quay vòng vốn phần nhà nước hỗ trợ (có thể bằng hiệu vật hoặc bằng tiền

- Trách nhiệm của các hộ, cộng đồng dân cư tham gia dự án.


- Vai trò kiểm tra gia sát của UBND xã, thôn, bản.

6. Tổ chức thực hiện dự án

- Nêu rõ phương thức tổ chức thực hiện;

- Trách nhiệm của các hộ tham gia dự án;

- Trách nhiệm của UBND cấp xã, trưởng thôn, bản và cán bộ tham gia thực hiện dự án.

5. Kiểm tra, đánh giá, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện dự án
- Nêu rõ nội dung hình thức kiểm tra, đánh giá thực hiện dự án.

- Phân công tổ chức, cá nhân thực hiện kiểm tra, đánh giá, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện dự án.

	 
	
TM. UBND XÃ....
CHỦ TỊCH
(ký và đóng dấu)


PHỤ LỤC 04

BẢNG ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM

Căn cứ hợp đồng và biên bản thanh lý hợp đồng giữa UBND xã………………và Công ty (HTX)…………ngày …..tháng…..năm…..về tiêu thụ sản phẩm cho Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình giảm nghèo bền vững năm….;

Nội dung nhận hỗ trợ như sau:

	TT
	Sản phẩm tiêu thụ theo hợp đồng
	ĐVT
	Địa chỉ
	Số km
	Thành tiền

(Triệu đồng)
	Ghi chú

	1
	Cây
	Tấn
	
	
	
	

	2
	Con
	Tấn
	
	
	
	

	3
	Sản phẩm khác
	Tấn
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Tổng số tiền đề nghị hỗ trợ:………………..đồng (bằng chữ………………..)

(có danh sách chi tiết khối lượng tiêu thụ sản phẩm cho các hộ nông dân có ký tên hoặc điểm chỉ của các hộ và xác nhận của UBND xã kèm theo)

Ghi chú: số km là khoảng cách được tính từ địa điểm sản xuất của nông dân đến cơ sở chế biến hoặc sơ chế sản phẩm của doanh nghiệp, HTX.

Doanh nghiệp (HTX)                                                      Xác nhận của UBND xã

(Ký tên, đóng dấu)
 (Chủ tịch ký tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC 05
BIỂU BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT (ÁP DỤNG CHO BÁO CÁO CỦA CẤP XÃ)

	ĐƠN VỊ………

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
………, ngày      tháng      năm ……

	
	


KẾT QUẢ THỰC HIỆN (6 THÁNG, NĂM...) DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 135
1. Tình hình và kết quả thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

2. Kết quả thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Kế hoạch
	Thực hiện
	Ghi chú

	
	
	
	Khối lượng
	Vốn (tr.đ)
	Số hộ
	Khối lượng
	Vốn (tr.đ)
	Số hộ
	

	
	TỔNG SỐ
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án trồng trọt…..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tập huấn kỹ thuật
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Hỗ trợ giống
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Hỗ trợ phân bón
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tham quan
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thuê cán bộ hướng dẫn trực tiếp
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Dự án chăn nuôi…..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tập huấn kỹ thuật
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Hỗ trợ giống
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Hỗ trợ thức ăn, vacxin
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Hỗ trợ máy móc, thiết bị
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tham quan
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thuê cán bộ hướng dẫn trực tiếp
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Dự án lâm nghiệp….
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Tập huấn kỹ thuật
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hỗ trợ giống
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Hỗ trợ phân bón
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tham quan
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Thuê cán bộ hướng dẫn trực tiếp
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Dự án Hỗ trợ phát triển ngành nghề và dịch vụ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tập huấn kỹ thuật
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Hỗ trợ giống
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Hỗ trợ phân bón
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tham quan
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thuê cán bộ hướng dẫn trực tiếp
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết với người nghèo trong phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề, chế biến, tiêu thụ sản phẩm
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Khai hoang ruông……..
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Tổng số hộ tham gia:……………………………………………………………

Giá trị khối lượng đã hoàn thành:………đồng. Bằng chữ:……………………………

Tổng số tiền đã giải ngân:……………….đồng. Bằng chữ:  ……………………………

3. Đánh giá kết quả thực hiện dự án:
- Đánh giá thực hiện mục tiêu của dự án hỗ trợ phát triển sản xuất.

- Đánh giá về phát triển sản xuất, tạo việc làm tăng thu nhập, giảm nghèo tăng thu nhập.

 

	Người lập biểu
(ký, ghi rõ họ tên)
	Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, đóng dấu)


CHUYÊN ĐỀ 2. VAI TRÒ CỦA QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI CỦA XÃ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

1. Khái niệm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
- Quy hoạch là việc sắp xếp, phân bố không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên lãnh thổ xác định để sử dụng hiệu quả các nguồn lực của đất nước phục vụ mục tiêu phát triển bền vững cho thời kỳ xác định.

Theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 3 Luật đất đai 2013:

- Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế - xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.

- Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.

2. Các quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
* Nội dung quy hoạch sử dụng đất quốc gia

1. Nội dung quy hoạch sử dụng đất quốc gia xác định việc phân bổ và tổ chức không gian sử dụng đất cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực mang tính liên vùng, liên tỉnh.

2. Quy hoạch sử dụng đất quốc gia bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Phân tích, đánh giá về các yếu tố, điều kiện tự nhiên, nguồn lực, bối cảnh trực tiếp tác động và thực trạng sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực;

b) Dự báo xu thế biến động của việc sử dụng đất;

c) Xác định các quan điểm và mục tiêu sử dụng đất trong thời kỳ mới;

d) Định hướng phân bổ không gian và chỉ tiêu sử dụng đất nông nghiệp, đất rừng;

đ) Định hướng phân bổ không gian và chỉ tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp;

e) Xác định không gian đất chưa sử dụng;

g) Giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch.
* Nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh

a) Xác định cụ thể diện tích các loại đất trên địa bàn tỉnh đã được phân bổ trong quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia; 

b) Xác định diện tích các loại đất để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, bao gồm: đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thuỷ sản tập trung; đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp cấp tỉnh; đất phát triển hạ tầng cấp tỉnh; đất cho hoạt động khoáng sản; đất tôn giáo, tín ngưỡng; đất nghĩa trang, nghĩa địa do tỉnh quản lý; 

c) Diện tích các loại đất chuyển mục đích sử dụng phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đáp ứng nhu cầu của tỉnh; 

d) Xác định diện tích đất chưa sử dụng để đưa vào sử dụng; 

đ) Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; 

e) Giải pháp thực hiện quy hoạch sử dụng đất.

* Nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện 

a) Xác định cụ thể diện tích các loại đất trên địa bàn huyện đã được phân bổ trong quy hoạch sử dụng đất của cấp tỉnh; 

b) Xác định diện tích các loại đất để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của cấp huyện, bao gồm: đất nuôi trồng thủy sản không tập trung; đất làm muối; đất khu dân cư nông thôn; đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp cấp huyện; đất cơ sở sản xuất kinh doanh; đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ; đất phát triển hạ tầng cấp huyện; đất có mặt nước chuyên dùng; đất nghĩa trang, nghĩa địa do huyện quản lý; 

c) Diện tích các loại đất chuyển mục đích sử dụng phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đáp ứng nhu cầu của huyện; 

d) Xác định diện tích đất chưa sử dụng để đưa vào sử dụng; 

đ) Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất của cấp huyện;

e) Giải pháp thực hiện quy hoạch sử dụng đất.

* Nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp xã 

 a) Xác định diện tích các loại đất trên địa bàn xã đã được phân bổ trong quy hoạch sử dụng đất của cấp huyện; 

b) Xác định diện tích các loại đất để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của xã, bao gồm: đất trồng lúa nương, đất trồng cây hàng năm còn lại, đất nông nghiệp khác; đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp của xã; đất nghĩa trang, nghĩa địa do xã quản lý; đất sông suối; đất phát triển hạ tầng của xã và đất phi nông nghiệp khác;

c) Diện tích các loại đất chuyển mục đích sử dụng phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đáp ứng nhu cầu của xã; 

d) Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp xã; 

đ) Giải pháp để thực hiện quy hoạch sử dụng đất.

3. Vai trò của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai của xã trong phát triển kinh tế xã hội
* Vai trò của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Thứ nhất, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là một trong những công cụ để quản lý đất đai được thống nhất.

Thứ hai, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là cơ sở để sử dụng đất đai hợp lý, tiết kiệm.

Thứ ba, thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Nhà nước sử dụng quyền định đoạt đối với đất đai.

Thứ tư, xét về góc độ kinh tế: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giúp chuyển đổi mục đích sử dụng đất phụ hợp với nhu cầu thị trường, nâng cao giá trị của bất động sản, thúc đẩy nền kinh tế quốc dân phát triển.

Thứ năm, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất góp phần nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng.

Thứ sáu, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là một công cụ hữu hiệu thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

* Vai trò của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai của xã trong phát triển kinh tế xã hội
- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giữ vai trò hoạch định chính sách, định hướng phát triển kinh tế vùng, đảm bảo việc sử dụng đất có hiệu quả 

- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là cơ sở quan trọng để Nhà nước giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), chuyển mục đích sử dụng đất, thậm chí là cơ sở để Nhà nước đền bù về đất, chi phí về đất cho người dân khi bị thu hồi đất.

- Việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ cho trước mắt mà cả lâu dài. Căn cứ vào đặc điểm điều kiện tự nhiên, phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của mỗi vùng lãnh thổ, quy hoạch sử dụng đất đai được tiến hành nhằm định hướng cho các cấp, các ngành trên địa bàn lập quy hoạch sử dụng đất đai chi tiết cho mình; xác lập sự ổn định về mặt pháp lý cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai; làm cơ sở để tiến hành giao cấp đất và đầu tư để phát triển sản xuất, đảm bảo an ninh lương thực, phục vụ các nhu cầu dân sinh, văn hóa - xã hội.

- Mặt khác, quy hoạch sử dụng đất đai còn là biện pháp hữu hiệu của Nhà nước nhằm tổ chức lại việc sử dụng đất đai, hạn chế sự chồng chéo gây lãng phí đất đai, tránh tình trạng chuyển mục đích tuỳ tiện, làm giảm sút nghiêm trọng quỹ đất nông lâm nghiệp (đặc biệt là diện tích trồng lúa và đất lâm nghiệp có rừng); ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực, tranh chấp, lấn chiếm huỷ hoại đất, phá vỡ sự cân bằng sinh thái, gây ô nhiễm môi trường dẫn đến những tổn thất hoặc kìm hãm sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội và các hậu quả khó lường về tình hình bất ổn định chính trị, an ninh quốc phòng ở từng địa phương, đặc biệt là trong giai đoạn chuyển sang nền kinh tế thị trường.
- Mục đích chung của quy hoạch sử dụng đất đai theo các cấp lãnh thổ hành chính bao gồm: đáp ứng nhu cầu đất đai cho hiện tại và tương lai để phát triển các ngành kinh tế quốc dân; cụ thể hóa một bước quy hoạch sử dụng đất đai của các ngành và đơn vị hành chính cấp cao hơn; Làm căn cứ, cơ sở để các ngành, các đơn vị hành chính cấp dưới triển khai quy hoạch sử dụng đất đai của ngành và địa phương mình; làm cơ sở để lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm và hàng năm (căn cứ để giao cấp đất, thu hồi đất theo thẩm quyền được quy định trong luật đất đai); phục vụ cho công tác thống nhất quản lý Nhà nước về đất đai.Còn kế hoạch theo lãnh thổ hành chính phải cụ thể hóa các mục tiêu vĩ mô, cùng với việc xử lý các mục tiêu cụ thể của địa phương và các vấn đề cụ thể của từng chủ sử dụng đất trên địa bàn.

- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai của xã có vai trò to lớn trong phát triển kinh tế xã hội: Việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của từng xã, từng địa phương; phù hợp với quy hoạch tổng thể, quy hoạch ngành…từ đó góp phần thúc đẩy sự phát triển của kinh tế xã hội cho địa phương đó.

CHUYÊN ĐỀ 3: CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI
1.  Một số văn bản chỉ đạo
Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững
Quyết định 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn

Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg , ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp;

Quyết định 3367/QĐ-BNN-TT, ngày 31 tháng 07 năm 2014 của BNN và PTNT về Phê duyệt quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa giai đoạn 2014 – 2020
Nghị định 35/2015/NĐ-CP, ngày 13 tháng 04 năm 2015 của CP về Quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Quyết định số 4478/QĐ-UBND ngày 14/12/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về Phê duyệt Quy hoạch phát triển dược liệu tỉnh Lào Cai đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Quyết định số 654/QĐ-UBND ngày 20/02/2018 của UBND tỉnh Lào Cai về Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển nông nghiệp tỉnh Lào Cai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Quyết định 586/QĐ-BNN-TT, ngày 12  tháng 02 năm 2018 của BNN và PTNT về việc Ban hành kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa đến năm 2020
Thông tư số 19/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016 về việc hướng dẫn chi tiết Điều 4 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 về quản lý sử dụng đất trồng lúa và hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm theo quy định tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
Thông tư số 19/2017/TT-BNNPTNT ngày 9/11/2017 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BNNPTNT này 27/6/2016 việc hướng dẫn chi tiết Điều 4 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 về quản lý sử dụng đất trồng lúa và hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm theo quy định tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
KH 92/KH-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2016 UBND tỉnh Lào Cai về Thực hiện đề án tái cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 -2020
Quyết định số 143/2016/QĐ-UBND, ngày 20 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Lào Cai Ban hành Quy định về thực hiện chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
2. Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi tỉnh Lào Cai giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
2.1. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng 
Phát triển sản xuất theo hướng hình thành khu, vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn theo cơ chế thị trường gắn với công nghệ bảo quản, chế biến và tiêu thụ nhằm đạt NS cao, CL tốt, tăng khả năng cạnh tranh. Thực hiện chuyển đổi cơ cấu giống có ưu thế và đưa vào SX những loại cây trồng mới phù hợp, tạo bước chuyển mạnh trong SXNN.

2.1.1. Cơ cấu cây lương thực

a . Cơ cấu cây lúa

Đến năm 2020, diện tích gieo trồng lúa đạt 33.250 ha (vụ xuân 11.750 ha, vụ mùa 21.500 ha), tập trung ở các huyện: Bát Xát, Bảo Thắng, Bảo Yên, Văn Bàn; năng suất lúa bình quân đạt 51,1 tạ/ha, sản lượng 170.070 tấn; cơ bản không còn diện tích lúa nương kém hiệu quả


Định hướng giai đoạn 2021-2030: diện tích gieo trồng lúa đạt 34.560 ha (vụ xuân 11.750 ha, vụ mùa 22.800 ha); năng suất lúa bình quân đạt 52,55 tạ/ha, sản lượng 181.630 tấn; xóa hoàn toàn diện tích lúa nương kém hiệu quả, ảnh hưởng xấu môi trường; sản xuất lúa theo phương thức làm hàng hóa.

Quy hoạch vùng thâm canh lúa SRI và lúa CL cao: xây dựng vùng sản xuất lúa thâm canh cánh đồng 1 giống, quy mô 10.000; năng suất đạt 65 tạ/ha vào năm 2030 tại các vùng trọng điểm lúa của tỉnh. Phát triển vùng lúa CL cao, lúa đặc sản khoảng 5.000 ha năm 2020 và 10.500 ha năm 2030 (chiếm 30% diện tích lúa), trong đó có 3.100 ha cánh đồng lúa lớn.

b. Cơ cấu cây Ngô

Giai đoạn 2016-2020, duy trì diện tích đất trồng ngô, tiếp tục tăng vụ ngô trên đất nương đồi, diện tích ngô gieo trồng hàng năm đạt 36.000 ha; Phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, thuận lợi cho chế biến, tiêu thụ, chuyển đổi mạnh cơ cấu giống ngô (nâng cao tỷ lệ các giống cao sản, áp dụng giống biến đổi gen), áp dụng các tiến bộ kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất (trồng ngô mật độ dầy, ...) để nâng cao năng suất ngô bình quân đạt 47,2 tạ/ha, sản lượng 169.930 tấn vào năm 2020. 

Định hướng giai đoạn 2021-2030: duy trì ổn định diện tích gieo trồng khaongr 35.000ha. Dự kiến NS ngô đạt 51 tạ/ha, sản lượng 178.510 tấn vào năm 2030.

2.1.2.  Cơ cấu cây công nghiệp ngắn ngày, rau, hoa, cây cảnh

- Cây đậu tương: DT trồng đến năm 2020 khoảng 2.380ha, năm 2030 khoảng 2.640ha. Dự kiến sản lượng 2.585 tấn (nă, 2020) và 3.505 tấn (năm 2030); tạo nguồn cung cấp cho thị trường chế biến thực phẩm trong tỉnh

- Cây lạc: chuyển một phần diện tích lúa nương sang trồng lạc, tăng vụ trên đất lúa 1 vụ lạc xuân – lúa mùa) để có diện tích lạc toàn tỉnh lên 1.980 ha (năm 2020). Năm 2030 diệc tích lạc giảm xuống 1.830 ha, tạo nguồn sản phẩn cung cấp cho thị trường trong tỉnh, sản lượng đạt khoảng gần 2.310 tấn

- Rau và thực phẩm: đến 2020, DT các loại rau, thực phẩm chủ yếu khoảng 11.000 ha, sản lượng 120.375 tấn; đến 2030 đạt 11.650ha, sản lượng trên 131.000 tấn. Phát triển diện tích trồng ớt gia vị trên địa bàn huyện Mường Khương khoảng 250 – 300ha.

 Đẩy mạnh sản xuất rau trái vụ vùng cao, xây dựng các vùng rau chuyên canh, rau an toàn với các loại bản địa vùng cao như Súp Lơ, Sà lách, Su Hào, Bắp Cải; Cà chua, Dưa Chuột, Ớt ngọt, Su Su, bò khai, ngót rừng... với các công nghệ, kỹ thuật áp dụng là màng phủ nông nghiệp (PE) trong canh tác; hệ thống nhà lưới, nhà kính; canh tác trên giá thể, thủy canh, tưới tiết kiệm; quy trình sản xuất rau an toàn hoặc thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP, GlobalGAP) hoặc sản xuất hữu cơ (Organic); sử dụng phân bón vi sinh, hữu cơ, sử dụng thuốc BVTV sinh học; bảo quản, sơ chế giảm tổn thất sau thu hoạch.
Quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn ứng dụng công nghệ cao: bố trí phát triển rau an toàn, đến 2020 đạt DT 900ha tại các huyện Bát Xát, Mường Khương, Bắc Hà, Si Ma Cai, Bảo Thắng, Sa Pa, Văn Bàn, bảo Yên và TP Lào Cai. Từ 2020 – 2030, mở rộng quy mô lên 1.350 ha. 

- Hoa, cây cảnh: đến 2020, toàn tỉnh có 250 ha DT trồng hoa, cây cảnh trên một số loại đất chính (đất trồng lúa, đất vườn đồi, đất quy hoạch cho lâm nghiệp chuyển đổi); đến năm 2030 duy trì ổn định DT hoa cây cảnh 440 ha, hình thành vùng sản xuát ứng dụng công nghệ cao. 

Quy hoạch vùng trồng hoa ứng dụng CN cao đến 2020 đạt DT 210 ha, ở các huyện Sa Pa 150ha, Bắc Hà 50 ha, Bảo Yên 10ha. Định hướng đến 2030, tiếp tục phát triển vùng trồng hoa ứng dụng công nghệ cao DT 380ha (Sa Pa 150ha, TP Lào Cai 50ha, Bắc Hà 60 ha, Bảo Yên 20 ha, Bảo Thắng 50 ha, Mường Khương 50 ha)

Sản xuất các loại hoa Ly ly, hồng, Đồng tiền, Địa lan, Lay ơn... tập trung, sử dụng các giống tốt có năng suất cao, chất lượng cao, đồng đều; hình thành vùng sản xuất hoa ứng dụng công nghệ cao, xây dựng Sa Pa thành vùng chuyên sản xuất hoa lớn của các tỉnh phía Bắc. Sử dụng công nghệ nhà kính, nhà lưới, canh tác trên giá thể, tưới tiết kiệm, sử dụng phân bón vi sinh, hữu cơ, sử dụng thuốc BVTV sinh học, áp dụng quy trình quản lý cây trồng tổng hợp (ICM); bảo quản, đóng gói sản phẩm sau thu hoạch bằng công nghệ tiên tiến.

Thử nghiệm giống cây trồng mới, mô hình ứng dụng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất đối với cây hoa

2.1.2.  Cơ cấu sản xuất cây chè
Giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh đạt diện tích 6500 ha; ổn định, cải tạo, thâm canh tăng năng suất DT chè kinh doanh đã có, đến năm 2020 tổn sản lượng chè buos tươi đạt 39.774 tấn. Định hướng tới 2030: tập trung  cải tạo thâm canh ổn định DT đã có và trồng mới 500 ha để đạt DT 700 ha, tổng SL chè búp tươi đạt 60.225 tấn

Quy hoạch vùng trồng chè nguyên liệu ứng dụng CN cao đến 2020, DT đạt 1.000ha (Bảo Thắng 255 ha, Bảo Yên 250 ha, Mường Khương 180 ha, Bát Xát 205 ha, Bắc Hà 70 ha, Sa Pa 40 ha). Định hướng tới 2030, tiếp tục phát triển mở rộng vùng sản xuất chè ứng dụng CNC DT 3660 ha (Mường Khương 2000 ha, Bảo Yên 500 ha, Bắc Hà 400 ha, Bát Xát 420 ha, Bảo Thắng 300 ha, Sa Pa 40 ha)

Áp dụng các kỹ thuật tiên tiến trong trồng trọt, đảm bảo tỷ lệ sống cao nhanh tạo ra vùng nguyên liệu. Các vùng trồng mới được quy hoạch, thiết kế đảm bảo sự thuận lợi và các tiêu chí trong sản xuất chè theo quy trình VietGAP, GlobalGAP, HACCP, UTZ Certified, chè hữu cơ.

2.1.4. Cơ cấu sản xuất cây ăn quả

a. Cây ăn quả nhiệt đới

Đến 2020, duy trì DT 6030 ha, từ 2020-2030, giữ ổn định DT vùng hàng hóa đã hình thành, thực hiện thâm canh để nâng cao CL, sản lượng, tạo vùng hàng hóa tập trung với DT 6.220 ha gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ

Quy hoạch vùng sản xuất cây ăn quả nhiệt đới ứng dụng CN cao, đến năm 2020 DT 2.100 ha (Mường Khương 800 ha, Bát Xát 600 ha, Bảo Thắng 450 ha, Bảo Yên 100 ha, Văn Bàn 100 ha, TP Lào Cai 50 ha), trong đó cây chuối 1500 ha (Mường Khương, Bát Xát, Bảo Thắng, TP Lào Cai), cây ăn quả nhiệt đới khác 500 ha (Bảo Thắng 200 ha, Mường Khương 200 ha, Bảo Yên 100 ha). Định hướng tới 2030, tiếp tục duy trì và mở rộng vùng trồng cây ăn quả CN cao, DT 2750 ha, bao gồm: cây chuối 1550 ha (Mường Khương 600 ha, Bát Xát 600 ha, Bảo Thắng 300 ha, TP LC 50 ha), cây ăn quả nhiệt đới khác 1200 ha ( Mường Khương 400 ha, Bảo Yên 300 ha, Bảo Thắng 300 ha, Văn Bàn 200 ha)
b. Cây ăn quả ôn đới và các cây ăn quả khác

Đến 2020, DT đạt 3430 ha, đến 2030 DT đạt 3980 ha. Ổn định vùng mận Bắc Hà (500ha) theo hình thức trang trại tập trung gắn với xây dựng cơ sở chế biến nhỏ. Trồng mới lê, đào pháp bằng các giống có ưu thế với DT 500 ha tại Bắc Hà, Sa Pa, TP LC, Bát Xát, Si Ma Cai

Sản xuất các loại Mận Tam Hoa, Lê VH6, Đào Pháp chín sớm,v.v... tập trung, sử dụng các giống tốt có năng suất cao, chất lượng cao, đồng đều. Sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm kết hợp bón phân có hệ thống điều kiện tự động hoặc bán tự động, sử dụng phân bón vi sinh, hữu cơ, sử dụng màng nilon che phủ gốc, túi bọc quả chống côn trùng chích hút; đốn tỉa cành, tỉa quả chăm sóc cây trồng đúng quy trình tạo sản phẩm đẹp và chất lượng.

Quy hoạch vùng SX cây ăn quả ôn đới CNN: đến 2020 quy mô 300 ha, trong đó trồng mới 200 ha, cải tạo 100 ha tại các huyện Sa Pa, Bắc Hà, TP LC, Bát Xát, Văn Bàn, Si Ma Cai. Định hướng tới 2030, mở rộng DT lên 1600 ha (Bắc Hà 300 ha, Sa Pa 300 ha, Bát Xát 300 ha, Mường Khương 150 ha, Si Ma Cai 150 ha, Văn Bàn 300 ha, TP LC 100 ha)

2.1.5. Cơ cấu sản xuất cây dược liệu

Quy hoạch tới 2020: Tập trung phát triển 10 chủng loại cây dược liệu có thế mạnh về điều kiện tự nhiên và thị trường tiêu thụ, Tổng DT quy hoạch đạt 1300 ha, sản lương 4,5-5 nghìn tấn/năm. Định hướng 2030 mở rộng DT và chủng loại dược liệu hàng hóa có ưu thế trên địa bàn tỉnh lên 22 chủng loại chính, DT đạt 4000 ha, sản lượng đạt 11 -11,5 nghìn tấn/năm

Quy hoạch vùng trồng dược liệu ứng dụng CNC, đến 2020 DT 400 ha (Bát Xát 80 ha, Sao Pa 65 ha, Mường Khương 65 ha, Bắc Hà 50 ha, Si Ma Cai 45 ha, Văn Bàn 45 ha, Bảo Yên 50 ha). Định hướng 2030, tiếp tục phát triển vùng trồng cây dược liệu ứng dụng CNC, diện tích 900 ha (Bát Xát 200 ha, Sa Pa 150 ha, Bắc Hà 150 ha, Mường Khương 100 ha, Si Ma Cai 100 ha, Bảo Yên 200 ha)

2.1.6. Xây dựng các cánh đồng lớn

Giai đoạn 2016-2025: Xây dựng 109 cánh đồng lớn, hoàn chỉnh quy hoạch và xây dựng các cánh đồng lớn, đẩy mạnh liên kết sản xuất gắn SX với tiêu thụ sản phẩm, tổng DT 13.225 ha, trong đó: (1) Lúa chất lượng cao, lúa đặc sản: 23 cánh đồng, 2900 ha; (2) Cây dược liệu: 12 cánh đồng, 470 ha; (3) Chè chất lượng cao: 22 cánh đồng, 4.750 ha; (4) cây ăn quả nhiệt đới: 16 cánh đồng, 2.920 ha; (5) Cây ăn quả ôn đới: 16 cánh đồng, 1.040 ha; (6) Rau, cây thực phẩm: 14 cánh đồng, 930 ha; (7) Cây hoa: 6 cánh đồng. 215 ha.

Định hướng tới 2030 tiếp tục đầu tư cơ sở han tầng phục vụ sản xuất để mở rộng DT gieo trồng, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuát để nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững

2.2.  Chuyển đổi cơ cấu trong chăn nuôi, thủy sản

2. 2.1. Chăn nuôi

Phát triển chăn nuôi toàn diện, trong đó tập trung nuôi lợn và gia cầm, chú trọng chăn nuôi trâu bò thịt, những sản phẩm có tiềm năng và lợi thế theo hương tăng nhanh năng suất, sản lượng và hiệu quả để đáp ứng nhu cầu thị trường. Thực hiện tái cơ cấu ngành chăn nuôi theo cơ chế thị trường, tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị thông qua việc liên kết chặt chẽ giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, gắn với an toàn dịch bệnh vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường sinh thái, kết hợp chăn nuôi truyền thống và chăn nuôi hữu cơ.

a. Đàn lợn: Phát triển tổng đàn lợn đến năm 2020 đạt 5450.000 con; sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 46.550 tấn, định hướng tới 2030 tổng đàn lợn đạt 865.000 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 71.240 tấn. Chuyển đổi mạnh cơ cấu giống lợn ở vùng thấp sang sử dụng hoàn toàn các giống lợn ngoại và lợn lai. Vùng cao tập trung phát triển mạnh đàn lợn đen bản địa, xây dựng thương hiệu lợn đen Lào Cai đáp ứng yêu cầu chất lượng, mẫu mã và quy cách.

b. Đàn gia cầm: Phát triển tổng đàn gia cầm đến năm 2020 đạt 4.690 nghìn con; sản lượng thịt hơi đạt 9.225 tấn, sản lượng trứng đạt 55,3 triệu quả. Đến 2030 tổng đàn gia cầm đạt 6.374 nghìn con; sản lượng thịt hơi đạt 12.930 tấn, sản lượng trứng đạt 88,5 triệu quả. Phát triển đàn gà lông màu, sản lượng chiếm tỷ trọng trên 90%. Bên cạnh đó, phát triển mạnh đàn gia cầm, thủy cầm bản địa (gà đen, vịt Sín Chéng, vịt Nghĩa Đô...). Vùng thấp đẩy mạnh chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại, công nghiệp gắn với cơ sở giết mổ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, sử dụng các giống gà lai, lông màu thả vườn chất lượng tốt. Vùng cao phát triển các giống gia cầm bản địa có chất lượng và giá trị kinh tế cao (vịt địa phương, gà đen...) tại các huyện Bắc Hà, Si Ma Cai, Bát Xát, Mường Khương

Bảo vệ đàn gia súc, gia cầm: Tăng cường thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; quản lý vận chuyển động vật, sản phẩm, giống vật nuôi ra, vào địa bàn tỉnh; phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi. Hoàn thiện hệ thống cơ sở giết mổ tập trung ở tất cả các huyện, thành phố để kiểm soát dịch bệnh và đảm bảo an toàn thực phẩm

c. Đàn trâu: Phát triển tổng đàn đến năm 2020 đạt 130 nghìn con, sản lượng thịt hơi 2.327 tấn. Định hướng 2030 đạt 150 nghìn con, sản lượng 2.450 tấn. Áp dụng thâm canh vỗ béo, nâng trọng lượng xuất chuồng bình quân lên 300kg/con. Tập trung cải tạo, nâng cao chất lượng giống thông qua bình tuyển, chọn lọc và luân chuyển trâu đực giống tốt đã được bình tuyển giữa các vùng, xây dựng vùng giống trâu tốt ở huyện Bảo Yên.

b) Đàn bò: Phát triển tổng đàn bò đến năm 2020 đạt 22 nghìn con; sản lượng đạt 625 tấn. Định hướng 2030 đạt 29 nghìn con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng ddatjj 980 tấn. Cải tạo và nâng cao tầm vóc đàn bò bằng biện pháp thụ tinh nhân tạo từ các giống bò cao sản. Đối với vùng cao sử dụng bò đực giống tốt để cải tạo đàn, xây dựng vùng giống bò tốt ở huyện Mường Khương và huyện Si Ma Cai.

e. Phát triển chăn nuôi ngựa: Tổng đàn ngựa đến 2020 đạt 11 nghìn con. Định hướng 2030 duy trì 11 nghìn con

g. Phát triển chăn nuôi dê: tổng đàn dê đến năm 2020 đạt 33 nghìn con, đến 2030 đạt 41 nghìn con

h. Quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung ứng dụng công nghệ cao: Đầu tư xây dựng vùng chăn nuôi tập trung (xây dựng trang trại chăn nuôi đạt chuẩn, ứng dụng công nghệ mới trong chăn nuôi) trên địa bàn các huyện Bảo Thắng, Mường Khương, Bắc Hà, Văn Bàn, Bảo yên. Phát triển chăn nuôi quy mô công nghiệp ven vành đai các khu công nghiệp, đô thị và khu du lịch tập trung ở TP LC, Sa Pa, Bắc Hà,.. Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở chăn nuôi với quy mô lớn và tập trung theo hình thức công nghiệp tại Bảo Thắng, Bảo Yên, Văn Bàn và Bát Xát
2.2.2 Thủy Sản

a. Nuôi cá ao hồ nhỏ: Mở rộng diện tích ao nuôi trồng thủy sản, hồ nhỏ đến năm 2020 đạt 2.100 ha, năng suất bình quân 4,0 tấn/ha, sản lượng 8.406 tấn; Đa dạng hóa đối tượng nuôi, đặc biệt là các đối tượng nuôi có giá trị kinh tế cao (cá rô phi đơn tính, cá chép lai, cá trắm cỏ) với hình thức nuôi bán thâm canh, thâm canh với cơ cấu diện tích và sản lượng nuôi phù hợp với từng vùng sinh thái phát huy lợi thế so sánh của địa phương.

b. Nuôi cá lồng: Đến năm 2020, thể tích nuôi cá lồng đạt 15.500 m3, sản lượng 300 tấn, năng suất 19 kg/m3 lồng nuôi. Đối tượng nuôi chủ yếu là các loài cá có giá trị kinh tế cao như cá lăng, cá chiên, trắm cỏ, cá chép, diêu hồng. Nuôi cá lồng tại Bảo Yên, Bắc Hà, Si Ma Cai, Mường Khương.

c. Nuôi cá nước lạnh: Đến năm 2020, thể tích nuôi cá nước lạnh 57.100 m3, sản lượng 665 tấn, năng suất 11-12 tấn/1.000m3. Phát triển cá nước lạnh ở một số xã vùng cao tiềm năng như huyện Sa Pa, Văn Bàn, Bát Xát, thành phố Lào Cai. Ứng dụng khoa học công nghệ cao cho vùng nuôi cá nước lạnh ở Sa Pa.

d. Sản xuất, cung ứng giống: Tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực các cơ sở sản xuất giống thủy sản đảm bảo cung cấp đủ giống tốt, sạch bệnh cho sản xuất; duy trì và củng cố 17 điểm cung ứng giống tại các huyện, xã tập trung có diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản lớn (Bát Xát, Bảo Thắng, Bảo Yên, Văn Bàn, Bắc Hà, Mường Khương và TP Lào Cai).

Cơ cấu mùa vụ: Thực hiện hình thức thả giống rải vụ để tránh tình trạng được mùa mất giá, tồn đọng lượng lớn sản phẩm nuôi vào một thời điểm nhất định. Tiến hành thả nhiều vụ (2-3 vụ) trong một năm như thả vụ sớm vào tháng 2-3 thu hoạch tháng 8-9, chính vụ thả tháng 4-6 thu hoạch tháng 10-11, thả vụ muộn tháng 8-10 để sang đầu năm sau tiến hành thu hoạch.

Đối tượng nuôi và phương thức nuôi: Đa dạng hóa đối tượng và phương thức nuôi để đáp ứng nhu cầu thị trường, giảm thiểu rủi ro; tiến hành nuôi thương phẩm các đối tượng có giá trị kinh tế (cá lăng, cá chiên, cá bỗng...) để có cơ sở khoa học, thực tiễn đưa vào phổ biến nhân rộng.
CHUYÊN ĐỀ 4. KỸ THUẬT TRỒNG TRỌT, CHĂN NUÔI VỚI MỘT SỐ CÂY CON CHỦ YẾU CỦA ĐỊA PHƯƠNG
1. Quy trình kỹ thuật trồng cây Atisô
Atisô (Cynara scolymus L.) là một loài cây dược liệu quý, không chỉ được sử dụng làm thuốc mà còn được dùng làm thực phẩm hàng ngày, là loại cây trồng lâu năm, nguồn gốc từ khu vực Địa Trung Hải. Atisô là cây thân thảo lớn, cao 1-1,2m, thích hợp điều kiện ôn đới, á nhiệt đới. Cây ra hoa khi trồng ở độ cao 1.200m. Atisô cần điều kiện ánh sáng dồi dào để đạt năng suất cao và cân đối ổn định về tỷ lệ thân, lá, rễ và bông.
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1.1.Chọn vùng trồng

Atiso là cây thuốc ưu khí hậu mát mẻ, ôn hòa, có lượng mưa hàng năm khoảng 2000-2500 mm, nhiệt độ trung bình năm 15-20 độ C.

Đất trồng Atiso phải là đất tốt, giữ ẩm tốt nhưng đồng thời cũng thoát nước tốt trong mùa mưa, thường là loại đất thịt nhẹ, giàu dinh dưỡng, nhiều mùn, giữ ẩm và thoát nước tốt, pH=6-6,5. Đất cày ải sâu 30-40 cm, xử lý đất bằng vôi.
1.2.  Nhân giống:
- Khi thu hoạch atisô, ta để lại phần gốc có nẩy chồi đẻ cây con để làm giống, phần thân này được giữ nơi thoáng mát, khi chuẩn bị đất xong thì mới đem phần thân có nẩy mầm cây con để trồng, mỗi thân tùy vào số mầm mà có thể cắt làm 2-4 mầm con để trồng. 

- Gieo hạt: Sau khi quả chín, thu quả tách lấy hạt chắc, mẩy, loại bỏ hạt lép, tạp chất, phơi khô, bảo quản khô ráo, không cho hạt hút ẩm trở lại. Tỉ lệ nảy mầm 75-90% là đạt yêu cầu. Hạt giống được ngâm trong nước ấm 35 độ C trong 8-10 giờ cho ráo nước rồi đem gieo. Vườn ươm cây: chọn đất cát pha hoặc thịt nhẹ, không có đá sỏi, đầy đủ ánh sáng. Trộn đất bột vào hạt giống để gieo cho đều. Sau khi gieo xong phủ lên mặt luống một lớp đất bột mỏng 1,5-2 cm để lấp hạt. Lượng hạt gieo khoảng 100g hạt giống gieo cho diện tích 20 m2 mặt luống. Chiều cao cây trung bình 15-20 cm, cây mập khỏe, không bị sâu bệnh (trồng theo phương pháp gieo hạt này ít phổ biến vì giá thành hạt giống cao, hạt giống nhập nội nên khả năng thích nghi kém).
1.3. Kỹ thuật làm đất, bón phân: 

- Làm đất: Đất trồng Atiso phải được cày bừa làm đất kỹ, đất tơi xốp, nhặt sạch cỏ dại. Đất cần được làm ải trước khi trồng cây con 20-30 ngày. Lên luống cao 10-15 cm, rộng 1,2 m. Mật độ trồng được Viện Dược liệu nghiên cứu là 5 vạn cây/ha khoảng cách 50×40 cm

- Bón phân: Atisô là cây có thời gian sinh trưởng kéo dài nên đất trồng phải được bón phân nhiều và cân đối đầy đủ thì cây mới cho bông to và nhiều bông.

Bón lót toàn bộ lượng vôi trước khi làm đất (vôi tùy vào pH đất để bón cho phù hợp, lượng dùng từ 1.000-1.500 kg/ha, bón toàn bộ phân chuồng và 50% lượng phân lân trước khi trồng. Sử dụng phân hữu cơ (phân chuồng huoai mục), lượng dùng từ 40-80 m3/ha. Các loại phân hữu cơ vi sinh: 2.000-3.000 kg/ha; phân lân: 2.000 kg/ha.

Bón thúc 5-6 lần trong suốt cả vụ canh tác, ngưng bón phân 30-45 ngày trước khi thu hoạch toàn bộ thân, rễ. Ngoài ra cần phun bổ sung các loại trung vi lượng qua lá.

1.4.  Chăm sóc: 

Sau khi trồng phủ cỏ khô để giữ ẩm và tưới nước 2 lần/ngày (nếu trời nắng)

Giữ ẩm sau 7 - 10 ngày dỡ bỏ lớp che phủ ra, sau cây hồi sinh bén rễ sử dụng dap, npk 16-16-8 để bón thúc 2 lần. Khi bắt đầu trổ nụ, nên để ý để có thể thu hoạch đúng thời điểm. Khi bắt đầu trổ nụ, nên để ý để có thể thu hoạch đúng thời điểm. Có thể sử dụng các loại phân bón lá để phun xịt cây con sinh trưởng tốt

Chú ý không nên sử dụng chế độ bón phân đạm cao sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cây con. để phòng trừ sâu bệnh cho vườn ươm định kỳ 7 ngày/lần xịt các loại thuốc như: rovral, moncerew, zineb, topsin và các loại thuốc sâu như: sumicidin, pegasus…

1.5.Sâu, bệnh hại atisô và biện pháp phòng trừ
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- Bọ phấn (Bemisia argentifolii: Con trưởng thành rất nhỏ (1,5mm), màu vàng nhạt có cánh màu trắng. Cánh có sọc dọc, trứng hình oval rất nhỏ. Ngay khi nở, ấu trùng có chân, râu và có thể di chuyển rất nhanh.

Bọ phấn tập trung ở mặt dưới lá, chỉ bay khi cây rung. Khi ăn bọ phấn chích nhựa cây. Cây con và cây mô Atisô cũng là đối tượng gây hại của bọ phấn.

Biện pháp phòng trừ: Cày, phơi đất kỹ trước khi canh tác. Thường xuyên vệ sinh vườn trồng, tạo độ thông thoáng để hạn chế nơi cư trú của bọ phấn.

Khi phát hiện có bọ phấn gây hại nặng cần cắt bỏ lá có mật số cao mang tiêu hủy. Đặt bẫy dính màu vàng để thu bắt bọ phấn.

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam hiện hành chưa có thuốc đăng ký phòng trừ bọ phấn trên cây Atisô. Có thể tham khảo sử dụng một số thuốc có hoạt chất: Dinotefuran, Oxymatrine, Citrus oil, Thiamethoxam.
- Rầy mềm (Aphid): Rầy có nhiều loại, khác nhau về màu sắc, kích cỡ và hình dáng, tất cả đều có cấu trúc cơ thể mềm.

Ban đầu, rầy sống tập trung, mật độ cao xuất hiện ở mặt dưới lá, trong một số trường hợp còn xuất hiện ở đầu cuống lá. Khi bị nặng, rầy có thể thấy ở toàn bộ các bộ phận cây. Rầy gây hại mạnh nhất vào mùa khô nóng, giảm vào mùa mưa. Rầy thường bị rửa trôi khi mưa và tưới nước.

 Biện pháp phòng trừ: Cày, phơi đất kỹ trước khi gieo trồng. Thường xuyên thu dọn những tàn dư bị hại do rầy gây ra và mang tiêu hủy xa vùng canh tác. Vệ sinh vườn trồng, tạo độ thông thoáng để hạn chế nơi cư trú của rầy. Cắt bỏ những lá bị hại với mật số cao nhằm giảm độ rầy gây hại.

Biện pháp hóa học: Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam hiện hành chưa có thuốc đăng ký phòng trừ rầy mềm hại Atisô. Có thể tham khảo sử dụng một số thuốc có hoạt chất: Abamectin, Abamectin + Alpha-cypermethrin, Abamectin + Azadirachtin, Etofenprox, Thiamethoxam để phòng trừ.
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- Bệnh đốm lá (Ramularia cynarae): Vết bệnh màu vàng tròn ở trên và dưới bề mặt lá. Bệnh nặng làm lá khô cháy. Sợi nấm màu trắng thường phát triển trên vết bệnh. Trên cành hoa, vết bệnh màu nâu thường làm cành cong và khô. Bệnh thường nhiễm trên cành, hoa, chồi.

Bệnh do nấm Ramularia cynarae gây ra, bệnh lây lan và phát triển nhanh vào mùa mưa khi ẩm độ không khí cao.

 Biện pháp phòng trừ: Chọn cây giống khỏe, sạch bệnh. Thường xuyên thu dọn những tàn dư cây bệnh mang tiêu hủy xa vùng canh tác. Chọn vùng đất cao ráo, tạo độ thông thoáng, thoát nước tốt trong vườn canh tác. Bón phân đầy đủ và cân đối nhằm tăng cường sức đề kháng cho cây.

- Bệnh héo rũ (Verticillium dahliae): Cây bị bệnh héo rũ, úa vàng, còi cọc. Lá thường có mép vàng. Cây nhiễm bệnh ra chồi nhỏ, nếu nặng chồi biến màu và khô, cây chết.

[image: image5.jpg]


Bệnh do nấm Verticillium dahliae gây ra. Bào tử tồn tại nhiều năm trong đất không cần hiện diện cây chủ. Khi cây bị strees hoặc có vết thương, nấm sẽ xâm nhập qua vết thương của cây để gây hại.

Biện pháp phòng trừ: Chọn cây giống khỏe, sạch bệnh. Thường xuyên thu dọn những lá già, lá bị bệnh mang tiêu hủy xa vùng canh tác. Tránh gây vết thương cho cây tạo điều kiện cho nấm có điều kiện xâm nhiễm và gây hại. Chọn vùng đất cao ráo, tạo độ thông thoáng, thoát nước tốt trong vườn canh tác. Bón phân đầy đủ và cân đối để tăng sức đề kháng cho cây.

1.6. Thu hoạch:
Cây sẽ trổ nụ sau khi trồng khoảng từ 90 -100 ngày, nên để ý để có thể thâu hoạch đúng thời điểm. Độ lớn vừa đủ trước khi lá bông bắt đầu mở, trễ quá nụ sẽ bị cứng và trở nên như gỗ. Trong năm đầu mỗi nhánh chỉ cho khoảng 2 bông, những năm kế tiếp mỗi nhánh có thể trổ đến 12 nụ và cứ như vây liên tiếp từ 4 đến 7 năm. Cắt nụ với cuống có độ dài từ 3 - đến 5 cm. Cuống của atiso có vị như nụ, vì vậy không nên vứt bỏ. Sau khi thâu hoạch, nên cắt cuống đến tận chân và bón phân để thúc cây trổ mầm mới

2. Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc cây Đương Quy 
Đương quy có tên khoa học: Angelica acutiloba (Sieb.et.Zucc) Kitagawa

2.1. Điều kiện gây trồng.
Đương quy thích ứng với khí hậu mát ẩm, biên độ nhiệt độ 15 - 25oC, lượng mưa 1.600 - 2.000 mm/năm, đất giàu mùn.
Chọn vùng có khí hậu mát mẻ, thích hợp với nhiệt độ thích hợp từ 15 - 25OC. Phù hợp với các loại đất pha cát hoặc thịt nhẹ, nhiều mùn, tơi xốp, tầng canh tác sâu, thoát nước tốt. Đất trồng cần đảm bảo sạch bệnh, không có cỏ dại và thuận tiện cho việc tưới tiêu. Giao thông dễ dàng để thuận lợi cho việc vận chuyển khi thu hoạch.
2.2. Giống và kỹ thuật nhân giống.
Lượng hạt giống gieo cần 4 - 5 kg/ha. Trước khi gieo ngâm vào nước ấm 2 sôi 3 lạnh khoảng 40 - 50o C trong thời gian 12h (cứ 3-4 h thay nước 1 lần). Sau đó vớt ra đãi nhiều lần rửa sạch nước chua, để ráo nước đem gieo. Cũng có thể ủ hạt giống (theo kiểu ngâm giá đỗ) cho hạt nảy mầm sau đó đem gieo.
Trồng Đương quy để thu dược liệu có thể dùng một số phương pháp sau: gieo hạt trên vườn ươm sau đó đánh cây đi trồng, gieo hạt trực tiếp (gieo thẳng) hoặc có thể gieo hạt vào bầu sau đó đưa đi trồng.
* Vườn ươm:
- Cày, cuốc đất để ải trước 30 ngày, sau đó đập đất nhỏ nhặt sạch cỏ dại. Lên luống cao 20 cm, rộng mặt luống 80 cm có hình mu rùa, rãnh luống rộng 40 cm.
- Phân bón cho vườn ươm (Tính cho 1 sào bắc bộ = 360m2): Phân chuồng hoai mục 120 kg (có thể sử dụng phân vi sinh hoặc supe lân 10 kg) + NPK 10 kg + Vôi bột 15 kg.

- Cách bón: Trộn đều tất cả lượng phân chuồng, phân vi sinh, vôi bột với đất trước khi gieo hạt

* Kỹ thuật gieo hạt trên vườn ươm: Hạt giống sau khi đã được xử lý đem đi gieo với lượng hạt giống 0,5 g/m2, gieo đều tay, gieo xong phủ một lớp đất mỏng lên trên rồi lấy trấu dập nhỏ hoặc rơm, rạ khô, sạch phủ lên trên xong tưới ẩm. Sau khi hạt mọc mầm (khoảng 15 ngày) dỡ bỏ rơm rạ. Cần tiến hành làm cỏ và tỉa bớt cây xấu. Sau mỗi lần làm cỏ, tỉa cây có thể tưới bổ sung thêm phân chuồng hoai loãng. Khi cây được 4 - 5 lá, chọn cây khoẻ mạnh, không sâu bệnh, đánh trồng ra ruộng sản xuất (lưu ý không được để đứt rễ) trong tháng 1 đến tháng 2 năm sau.
* Kỹ thuật gieo hạt trong bầu: Mỗi bầu gieo 3 - 4 hạt. Sau khi gieo xong phủ rơm rạ (hoặc xếp vào giàn có mái che) để tránh mưa. Tưới ẩm hàng ngày, chú ý không để cho mặt bầu bị váng. Sau khi gieo khoảng 15 ngày hạt bắt đầu nảy mầm, dỡ bỏ rơm rạ, vẫn tiếp tục tưới cho bầu đủ ẩm. Khi cây được 2 lá thật tỉa bớt các cây xấu; khi cây 3 lá tỉa định cây, mỗi bầu để 2 cây. Khi cây có 3 - 4 lá có thể mang cây ra ruộng trồng. Không để cây con quá lâu trong bầu. Trong giai đoạn cây con ở trong bầu nếu thấy cây cằn cỗi cần tưới thúc bằng nước hòa phân đạm pha loãng 1 – 2 % để cây con sinh trưởng tốt. Đây là phương pháp tốt để chủ động có đủ cây con trồng, tỷ lệ cây sống khi trồng cao. Trồng cây bầu từ tháng 1 đến tháng 2 năm sau.
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* Kỹ thuật gieo thẳng lên ruộng: Sau khi lên luống, bón lót phân xong, tiến hành lấy cuốc bổ hố hàng cách hàng 20 cm cây cách cây 20 cm, hoặc rạch 3 hàng trên một luống. Tiến hành tra 3- 4 hạt/ hố tùy mức độ thử tỷ lệ nảy mầm hạt giống, sau đó lấp đất nhỏ 1 cm lên trên hạt và phủ rơm lên trên, tưới nước đủ ẩm cho hạt nảy mầm.

2. 3. Thời vụ trồng.
- Vùng miền núi phía Bắc: Gieo hạt tháng 10- 11, thu hoạch vào tháng 11 - 12 năm sau.
2. 4. Đất trồng và kỹ thuật làm đất.
- Chọn đất: Đất trồng  phải cao ráo, thoát nước tốt, tơi xốp có tầng canh tác trên 30 cm, tưới tiêu thuận tiện.
- Làm đất: Đất được cày bừa kỹ, sạch cỏ dại, làm đất nhỏ và tơi xốp. Lên luống, cao 30 - 35cm, mặt luống rộng 70- 80cm, rãnh 30 cm.

2.5. Mật độ và khoảng cách trồng.
Mật độ 250.000 cây/ha, khoảng cách: 20cm x 20cm.
2.6. Kỹ thuật trồng.
Chọn cây có từ 4-5 lá, không sâu bệnh, không cụt ngọn đem trồng. Khi trồng đặt cây giống nhẹ nhàng vào giữa hốc đã xác định mật độ khoảng cách dùng tay vun đất xung quanh cây, lấp kín phần gốc rễ, sau đó ấn chặt đất. Trồng xong phải tưới nước ngay để cố định cây và giữ ẩm cho cây nhanh hồi xanh.

2.7.  Phân bón và kỹ thuật bón phân.
- Lượng phân bón cho 01 ha: Phân chuồng hoai mục 20 tấn, 550 kg đạm urê, 750 kg supe lân, 250 kg kali/ha.

- Bón lót : Trộn đều toàn bộ phân chuồng và phân lân sau đó phủ 1 lớp đất lên.

- Bón thúc:

+ Đợt 1: Khi cây có 5 lá bón 25% đạm urê/ha

+ Đợt 2: Khi cây có 7 lá bón 25% đạm urê/ha.

+ Đợt 3: Khi cây có 9 lá bón 25% kg đạm urê/ha + 25% kali/ha.

+ Đợt 4: Khi cây có 11 lá bón 15% kg đạm urê + 50% kg kali/ha.

+ Đợt 5: Khi cây có 13 lá bón nốt số đạm và kali còn lại.

* Lưu ý: Bón cách gốc 5 - 10cm, sau khi bón tưới nước vừa có tác dụng giữ ẩm cho đất vừa để cây dễ hấp thu phân bón.

2.8. Kỹ thuật chăm sóc.
- Tỉa dặm và định cây:  Sau khi trồng 3- 5 ngày cần kiểm tra kỹ, nếu gặp cây chết phải kịp thời trồng dặm cho mật độ được đồng đều.

- Làm cỏ: thường xuyên cho đến khi lá cây phủ kín luống thì thôi, kết hợp với bón thúc phân. Nếu mưa nhiều, đất bị đóng váng cần xới xáo cho đất thoáng.

  [image: image7.jpg]



             Mô hình trồng cây Đương quy tại huyện Bắc Hà
2.  9. Phòng trừ sâu, bệnh hại:
 Sâu bệnh hại: Thường gặp Sâu xám, sâu xanh, rệp, nhện đỏ, bệnh lở cổ rễ, bệnh sùi củ.

* Biện pháp phòng trừ:
  Thực hiện các biện pháp phòng trừ tổng hợp, xử lý hạt, xử lý đất, vệ sinh đồng ruộng thường xuyên. Đối với sâu xám thường gây hại có thể bắt bằng tay vào buổi tối. Khi mật cao có thể sử dụng một số loại thuốc Sherpa  25EC, thuốc tập kỳ 18EC, Vipast 5ND, Pegasus với nồng độ và thời gian cách ly theo hướng dẫn trên nhãn thuốc.

  Đối với các loại bệnh có thể dùng: Daconil 75WP, Score 250ND phun, tưới trực tiếp dung dịch thuốc vào gốc cây. Nồng độ, lượng dùng theo đúng chỉ dẫn nhãn thuốc.

2. 10. Thu hoạch, sơ chế.
Vào tháng 11- 12, khi cây Đương quy có biểu hiện lá úa vàng, tàn lụi, cần tiến hành thu hoạch. Chọn thời điểm thu hoạch lúc trời khô, nắng để tận dụng phơi dược liệu, tránh hoạch khi trời mưa ẩm. Sau đó rửa nước sạch vận chuyển đến nơi tiêu thụ.
3. Kỹ thuật chăn nuôi bò

3.1. Chuồng trại

-  Vị trí: Làm nơi khô ráo, thoáng mát, không đọng nước, tránh được lũ quét, sạt lở. Cách nhà ít nhất 10m, cách nguồn nước ít nhất 20m, ở cuối hướng gió chính để tránh mùi hôi thối vào nhà ở.

- Diện tích: 
Khoảng 4m2/con với bò cái (khi đẻ cần diện tích gấp đôi, 8 m2); 5 m2/con với con đực; và 2,5 m2/con với bò thịt. (Gợi ý: nếu nuôi 2-3 bò thịt thì diện tích chuồng khoảng 7,5 m2 (3m x 2,5m).

- Nền chuồng:  Làm bằng bê tông hoặc lát gạch, hơi dốc về sau, không trơn trượt.

- Thành chuồng: Làm bằng gỗ, tre, hoặc  xây (có ô thoáng), ... cao khoảng 1,4m (không kể mái); có cửa ra vào rộng khoảng 1,5m.

- Mái: Không dột, có hiên phía trước rộng khoảng 1m để che được máng ăn. Nên lợp rạ hoạc cỏ tranh lên trên để ấm Đông và mát Hè.

- Hố khử trùng: Ở phía trước và hố phân có nắp đậy ở phía sau. Hố phân cách xa chuồng 1m và có đường dẫn chất thải vào hố phân. Kích thước tùy thuộc số lượng bò, ví dụ, nếu nuôi 2-3 bò thì kích thước gợi ý là dài 1,5-2m, rộng 1m và sâu 1m và nên có 2 ngăn để chứa phân và nước tiểu riêng biệt).

	- Có máng ăn, máng uống: Máng phải có lỗ thoát nước để tiện dọn rửa.

- Hướng chuồng:  Đông - Nam là tốt, tránh hướng gió Đông - Bắc. Đảm bảo ấm và không bị gió lùa mùa Đông, thoáng, mát vào mùa Hè.


- Có ô nhốt  bò đẻ, bê con riêng, giữa các ô có vách ngăn và cửa thông qua lại.


3.2. Chọn giống bò

- Chọn bò cái tốt để làm giống. Các tiêu chí chọn:

· Bò có ngoại hình đẹp:

· Dáng cân đối, da mỏng, lông thưa và mịn, đi lại nhanh nhẹn.

· Đầu thanh, mõm rộng, mũi to, hàm răng trắng, khít, bóng.

· Cổ dài vừa phải, da cổ có nhiều nếp nhăn.

· Ngực sâu, rộng; xương sườn mở rộng và cong về phía sau.

· Bụng to nhưng không sệ.

· Mông nở, khoảng cách giữa hai u xương ngồi rộng.


· Bốn chân cân đối, không quá cong; móng khít.

· Bầu vú to, bốn núm vú đều, cân đối, dài vừa phải; tĩnh mạch vú nổi rõ.

- Chọn bò đực giống
“Tốt nái thì tốt một ổ, tốt đực sẽ tốt cả đàn”

· Ngoại hình đẹp: to khỏe, cân đối, hai hòn cà phát triển và đồng đều, chân vững chắc, mông nở, vai u vạm vỡ.

· Tính hăng cao, hoạt động phối giống tốt.

· Nên chọn bò đực được sinh ra từ bố mẹ tốt, khỏe.

· Tuổi đưa vào phối giống không quá sớm (dưới 24 tháng) và không quá già (trên 10 năm).  


Không sử dụng đực giống tại một chỗ quá 2,5 năm (để tránh bố phối cho con – đồng huyết). Nên chọn bò đực lại Sind (25-50% máu bò Sind) để làm giống.

3.3. Thức ăn cho bò 

3.3.1. Các loại thức ăn cho bò.

· Thức ăn thô xơ, gồm 2 loại: 

· Thức ăn thô xanh: các loại cỏ tự nhiên, cỏ trồng, thân cây chuối, ...

· Thức ăn thô khô: các loại phụ phẩm (rơm, cây ngô, dây lang, dây lạc, ngọn mía,..)

· Thức ăn củ quả (tinh bột): cám gạo, bột ngô, củ sắn, ... 


· Thức ăn bổ sung đạm: Bột cá, khô dầu lạc, u rê, lá cây keo dậu, …

· Thức ăn cung cấp khoáng chất: Muối ăn, bột xương, tảng liếm (bánh khoáng), premix khoáng…

3.3.2. Khẩu phần ăn cho bò


· Cho ăn nhiều loại thức ăn thô, xanh khác nhau 

· Có thêm các thức ăn khác (tinh bột, đạm, khoáng, …)


Lưu ý:  Thức ăn càng phong phú (nhiều loại) càng tốt

3.3.3. Cách phối trộn thức ăn tinh cho bò (10kg)

· Nguyên liệu:

· Bột sắn, bột ngô, cám gạo: 9kg (mỗi loại 3kg)

· Thức ăn khác: 1kg (gồm: Bột cá: 0,6kg; ure: 0,2kg; muối ăn: 0,1 kg; bột xương: 0,1kg)

· Cách phối trộn: Chuẩn bị tấm nilon đủ rộng để tránh rơi vãi

· Bước 1: Trộn bột sắn, bột ngô và cám thật đều (hỗn hợp 1)

· Bước 2: Trộn đều bột cá, ure, muối và bột xương (hỗn hợp 2)

· Bước 3: Trộn thật đều hỗn hợp 1 và 2.  (Lưu ý: Nếu trộn không đều có thể gây ngộ độc cho bò).

· Bước 4: Cho thức ăn đã trộn vào túi nylon, buộc kín, để nơi khô ráo và lấy dần cho bò ăn theo nhu cầu như dưới đây. 

3.3.4. Nhu cầu thức ăn tinh (kg/con/ngày)


	Tuổi (tháng)
	Trọng lượng (kg)
	Thức ăn tinh (kg)

	6-12
	80-140
	0,5 – 1,5

	13-20
	120-200
	1,0 – 2,0

	21-24 (vỗ béo) 
	180-250
	3,0 – 5,0


3.3.5. Cách cho bò ăn


· Thức ăn thô, xanh: cho ăn thỏa mãn nhu cầu 

· Một con bò cần một lượng cỏ xanh/ngày (ít nhất) bằng khoảng 10% trọng lượng cơ thể.

· Lưu ý: Ở những nơi có bãi chăn rộng, cỏ nhiều, nếu chăn thả từ 8-10 tiếng/ngày một bò trưởng thành có thể ăn được 20-25kg cỏ tự nhiên. Ở nơi ít bãi chăn thả bò chỉ ăn được lượng thức ăn bằng 50-70% lượng trên (tùy theo mùa vụ) nên phải chú ý bổ sung đủ thức ăn theo nhu cầu của bò.

· Cho ăn thêm rơm (hoặc thức ăn thô khác) tại chuồng vào ban đêm (thoả mãn).

· Thức ăn tinh: cho ăn theo nhu cầu ở bảng trên. 

· Nước sạch: uống đầy đủ (thỏa mãn) cả ngày lẫn đêm.

· Cách cho ăn: 

· Thức ăn tinh: Không được nấu chín; Cho ăn 2-3 lần/ngày; Cho ăn tinh trước thô sau (trộn đều thức ăn tinh vào một ít cỏ tươi để cho bò ăn trước)

· Thức ăn thô: nên chặt ngắn cỏ trồng, thân ngô, ngọn lá mía... để cho ăn.

3.4. Chăm sóc bò

3.4.1. Chăm sóc cho bò


· Thường xuyên tắm, chải. 

· Chống nóng, chống rét cho bò.

· Chăn thả ở những nơi cỏ tốt, không quá dốc.

· Không cho bò ăn các thức ăn bị mốc, ôi, thiu... 

· Cho vận động và tắm nắng hàng ngày.

· Chuồng trại sạch sẽ, yên tĩnh.


3.3.2. Chống rét cho bò

* Chuẩn bị đầy đủ thức ăn thô xơ: 


Chuẩn bị đầy đủ thức ăn cho bò trong mùa rét như: thức ăn phơi khô (rơm, rạ, cỏ khô, bột lá rau các loại,...); hoặc ủ chua (dây khoai lang; dây lạc; ngọn, lá sắn; thân, lá ngô ủ chua ngay sau khi thu hoạch,...). 

* Tăng lượng thức ăn tinh trong khẩu phần: 

- Để giúp bò tăng sức chịu đựng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, cần bổ sung thêm thức ăn tinh như cám gạo, bột ngô, bột hoặc sắn lát, cháo muối, cháo ngũ cốc hòa đường. 

- Cho uống nước ấm, nước muối, nước gừng, các loại đá liếm, bột xương,... 

* Nâng cấp chuồng trại và chuyển đổi phương thức chăn nuôi 

Hạn chế chăn thả bò trong những ngày trời lạnh. 

Dùng bạt, tấm nylon lớn, ... để che kín 4 phía chuồng để tránh gió lùa, mưa tạt. Nền luôn khô ráo, sạch sẽ, có chất độn chuồng sạch, không ẩm mốc. 

Khi nhiệt độ ngoài trời xuống dưới 120C: Không chăn thả và phải cung cấp thức ăn tại chuồng. Không chăn thả khi sương chưa tan.

* Sưởi ấm cho bò 

Thắp bóng điện công suất lớn, dùng máy sưởi ở trong chuồng hoặc ủ trấu, đốt lửa ở phía ngoài chuồng. 

Nên mặc áo bao tải đay, bao tải dứa, chăn len, chăn bông cho bò. 

* Phòng chống bệnh cước chân

Bệnh cước chân thường xuất hiện trong các đợt gió mùa Đông Bắc, nhiệt độ ngoài trời xuống thấp từ 7-120C, có kèm theo mưa phùn.

Biện pháp điều trị: Rửa sạch chân cho bò bằng nước ấm có pha muối khoảng 5-10%, lau khô, và xoa bóp bằng 1 trong các loại dầu nóng (dầu bạc hà, dầu Trường Sơn, gừng giã nhỏ, ....) 

Có thể tiêm thêm các loại thuốc trợ sức, điều hoà tim mạch như: Long não hoặc cafein và dùng kháng sinh điều trị khi chân đã bị lở loét, nhiễm trùng. 

Phòng bệnh: những ngày trời lạnh dưới 120C, không cho trâu, bò ra ngoài, cho ăn tại chuồng và chú ý chống rét như trên. Trâu bò thả rông ở các vùng núi cao thì trước đợt rét hại cần chuyển xuống vùng thấp.

3.5. Phòng bệnh cho bò

· Nuôi dưỡng tốt, bò khỏe mạnh sẽ ít mắc bệnh. 

· Chăm sóc bò và vệ sinh tốt (gồm vệ sinh chuồng trại, thức ăn, nước uống, tắm chải, …) thì bò ít bị bệnh.

· Tiêm đầy đủ các loại vắc xin: Tụ Huyết trùng, Lở mồm long móng, … định kỳ 6 tháng/lần. 

· Tẩy ký sinh trùng ngoài da, sán lá gan, giun đũa, ....

3.6. Một số bệnh thường gặp và cách xử lý

3.6.1. Bệnh Tụ huyết trùng


* Đặc điểm chung:

· Là bệnh truyền nhiễm (có lây lan) do vi khuẩn gây ra

· Bệnh thường xẩy ra vào vụ Hè - Thu thời tiết nóng ẩm.

· Bệnh xẩy ra lẻ tẻ, lây lan chậm.

* Biểu hiện của bệnh: 

· Có nhiều trường hợp bò đang ăn đột nhiên hung dữ, lồng lên, đâm đầu vào gốc cây, thở dốc và lăn ra chết. Bò mệt lả, sốt 40-420C, không nhai lại; Niêm mạc mắt mũi đỏ, sau chuyển sang tái xám


· Ho, khó thở, thở gấp (hơn 40 lần/phút).

· Ỉa táo bón ban đầu, sau đó ỉa chảy lẫn máu.

· Chướng hơi.

· Sưng, phù ở vùng hầu (cổ), khó nuốt; Què chân, đi khập khiểng.

· Sưng cuống lưỡi, lưỡi thè ra ngoài

* Phòng bệnh: 

· Cho uống nước sạch, không uống nước bẩn. Nhốt bò mới mua cách xa đàn ít nhất 1 tuần.

· Thường xuyên quét dọn vệ sinh chuồng trại. Thu phân và rác thải để ủ.

· Khi bò bị bệnh phải cách ly để điều trị, tiêu độc chuồng trại.

· Khi gia súc chết phải đem chôn.

· Tiêm phòng vác xin tụ huyết trùng trâu bò 6 tháng 1 lần.

* Trị bệnh:
· Dùng các loại kháng sinh như: Pen-strep; Shotapen (virbac); Oxytetracyclin; Remacyclin LA; Hanoxylin LA tiêm cho bò theo liều lượng ghi trên nhãn thuốc.

· Nên kết hợp với thuốc trợ sức: Cafein, vitamin B1, C.

3.6.2. Bệnh lở mồm long móng


* Đặc điểm chung: 

· Bệnh truyền nhiễm (lây lan) do virut gây ra.

· Bệnh lây lan rất nhanh, rất mạnh và rất rộng

· Xẩy ra quanh năm nhưng nhiều nhất vào mùa lạnh, mưa phùn ẩm ướt.

* Biểu hiện của bệnh:


Làm gì khi bò bị bệnh? 

· Báo cáo ngay cho cán bộ thú y và chính quyền địa phương.

· Không mổ thịt, mua bán, vận chuyển gia súc bị bệnh. 

· Không chăn, thả, nhốt cách ly con bệnh ở nơi khô sạch và có chế độ chăm sóc riêng

· Cho ăn thức ăn mềm, dễ tiêu (rau, cỏ non, cháo, cám…)

· Sử dụng 1 trong 3 biện pháp sau:

· Bôi thuốc sát trùng nhẹ (dấm chua, xanh methylen 1% hoặc thuốc tím 1%).

· Dùng nước quả chua: Chanh, khế chà xát chỗ lở loét.

· Dùng nước lá đắng, chát (chè tươi, ổi, sim) rửa vết thương.

· Tiêm kháng sinh kết hợp vitamin để chống nhiễm trùng.

· Xác chết, phân, rác đem đốt rồi chôn.

· Phun xút 2% kết hợp nước vôi (20%) sát trùng chuồng trại.

* Phòng bệnh:

           Tiêm vác xin Lở mồm long móng theo chỉ định của thú y.

3.6.3. Bệnh giun đũa bê nghé


* Đặc điểm bệnh:

· Bệnh do giun đũa ký sinh ở ruột non gây ra.

· Bê từ 2-5 tuần tuổi mắc nhiều nhất, sau 4 tháng tuổi trở đi bệnh giảm dần.

· Bệnh làm bê chậm lớn, còi cọc. Tỷ lệ chết cao nếu không điều trị kịp thời.

* Biểu hiện của bệnh:

· Dáng điệu lù đù, chậm chạp

· Lưng cong (do đau bụng), đuôi cụp

· Bụng to, lông xù

· Ỉa phân trắng: lúc đầu lổn nhổn, màu vàng sẫm, phân lỏng dần chuyển sang màu trắng, mùi tanh khắm.

· Bê gầy rất nhanh và chết sau 1-2 tuần nếu không điều trị kịp thời.

* Phòng bệnh:

· Tăng cường vệ sinh, chăm sóc gia súc.

· Bồi dưỡng bò mẹ và bê con mới sinh để tăng sức đề kháng.

· Thu gom phân đem ủ để diệt trứng giun.

* Tẩy giun cho bê: 

· Các loại thuốc dùng để tẩy giun: Levamisol 7,5 hoặc Bivermectin 0,25%

· Liều lượng và phương pháp tẩy theo chỉ dẫn ghi trên lọ thuốc.

3.6.4. Bệnh chướng hơi dạ cỏ

* Nguyên nhân gây bệnh:

· Bò bị trúng độc làm mất phản xạ ợ hơi hoặc gây liệt dạ cỏ.

· Ăn quá nhiều thức ăn xanh non, thức ăn tinh, cây họ đậu, ....

· Do bị bệnh truyền nhiễm gây nên.

* Xử lý khi gia súc bị chướng hơi:

· Xoa hõm hông trái nhiều lần

· Dùng tay kéo lưỡi ra, chà xát nước gừng vào lưỡi để gây ợ hơi.

· Để gia súc đứng chỗ dốc, đầu cao, mông thấp, dội nước lạnh vào nữa thân sau.

· Dùng tay móc phân ở trực tràng (đít của bò) .

· Cho uống dung dịch Natri Sulphat hoặc Magiê sulphat. Liều 100-200g/con.

· Cho uống nước dưa chua hoặc bia (3-5 lít).

· Giã 50 gam tỏi, cho thêm 100-200 ml cồn (hoặc rượu) rồi hòa với nửa lít nước cho uống.

Nếu bị nặng thì phải báo thú ý chọc dạ cỏ để tháo hơi ra. 
4. Kỹ thuật chăn nuôi lợn 

4.1. Chăn nuôi lợn thịt

4.1.1. Chọn giống nuôi thịt


*Thời điểm chọn giống: Lúc 50-60 ngày tuổi

4.1.2. Tiêu chuẩn chọn


Nguyên tắc chọn: dựa vào đặc điểm bề ngoài (ngoại hình), thể chất và nguồn gốc của lợn.

Tiêu chuẩn chọn lợn giống:

	Tiêu chí
	Tiêu chuẩn chọn
	Không chọn

	Ngoại hình (bề ngoài con vật)
	· Mình dài, cân đối

· Lưng thẳng

· Bụng thon, gọn

· Mông vai nở

· Chân thẳng và chắc chắn

· Gốc đuôi to

· Không có tật
	· Mình ngắn không cân đối

· Lưng võng

· Bụng xệ

· Mông vai lép

· Chân yếu, có tật

· Gốc đuôi nhỏ

· Có tật /úng rốn

	Thể chất (cơ thể - thể xác của con vật)
	· Lợn khỏe mạnh

· Da mỏng, bóng, hồng hào

· Lông thưa, óng mượt

· Mắt sáng, tinh nhanh

· Đi lại hoạt bát, nhanh nhẹn

· Phàm ăn, ăn xốc
	· Còi cọc

· Da mốc, dày, nhăn nheo

· Lông dày, xù

· Mắt lờ đờ, có dử

· Chậm chạp

· Kén ăn, ăn mò

	Trọng lượng
	· Lúc 60 ngày tuổi:

Lợn nội đạt 6-8kg/con

Lợn lai đạt 12-16kg/con
	· Trong lượng ở 60 ngày tuổi nhỏ hơn mức tiêu chuẩn (ghi bên)

	Nguồn gốc
	· Có nguồn gốc rõ ràng

· Là con của những bố, mẹ khỏe mạnh, và không bị đồng huyết

· Lợn đã được tiêm phòng đủ các loại vác xin: dịch tả, tụ dấu, phó thương hàn và lở mồm long móng
	· Không rõ nguồn gốc, lai lịch của bố mẹ hoặc bị đồng huyết

· Chưa được tiêm phòng đầy đủ


Lưu ý khi đi mua lợn giống:

· Chỉ mua lợn giống ở những địa chỉ tin cậy, tốt nhất là mua của các cơ sở sản xuất giống chuyên nghiệp.

· Không được mua lợn giống ở vùng vừa xảy ra dịch bệnh.

· Kiểm tra sức khỏe của lợn trước khi mua, đảm bảo có đủ các thông tin về tiêm phòng và tẩy giun sán, ...

· Không cho lợn ăn quá no trước khi vận chuyển.

· Không nên trói buộc lợn khi vận chuyển.

· Không vận chuyển lợn lúc trời nắng gắt hoặc rét đậm.

· Khi đưa lợn về nhà không nên cho uống nước ngay, phải để lợn nghỉ sau 1 giờ. Tốt nhất cho uống nước có hoà thêm một ít Vitamin C hay thuốc điện giải.

· Nếu hộ nuôi nhiều, cần có nơi nuôi cách ly (xa đàn lợn đang nuôi) để  theo dõi tình hình và sức khỏe lợn mới mua ít nhất 2 tuần mới được đưa vào khu chăn nuôi của hộ.

4.1.3. Chuẩn bị chuồng nuôi trước khi nhập lợn giống

· Quét dọn, cọ rửa chuồng nuôi sạch sẽ.

· Đốt rác, xử lý các chất thải.

· Rắc vôi bột hoặc dùng nước vôi pha loãng 10% (1 kg vôi tôi pha với 10 lít nước) quét xung quanh, bên trong, bên ngoài chuồng nuôi.

· Nên để trống chuồng ít nhất 2 tuần, trước khi nhập lợn về nuôi.

· Rửa sạch và phơi khô các dụng cụ dùng cho chăn nuôi.

4.2. Thức ăn cho lợn


· Thức ăn chiếm phần chi phí lớn nhất trong giá thành nuôi lợn (70-80% đối với lợn thịt và 60-65% đối với lợn nái).

· Có 4 nhóm thức ăn chính để nuôi lợn: tinh bột, đạm, rau xanh, khoáng 

· Cho ăn đủ và cân đối dưỡng chất sẽ giúp lợn lớn nhanh và đem lại hiệu quả kinh tế cao.

4.2.1. Các loại thức ăn cho lợn


· Thức ăn tinh bột (giàu năng lượng):

· Gồm: ngô, cám gạo, khoai, sắn, ...

· Nên hỗn hợp nhiều loại thức ăn tinh với nhau

Lưu ý: sắn tươi có độc tố, khi cho lợn ăn cần nấu chín kỹ và không cho ăn nhiều.

· Thức ăn đạm:

· Gồm: đậu tương, vừng, lạc, khô dầu; cá và bột cá, cua, ốc, ...

· Thức ăn đạm chiếm tỷ lệ ít trong khầu phần nhưng có vai trò quyết định tới tăng trọng của lợn.

· Khi cho lợn ăn nhất thiết phải nấu chín.

· Lợn con theo mẹ và lợn con sau cai sữa cần thức ăn đạm cao hơn lợn trưởng thành.

· Thức ăn xanh:

· Bèo và rau các loại (lang, muống, lấp, ...) nên cho lợn ăn sống.

· Thân cây chuối, cây khoai môn và một số loại rau rừng cần nấu chín khi cho lợn ăn.

· Ngoài ra, có thể bổ sung vitamin cho lợn bằng cách:

· Cho lợn ăn thêm các loại rau xanh non, và củ/quả tươi

· Các vitamin có bán sẵn trên thị trường: B.complex, vitamin C, dầu gan cá, ...) hoặc dạng hỗn hợp khoáng - vitamin (premix khoáng - vitamin).

· Thức ăn bổ sung khoáng:

· Bổ sung khoáng bằng cách:

· Xương khô đốt và nghiền nhỏ, bột vỏ sò, vỏ hến, vỏ trứng, ...

· Mua trên thị trường: bột khoáng hoặc hỗn hợp khoáng - vitamin được đóng thành túi nhỏ có chỉ dẫn

4.2.2. Cho lợn uống nước


· Nhu cầu về nước uống phụ thuộc vào trọng lượng lợn, lượng thức ăn và nhiệt độ môi trường, ...

· Nhu cầu về nước trung bình/ngày của lợn như sau:

· Lợn 10-30kg cần 4-8lít/con/ngày

· Lợn 31-60kg cần 8-10lít/con/ngày

· Lợn 61-100kg cần 10-14lít/con/ngày.

· Lưu ý: Về mùa Hè, lợn cần lượng nước gấp rưỡi nhu cầu trên.

· Phải uống nước sạch: nước máy, nước giếng khơi, và nguồn nước sạch từ hồ, sông, suối, ...Không cho lợn uống nước từ ao tù, sông suối bị ô nhiễm, 

· Phải rửa sạch máng uống hàng ngày và cung cấp đầy đủ nước cho lợn, nhất là ngày trời nóng. Cần lọc bỏ cặn, côn trùng, bọ gậy, ... và nên xử lý bằng Chloramin B (1-2viên cho 1m3 nước) trước khi cho lợn uống.

4.2.3. Phối trộn thức ăn cho lợn


* Yêu cầu về nguyên liệu:

· Nguyện liệu trộn phải có đủ thành phần các (4) nhóm thức ăn như đã nêu ở trên.

· Nguyên liệu có chất lượng; không ẩm, mốc, sâu mọt, có mùi lạ, ...

· Một số nguyên liệu phải được sơ chế trước để dễ tiêu hóa. Ví dụ: đậu tương phải rang chín, xương phải nung trước khi nghiền nhỏ.

· Tất cả các nguyên liệu phải nghiền nhỏ trước khi phối trộn

· Chỉ phối trộn một lượng vừa đủ để ăn trong 7-10 ngày

Công thức phối trộn thức ăn hỗn hợp cho lợn lai F1 nuôi thịt

(tính cho 10kg thức ăn)

	Nguyên Liệu
	ĐVT
	Lợn 10 - 30 kg
	Lợn 31 - 60 kg
	Lợn 61 - 100 kg

	Bột sắn
	Kg
	0.8
	1.5
	2.0

	Bột ngô
	Kg
	4.2
	3.2
	2.7

	Tấm
	Kg
	1.8
	-
	0.5

	Cám gạo
	Kg
	-
	2.3
	2.5

	Bột đậu tương
	Kg
	1.8
	2.6
	1.7

	Khô dầu lạc
	Kg
	0.7
	-
	0.3

	Bột cá
	Kg
	0.5
	-
	-

	Bột xương
	Kg
	0.1
	-
	-

	Bột vỏ sò
	Kg
	-
	0.2
	0.2

	Muối ăn
	Thìa cà phê
	5
	5
	5

	TỔNG (Kg)
	
	10
	10
	10


* Cách phối trộn:

· Chuẩn bị nền nhà khô, sạch, tốt nhất là trải tấm nilon đủ rộng trên nền nhà.

· Đổ các loại nguyên liệu đã nghiền theo thứ tự: nhiều trước, ít sau. Với các loại rất ít như bột xương, vỏ sò, muối ăn, ... phải trộn trước với một ít bột ngô hay cám để tăng khối lượng sau đó mới trộn với các nguyên liệu khác để phân bố đều trong thức ăn.

· Dùng xẻng hoặc tay trộn thật đều (đến khi có màu sắc đồng nhất)

· Đóng thức ăn vào bao, buộc kín miệng bao và để lên giá cao để tránh ẩm, mốc.

· Không để thức ăn cùng nơi với phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc sát trùng, ... và không để thức ăn ngay trong chuồng lợn.

4.2.4. Nhu cầu ăn của lợn


           Nhu cầu dinh dưỡng của lợn thịt được chia 3 giai đoạn: 


Lợn con khoảng 10-30kg; Lợn choai (31-60kg); Lợn vỗ béo (từ trên 61kg).

Cách ước tính thức ăn tinh (đã phối trộn) cho lợn thịt/ngày:

	Giai đoạn
	Lượng thức ăn/ngày =
	Số bữa ăn/ ngày

	Sau cai sữa (10 - 30 kg)
	5% x khối lượng lợn
	3 - 4

	Lợn choai (31 - 60 kg)
	4% x khối lượng lợn
	2 - 3


Vỗ béo (6

	 kg - xuất chuồng)
	3% x khối lượng lợn
	2


            Ví dụ: Lợn có khối lượng 30 kg, lượng thức ăn tinh đã phối trộn cần cho ăn là: 30 kg x 5% = 1,5 kg.

Mức ăn của lợn thịt (kg/con/ngày) ở một số giai đoạn
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	-50 kg
	51-60 kg
	61-70 kg

	Thức ăn tinh (đã phối trộn)
	0,5-1,0
	1,0-1,2
	1,3-1,5
	1,5-1,8
	1,8-2,2
	2,2-2,4
	2,5-2,8

	Thức ăn xanh
	1
	2
	3
	3
	3-4
	3-4
	4

	Số bữa/ngày
	3-4
	3
	3
	3
	3
	2
	2


Lưu ý: Mức ăn trên chỉ là gợi ý; Ngoài lượng thức ăn tinh (như trên), thức ăn xanh nên cho lợn ăn theo nhu cầu (trừ giai đoạn vỗ béo).

· Cách cho ăn:

· Có thể cho lợn ăn sống hoặc nấu chín. Riêng thức ăn xanh (rau, bèo các loại, ...) không cần nấu chín.

· Cho ăn thức ăn tinh trước, thô sau.

· Các thức ăn thừa của người, phải nấu chín trước khi cho lợn ăn.

· Tiêu chuẩn ăn của lợn cần thay đổi theo từng tuần.

· Pha loãng thức ăn vừa phải (không pha loãng thức ăn với nước quá tỷ lệ 1/1).

· Cho ăn đúng giờ giấc, và cung cấp đủ nước sạch hàng ngày cho lợn.

4.3. Chăm sóc và nuôi dưỡng

4.3.1. Giai đoạn sau cai sữa:  lợn có trọng lượng khoảng 10 – 30 kg

· Giai đoạn này lợn sinh trưởng phát triển nhanh, nhưng dễ bị mắc bệnh, nhất là tiêu chảy và viêm phổi.

· Cần cung cấp đủ dinh dưỡng để lợn liên tục phát triển và cho ăn 3 - 4 bữa/ngày.

· Cho ăn thêm rau xanh non: rửa sạch cho ăn sống hoặc thái nhỏ trộn với thức ăn tinh.

· Hoạn lợn cái lúc 3 tháng tuổi, khi lợn đạt 25-30kg (lợn cái lai có tỷ lệ máu ngoại nhiều không cần hoạn).

· Nếu lợn chưa tiêm phòng trước cai sữa thì phải tiêm phòng khi bắt đầu nuôi.

· Vệ sinh chuồng trại tốt, không để lợn bị lạnh, gió lùa, sàn chuồng ẩm ướt.

· Cho lợn vận động 2-3 giờ/ngày

4.3.2. Giai đoạn lợn choai:  lợn khoảng 31 - 60 kg

· Ở giai đoạn này bộ máy tiêu hoá của lợn hoạt động rất tốt. Lợn cần thức ăn giàu đạm để phát triển bộ xương nhằm tạo khung (to, lớn) cho giai đoạn vỗ béo.

· Tận dụng nhiều loại thức ăn và tăng rau xanh cho lợn.

· Cho ăn 2 - 3 bữa/ ngày.

· Nên cho lợn vận động 1- 2 giờ/ ngày.

4.3.3. Giai đoạn vỗ béo:  lợn khoảng 61 - 100 kg

· Thời kỳ này lợn cần cung cấp nhiều thức ăn tinh, giảm rau xanh.

· Giảm cho lợn vận động để đỡ tiêu hao năng lượng.

· Cho ăn 2 bữa/ngày
4.4. Phòng và trị bệnh cho lợn


4.4.1. Phòng bệnh cho lợn


* Vệ sinh, tiêm vac xin phòng bệnh. Để lợn ít bị bệnh cần:

· Tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin và tẩy giun sán trước khi phối giống.

· Tiêm sắt cho lợn con đúng qui trình. Cho lợn ăn no và đầy đủ các chất dinh dưỡng

· Các thức ăn đạm: đậu tương, cá tép, ốc, nhái, bột cá, ... phải được nấu chín

Qui trình tiêm phòng cho lợn

	Loại Vắc xin
	Lợn con,

lợn choai
	Lợn cái hậu bị
	Lợn nái chửa
	Lợn nái

nuôi con
	Lợn đực giống

	Phó thương hàn
	L1: 20 ngày tuổi
L2: 7 ngày sau
	
	Nếu dịch xảy ra tiêm cho nái chửa trước đẻ ít nhất 15 ngày
	
	

	Dịch tả lợn
	30 - 45

ngày tuổi
	4 - 5

tháng tuổi
	3 - 4 tuần trước đẻ hoặc sau đẻ trên 15 ngày
	2 lần/năm

	
Tụ huyết trùng
	55 - 60

ngày tuổi
	
	3 - 4 tuần trước đẻ

hoặc sau đẻ trên 15 ngày
	2 lần/năm

	Farrowsure

(Lepto, thai chết lưu, đóng dấu)
	
	6 và 2 tuần

trước phối
	
	7 - 15 ngày

sau đẻ
	2 lần/năm

	Lở mồm

long móng
	45 – 50

ngày tuổi
	2 tuần

trước phối
	
	Trước đẻ

trên 20 ngày
	3 lần/năm


Qui trình tiêm phòng cho lợn thịt

	Loại Vaxin
	Tuần tuổi
	Liều sử dụng
	Ghi chú

	Dịch tả lợn
	5-7 tuần


	
	Bắt buộc



	Bệnh tai xanh
	2-3 tuần;


	2 liều cách nhau 28 ngày


	

	Lở mồm long móng
	2-3 tuần


	
	Bắt buộc



	Suyễn lợn
	3-4 ngày


	2 liều cách nhau 28 ngày


	

	Tụ huyết trùng
	2-3 tuần


	
	Bắt buộc



	Phó thương hàn
	2-3 tuần


	
	

	Đóng dấu
	2-3 tuần


	
	


· Không cho lợn ăn thức ăn ôi, thiu, mốc, ...

· Không cho lợn ăn các phụ phẩm, nước rửa thịt, ... của lợn mua ở chợ không rõ nguồn gốc. Cho uống nước sạch và đầy đủ.

· Phát hiện có lợn ốm phải cách ly và điều trị kịp thời, nếu lợn chết do bệnh phải được xử lý theo qui định của thú y.

· Quét dọn vệ sinh máng ăn, máng uống, phân, nước tiểu và thức ăn thừa hàng ngày.

· Luôn giữ cho chuồng nuôi khô ráo, giữ ấm về mùa Đông, thoáng mát về mùa Hè.

· Định kỳ tẩy uế, khử trùng chuồng nuôi và dụng cụ chăn nuôi (ít nhất 3 tháng lần vào thời điểm thích hợp, ví dụ: sau  khi xuất bán lợn con).

· Có hố chứa phân và nước thải riêng, có nắp đậy.

· Không bán chạy, không mua và vận chuyển lợn ốm.

* Khi lợn ốm phải làm gì


Phân biệt lợn ốm lợn khỏe

	Lợn khỏe
	Lợn ốm

	· Có dáng nhanh nhẹn;

· Mắt sáng. Da hồng hào,

· Lông bóng mượt, Mũi ướt,

· Đuôi luôn ve vẩy linh hoạt.

· Phân mềm, dẻo, có khuôn,

· Nước tiểu trong, không màu

· Nhiệt độ cơ thể: 38.50C.
	· Dáng lờ đờ, thích nằm hoặc chui rúc đầu vào góc tối, chất độn lót. Mắt đỏ ( có thể có nhử). Lông xù, mũi khô, đuôi bỏ thõng,

· Phân táo bón hoặc ỉa chảy, có mùi tanh hoặc thối khắm.Nước tiểu màu vàng hoặc đỏ nâu.

· Nhiệt đô cơ thể: trên 390C. Lợn ăn ít hoặc bỏ ăn. Nhịp thở, mạch tim đập chậm hoặc nhanh hơn bình thường.



Khi lợn bị bệnh cần làm những việc sau:

· Nhốt riêng ngay để tránh lây lan sang con khác.

· Lợn chưa bỏ ăn hoàn toàn, nên cho ăn cháo loãng, rau non, kích thích sự thèm ăn bằng cách cho ăn cám, gạo rang, đầu cá băm nhỏ nấu chín.

· Mời cán bộ thú y xem xét, chữa trị kịp thời.

4.4.2. Một số bệnh thường gặp ở lợn


a. Bệnh suyễn

Bệnh lây lan từ lợn ốm và lợn khoẻ qua đường hô hấp.

* Triệu chứng:

· Ban đầu bị ỉa chảy một thời gian ngắn, ho khan và hay bị hắt hơi.

· Sốt nhẹ (khoảng 390C - 39,50C).

· Lợn thở gấp, khò khè và thở bằng bụng.

* Phòng bệnh:

· Không mua lợn mắc bệnh.

· Cải thiện điều kiện chăn nuôi: thoáng mát, khô ráo, ít bụi.

· Thường xuyên sát trùng tẩy uế chuồng trại.

* Điều trị:

· Sử dụng một trong các loại thuốc: Tulavitryl, Tylosin, Erythromycin, Lincomycin, Spiramycin.

· Cho uống thêm những loại thuốc bổ để trợ sức như: BCOMPLEX-C, METASAL, Vitamin C, B12...

· Liều dùng theo chỉ dẫn của thú y hoặc trên vỏ hộp

b. Bệnh tụ huyết trùng lợn

* Đặc điểm chung:

· Là bệnh truyền nhiễm xảy ra với lợn ở mọi lứa tuổi.

· Thường xảy ra vào lúc giao mùa (mưa-nắng).

· Thường hay bị chung (ghép) với bệnh dịch tả lợn, bệnh viêm phổi.

* Triệu chứng:

· Sốt cao 41- 420C, bỏ ăn đột ngột, mắt đỏ kèm theo ho chảy nước mũi, miệng sùi bọt mép màu hồng.

· Da nổi mụn đỏ, tai tím tái; Vùng da mỏng xuất huyết, tụ huyết.

· Lợn ho, khó thở.

* Phòng bệnh:

· Giữ chuồng trại sạch sẽ, khô ráo, thường xuyên tiêu độc khử trùng

· Tiêm phòng vắc xin Tụ-Dấu (Tụ huyết trùng + Đóng dấu lợn)

* Điều trị:

· Dùng một trong các loại kháng sinh sau: Streptomycin, Kanamycin, Ampicillin, Oxytetracyclin.

· Tiêm thuốc giảm sốt Anagin, và thuốc bổ B1, Cafein...

· Liều lượng dùng theo chỉ dẫn của thú y hoặc trên vỏ hộp.

c. Bệnh đóng dấu lợn

* Đặc điểm chung:

· Bệnh do vi khuẩn gây ra, nhiều nhất là lợn từ 3 tháng tuổi trở lên.

· Thường xẩy ra nhiều vào cuối mùa Đông đầu Xuân hoặc vào mùa Hè thời tiết quá nóng, ngột ngạt.

* Triệu chứng:

· Sốt cao 41-420C, kém ăn, các khớp chân bị đau, nóng và sưng nên lợn lười đi lại.

· Trên da có các vết xuất huyết đỏ hình tròn, hình vuông; ấn tay vào thì mất, bỏ tay ra lại xuất hiện.

* Phòng bệnh:

· Cách ly lợn bệnh.

· Tiến hành vệ sinh, khử trùng, tiêu độc chuồng trại cẩn thận.

· Tiêm vắc xin phòng bệnh đóng dấu (1ml/con) hoặc vắc xin Tụ - Dấu (2 - 3 ml/con) khi lợn 3 tháng tuổi và tiêm nhắc lại sau 6 tháng.

* Điều trị:

· Dùng một trong các loại kháng sinh: Penicilin, Pen-Kana, Gentamycin...

· Tiêm thuốc hạ sốt Analgin, thuốc trợ sức: VitaminB1, Cafein...

· Liều lượng dùng theo chỉ dẫn của thú y hoặc trên vỏ hộp.

· Chăm sóc, hộ lý tốt cho lợn bệnh, đặc biệt cần cho uống đủ nước khi lợn không thể đi hoặc đứng được.

d. Bệnh phó thương hàn lợn

* Nguyên nhân :

· Bệnh lây lan do vi khuẩn gây ra.

· Thường mắc ở lợn từ cai sữa đến 4 tháng tuổi.

* Triệu chứng:

· Sốt cao 40-410C, sau 2 ngày giảm xuống 39-400C, sau đó lại tiếp tục sốt cao.

· Lợn ăn ít hoặc bỏ ăn, ủ rũ mệt mỏi, trên da nối mẩn.

· Lợn có thể bị run hoặc bị liệt.

· Lúc đầu đi phân táo, sau đi ỉa chảy, phân lỏng mùi hôi, thối kèm theo chất nhầy lẫn máu.

· Trên vùng da mỏng có các nốt đỏ, sau chuyển sang tím bầm.

* Phòng bệnh:

· Vệ sinh chuồng trại sạch sẽ và khô ráo.

· Tiêm phòng vắc xin phó thương hàn lợn vào 20 ngày tuổi.

· Lợn nái tiêm 2 ml/con vào thời điểm trước khi phối giống và 1 tháng trước khi đẻ.

* Điều trị:

· Tiêm một trong các loại kháng sinh sau: Enrofloxacin, Apramycin, Neomycin, Spec-tinomycin.

· Có thể cho uống Trimethoprim hoặc Sulphonomide.

· Liều lượng dùng theo chỉ dẫn của thú y hoặc trên vỏ hộp.

đ. Bệnh lợn con ỉa chảy phân trắng

* Đặc điểm chung:

· Là bệnh của lợn con theo mẹ, đặc biệt từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi.

· Xảy ra quanh năm, hay gặp nhất khi thời tiết thay đổi: nóng lạnh thất thường, mưa nhiều, độ ẩm cao, ... 


· Đàn lợn con bị bệnh ỉa phân trắng: 

· Gầy yếu, còi cọc
Lợn con bị bệnh ỉa phân trắng:

· Phân màu trắng đục, bết đít

* Triệu chứng:

· Lợn gầy yếu còi cọc

· Tiêu chảy phân màu trắng đục, bết đít

* Phòng bệnh:

· Chăm sóc, nuôi dưỡng tốt cả lợn mẹ và lợn con.

· Thực hiện tốt 3 khâu: chống lạnh, chống ẩm và chống bẩn.

· Tiêm Sắt-B12 10% cho lợn con 2 lần (lúc 3 và 10 ngày tuổi) liều lượng 1ml/con.  Nếu hàm lượng 20% chỉ cần tiêm 1 lần lúc 3 ngày tuổi, 1ml/con.

· Chuồng trại thoáng mát mùa Hè, ấm mùa Đông.

· Tập cho lợn con ăn sớm với thức ăn có đủ chất.

 Trị bệnh:

· Dùng một trong các loại kháng sinh như: Apramycin, Neomycin; Antidia

· Dùng đặc trị tiêu chảy, hay một số loại kháng sinh thảo dược: viên tô mộc, becberin.

· Nước sắc của các lá, quả chát như: lá sim, lá ổi, hồng xiêm...

· Dùng các loại men tiêu hóa (Subtilit, Biozyme), bổ sung các nguyên tố vi lượng: Fe, Cu...

CHUYÊN ĐỀ 5. BẢO QUẢN, CHẾ BIẾN SAU THU HOẠCH
1. Bảo quản nông sản sau thu hoạch

1.1. Một số khái niệm

* Công nghệ sau thu hoạch (CNSTH)

- Khái niệm: Công nghệ sau thu hoạch là hệ thống các công cụ, phương tiện và giải pháp kỹ thuật để biến đổi các loại nông sản thô thành các sản phẩm phục vụ trực tiếp và gián tiếp cho nhu cầu của con người.

- Vai trò của CNSTH đối với sản xuất nông nghiệp: 


+ Là đầu ra cho nông sản


+ Đưa nông sản đến với người tiêu dùng


+ Góp phần ổn định sản xuất nông nghiệp


+ Tạo nhiều sản phẩm mới có tính cạnh tranh cao


+ Góp phần thúc đẩy sự chuyển đổi của sản xuất nông nghiệp

Do vậy cần phát triển mạnh mẽ cả về sơ chế, bảo quản và chế biến nông sản để nâng cao giá trị nông sản hàng hóa, tạo việc làm cho người lao động và tăng thu nhập cho xã hội. 

* Bảo quản nông sản (BQNS)


- Khái niệm: Bảo quản nông sản bao gồm bảo quản giống và bảo quản các nông sản phẩm khác. Nó đòi hỏi phải nắm vững bản chất của các hiện tượng sống của nông sản, mối quan hệ khăng khít giữa môi trường với sản phẩm và những hoạt động sinh học có ảnh hưởng trực tiếp đến nông sản

Trong quá trình bảo quản, sự hao hụt nông sản được biểu hiện ở 2 dạng:

- Hao hụt về khối lượng: nông sản có thể bị giảm về khối lượng do quá trình hô hấp, do mất nước, do bị dập nát khi vận chuyển...

- Hao hụt về chất lượng: Một số biểu hiện thường gặp như: nảy mầm, thối, mốc, thay đổi mùi vị... làm cho nông sản bị giảm giá trị dinh dưỡng, mất cảm quan và làm giảm giá trị của sản phẩm


BQNS sau thu hoạch có tầm quan trọng đặc biệt trong sản xuất nông nghiệp. Thể hiện ở một số khía cạnh sau: 

- Dự trữ nông sản, thực phẩm; Cung cấp giống tốt cho sản xuất: 

- Chống mất mùa trong nhà; Vượt qua điều kiện bất thuận của khí hậu thời tiết

- Tạo việc làm cho người lao động: 

- Là biện pháp khởi đầu để thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn. 

- Tạo điều kiện để các sản phẩm được tiêu thụ nhanh và nhiều bằng các hoạt động tiếp thị, thương mại. 

1.2. Sự tổn thất và nguyên nhân gây tổn thất nông sản sau thu hoạch

Tổn thất sau thu hoạch là sự mất mát, hao phí, thối hỏng và hư hại nông sản. Tổn thất có thể xuất hiện ở bất cứ khâu nào trong quá trình nông sản được thu hoạch từ nơi sản xuất đến khi được sử dụng bởi người tiêu dùng cuối cùng.

Hậu quả của sự TTSTH là tổn thất cả về sản lượng (biểu thị qua cân đong, đo đếm sản phẩm), chất lượng (thay đổi về dinh dưỡng, cảm quan, vệ sinh an toàn thực phẩm), kinh tế (được quy ra thành tiền) và xã hội (vấn đề an ninh lương thực, môi trường sinh thái và việc làm cho người lao động).

* Nguyên nhân gây tổn thất nông sản 

- Do các quá trình sinh lý:

+ Những nguyên nhân cơ học: Rơi rụng khi thu hoạch và khi vận chuyển; Sót hạt khi tuốt/đập hay tẽ hạt; Tróc vỏ, nứt vỡ hạt khi tuốt/đập hay tẽ hạt.

+ Những nguyên nhân sinh học: Các quá trình sinh lý, sinh hoá: hô hấp, mọc mầm, chín sau thu hoạch; Các dịch hại: sâu mọt, nấm mốc, chuột, chim...

- Tổn thất STH do từ bên ngoài tác động:

+ Độ ẩm không khí: Độ ẩm càng thấp, tốc độ bay hơi nước càng cao; rau, củ, quả tươi bị héo. 

+ Nhiệt độ không khí: Nhiệt độ tăng, làm tăng các phản ứng sinh hoá trong nông sản. Tuy nhiên,phạm vi tăng nhiệt độ cũng chỉ có hạn. Nhiệt độ vượt quá 250 C - 300C sẽ dẫn đến cường độ hô hấp giảm khi nhiệt độ  tăng

+ Sinh vật hại: Vi sinh vật (nấm men, nấm mốc, vi khuẩn… ); côn trùng, sâu bọ và loài gặm nhấm (chuột, sóc); chim, dơi…

- Tác động gây hại của vi sinh vật sinh vật: Làm thay đổi màu sắc nông sản thực phẩm; Làm mất mùi thơm tự nhiên của và thay đổi cấu trúc của nông sản thực phẩm; Làm biến đổi thành phần dinh dưỡng...

+ Tác động của con người: Thông qua các yếu tố công nghệ, các phương tiện bảo quản, con người có thể quản lý được các yếu tố dẫn đến tổn thất STH. 

Các yếu tố để giảm tổn thất STH: Phương tiện bảo quản thích hợp, công nghệ bảo quản thích ứng với mỗi loại nông sản thực phẩm, chất bảo quản có hiệu quả cao, ít độc hại với người và môi trường sinh thái, chính sách quản lí chặt chẽ, chống lây nhiễm sinh vật hại trong bảo quản, hỗ trợ áp dụng công nghệ mới.

- Những hiện tượng thường gặp gây tổn thất nhiều trong công tác bảo quản hạt là:
                   + Hiện tượng ẩm.
                   + Hiện tượng tự bốc nóng.
                   + Hạt bị nhiễm mốc, lên men.
                   + Hạt bị nhiễm sâu mọt.
* Các biện pháp làm giảm tổn thất STH

- Giảm độ ẩm của hạt (sấy/làm khô) tới độ ẩm an toàn.

- Giảm nồng độ khí ô xy/giảm độ thông thoáng (bảo quản kín, bảo quản bằng khí  cacbonic, nitơ).

- Kiểm soát nhiệt độ (thông gió cưỡng bức, làm mát).

- Xông hơi diệt trùng, dùng hoá chất bảo quản....

* Các biện pháp kỹ thuật trong bảo quản

+ Bảo quản trong kho thường: kho kiên cố, bán kiên cố, kho đơn giản, kho ngoài đồng, hầm đất…

+ Bảo quản trong kho có điều tiết vi khí hậu: kho lạnh, kho mát, kho có môi trường khí điều biến (Modified atmosphere, MA…)

+ Bảo quản bằng chất bảo quản: muối ăn, axit hữu cơ, ozon, ion.

+ Bảo quản nông sản bằng các tác nhân vật lý (nhiệt độ nóng, lạnh, làm khô,tiagamma, tia cực tím, sóng siêu âm....)

+ Chế biến để bảo quản như: đóng hộp, lọ, lênmen, hun khói

+ Cải tạo các giống có khả năng phòng chống sâu bệnh tốt.

1.3. Thu hoạch và sơ chế nông sản sau thu hoạch 

* Thu hoạch nông sản

- Thu hoạch đúng độ chín

Độ chín thu hoạch còn được gọi là độ chín thu hái. Đó là độ thành thục của nông sản mà ứng với nó, nông sản đáp ứng được một nhu cầu bảo quản và chế biến nào đó. 

- Thời điểm thu hoạch 

Việc thu hoạch cần phải được thực hiện nhanh chóng, kịp thời, gọn vào lúc sáng sớm khi chưa có nắng gắt (với rau hoa quả), lúc có nắng nhẹ và khô hanh (với nông sản dạng củ). Tốt nhất là thu hái vào những ngày đẹp trời, khí hậu mát mẻ, tránh thu hái vào những ngày mưa, ẩm hay nhiều sương để hạn chế sự lây lan và gây hại của vi sinh vật. 

- Kỹ thuật thu hoạch 

Khi thu hoạch không được làm xây xát, giập nát, không làm mất lớp phấn bảo vệ tự nhiên bao quanh nông sản. Tóm lại, càng giữ  được trạng thái tự nhiên của nông sản như khi chúng còn trên cây mẹ bao nhiêu càng có lợi cho quá trình bảo quản bấy nhiêu. Muốn vậy cần phải có phương tiện và kỹ thuật thu hoạch tốt. 

Tuỳ thuộc vào loại nguyên liệu, mục  đích sử dụng mà chọn phương tiện thu hái thích hợp. Có thể thu hái bằng tay, bằng dao, kéo, cuốc, xẻng,… Cũng có thể thu hái bằng máy móc cơ giới như máy rung, máy đào, máy cắt,... Tuy nhiên, thu hái rau hoa quả có lẽ là khâu khó cơgiới hóa nhất vì phần thu hoạch nằm lẫn với các bộ phận cây trồng khác và có độ chín,  độ thành thục khác nhau...

* Sơ chế nông sản 

Bao gồm các công việc như vận chuyển nông sản từ ngoài đồng ruộng đến nơi xử lý tiếp theo; phân loại; làm sạch, làm khô; xử lý khác và bao gói sản phẩm.

- Trong quá trình vận chuyển, nông sản có thể bị tổn thương cơ giới, hao hụt về khối lượng, chất lượng hoặc thay đổi màu sắc mẫu mã... do vậy cần hạn chế những tổn thất trên bằng cách rút ngắn khoảng cách vận chuyển, vận chuyển một cách nhẹ nhàng, không xếp nông sản quá đầy, quá nhiều, lót bằng các vật liệu êm thoáng và hạn chế sự ảnh hưởng của nhiệt độ đến khối nông sản.

- Phân loại nông sản: Các nông sản có phẩm cấp cao hơn thường có giá trị cao hơn khi thương mại hoá. Ngược lại, nông sản có phẩm cấp kém thậm chí không thể bán được. Do đó, với người sản xuất nông sản, việc phân loại nông sản có tác dụng khuyến khích họ sản xuất ra thật nhiều sản phẩm có phẩm cấp cao  đểcó thể bán được nhiều nông sản với giá cao. 

- Làm sạch nông sản: Tùy thuộc vào đặc điểm của nông sản và đặc điểm của các nguồn lây nhiễm mà lựa chọn phương pháp làm sạch cho phù hợp như:

+ Làm sạch khô: sàng, thổi không khí, chải...

+ Làm sạch ướt: rửa bằng nước (có thể kết hợp với chất khử trùng)

Yêu cầu khi làm sạch: loại bỏ được tạp chất, tránh dập nát.

- Xử lý nông sản: gồm xử lý cơ học như cắt tỉa, xử lý hóa học, xử lý nhiệt, làm khô, bọc sáp...

- Bao gói nông sản, thực phẩm

+ Tác dụng của bao gói nông sản, thực phẩm:

Tác dụng bảo quản: Thực phẩm bao gồm các sản phẩm có sức sống và trong chúng luôn tồn tại một lượng lớn các vi sinh vật gây hại. Dưới  ảnh hưởng của  các  yếu tố ngoại cảnh như độ ẩm, nhiệt độ không khí, ánh sáng, oxy và các dịch hại khác, chúng dễ dàng bị biến đổi chất lượng và hư hỏng nhanh chóng. Do đó, nếu có bao bì tốt, nó có thểgiúp chúng ta bảo quản tốt hơn thực phẩm. 

Tác dụng bảo vệ: Trong quá trình vận chuyển, bảo quản, phân phối, thực phẩm chịu nhiều tác động của môi trường. 

+ Yêu cầu đối với bao bì bao gói: 

Không độc hại: bao bì không được ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm, không sản sinh độc tố vào thực phẩm; 

Chống được sự xâm nhập của dịch hại (côn trùng, vi sinh vật,…) từ bên ngoài vào; Chịu sự va đập cơ giới; 

Có thể dễ dàng vận chuyển; Bền vững; Dễ mở; Dễ làm kín lại (với loại thực phẩm sử dụng nhiều lần);  Được bán dễ dàng; Có kích thước, hình dạng, khối lượng hợp lý; Hình thức đẹp; Giá thành thấp; Thích hợp với thực phẩm; Có thể tái chế và sử dụng lại; Không làm nhiễm bẩn và ô nhiễm môi trường...

2. Kỹ thuật sơ chế và bảo quản một số nông sản quy mô hộ gia đình

2.1. Sơ chế bảo quảnrau quả

* Chọn địa điểm đặt nhà sơ chế rau quả: Cần bảo đảm yêu cầu sau:


+ Cao ráo, bằng phẳng, không bị ngập úng.


+ Có diện tích đủ lớn để chứa các phương tiện vận chuyển.


+ Thuận tiện về giao thông


+ Tách biệt với khu dân cư, bệnh viện, khu chăn nuôi tập trung, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung …


+ Gần nguồn điện, có nguồn nước sạch để rửa sản phẩm

-  Chuẩn bị dụng cụ: 


+ Thùng nhựa hoặc thùng gỗ có lỗ thông gió làm thoát nhiệt rau quả khi vận chuyển và tồn trữ 


+ Máng rửa, thùng rửa: sử dụng máng bằng kim loại hoặc thùng lót bạt để chứa nước


+ Bàn phân loại: bàn gỗ hoặc kim loại đủ rộng để dàn đều nông sản. Không thực hiện phân loại trên nền đất


+ Các dụng cụ khác như: bảo hộ lao động, dao, kéo, tấm lót nông sản (bằng gỗ hoặc bìa caton...

* Một số chú ý khi bảo quản rau quả tươi


- Khi thu hoạch rau quả cần thu hái đúng thời vụ, đúng độ chín, tránh thu hoạch quá non, tránh những ngày mưa, phải loại bỏ những rau quả bị sâu bệnh và dập nát.


- Khi vận chuyển cần phải nhẹ nhàng tránh dập nát để hạn chế sự xâm nhập của vi sinh vật vào rau quả.


- Không nên chất đống rau quả ngoài trời nắng, nóng, rau quả sẽ hô hấp mạnh và dẫn đến hư hỏng.


Có thể sử dụng phương pháp hoá học, phương pháp sunfit hoá để bảo quản. Nếu để sử dụng lâu dài có thể đóng các loại quả vào những thùng gỗ có lót giấy chống ẩm, giấy tráng parafin (bảo quản các loại quả) hoặc có thể cho vào những túi polyetylen có đục lỗ.


Ngoài ra chúng ta có thể dùng biện pháp sơ chế như sấy khô, muối chua để giữ rau quả được lâu dưới dạng thành phẩm khác.

2.2. Sơ chế, bảo quản  sản phẩm từ lương thực

2.2.1. Thu hoạch và bảo quản thóc lúa

Quy trình: Thu hoạch => làm sạch => phân loại => làm khô => bảo quản.
- Thu hoạch:

Lúa mới thu hoạch có độ ẩm cao nên dễ nảy mầm, men mốc làm lúa bị hư. Để lúa không bị hỏng, trong vòng 48 giờ sau khi thu hoạch phải làm khô lúa để độ ẩm chỉ còn 20%. Khi lúa có độ ẩm từ 13 – 14% có thể bảo quản được từ 2 – 3 tháng, độ ẩm từ 12 – 12,5%, bảo quản được hơn 3 tháng.

- Làm sạch: Sau khi đập, tuốt, cần loại bỏ tạp chất vô cơ (cát, sỏi, đá, kim loại…) cũng như tạp chất hữu cơ (lá tươi, lá khô, rơm rạ…) lẫn vào khi tuốt.

- Phân loại: Loại bỏ hạt xanh, hạt lép, hạt bị tróc vỏ, hạt vỡ trong quá trình vận chuyển, đập, tuốt… cũng như hạt sâu bệnh. Có thể sàng hoặc nhờ sức gió. Chỉ nên bảo quản những hạt lúa hoàn toàn tốt và chất lượng đảm bảo.

- Làm khô

+ Phương pháp làm khô tự nhiên
Lúa làm khô dưới ánh nắng mặt trời, trong bóng mát, phơi trên nền ximăng, sân gạch, trên nền đất nện, trong nong nia, trên các tấm polyetylen, v.v...

Phương pháp này ít tốn kém, đầu tư thấp, được đa số nông dân trên thế giới áp dụng rộng rãi, vì dễ dàng sử dụng công lao động thừa trong gia đình, nhưng lại phụ thuộc vào thời tiết khí hậu, lệ thuộc vào sân bãi.

+ Phương pháp làm khô nhân tạo
Có nhiều cách và sử dụng nhiều thiết bị sấy nhân tạo khác nhau như làm khô nhân tạo bằng không khí thường, sấy lúa bằng không khí nóng.

- Bảo quản thóc
Có nhiều phương pháp bảo quản khác nhau nhưng trong quá trình bảo quản cần đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Bảo đảm thóc không bị ẩm ướt, không bị men, mốc xâm hại và xẩy ra hiện tượng tự bốc nóng, không bị côn trùng chuột tấn công.

+ Có dụng cụ bảo quản thích hợp 

+ Nếu với số lượng lớn yêu cầu phải được bảo quản trong các kho với dung tích khác nhau xây dựng theo đúng yêu cầu kỹ thuật kho tàng dành cho bảo quản thóc.

a. Bảo quản thóc qui mô nhỏ hộ gia đình

Thóc sau khi được phơi khô đến độ ẩm an toàn, loại bỏ tạp chất, sâu mọt, được chuyển vào các dụng cụ bảo quản đã được làm sạch, khô ráo như đã kể trên, lưu trữ dùng dần. Nếu được đậy kín tốt thì đây được coi như là phương pháp bảo quản yếm khí và với hình thức này khi lúa ban đầu đưa vào bảo quản có độ ẩm ở mức an toàn, chất lượng tốt thời gian bảo quản có thể kéo dài từ 4 đến 5 năm và hao hụt về trọng lượng sẽ không đáng kể.

b. Bảo quản thóc qui mô lớn

Trong bảo quản nói chung và đặc biệt là bảo quản hạt, nhà kho đóng vai trò vô cùng quan trọng quyết định khả năng, chất lượng bảo quản và sự tổn thất trong quá trình bảo quản. 

+ Nhà kho phải đảm bảo được yêu cầu của tính chống thấm từ nền, tường, mái, chống được hiện tượng dẫn ẩm do mao dẫn.

+ Nhà kho có thể ngăn chặn hoặc hạn chế sự xâm nhập của không khí, nhiệt độ bên ngoài vào trong đống hạt, giữ cho đống hạt khô ráo ít chịu tác động xấu từ bên ngoài.

+ Nhà kho phải có khả năng chống lại sự xâm nhập của chuột, chim, sâu mọt.

+ Kho phải có kết cấu phù hợp cho việc cơ giới hóa xuất, nhập thóc.

+ Nhà kho phải đặt ở địa điểm giao thông thuận tiện nhất.

Tùy theo mục đích sử dụng và đối tượng bảo quản mà có thể phân chia ra các loại kho sau:


Kho bảo quản tạm thời, để bảo quản thóc mới thu hoạch, chưa phơi, sấy hoặc bảo quản tạm thời thóc thu mua.


Kho bảo quản dự trữ.


Kho tàng ở nhà máy xay xát, 

2.2.2 Thu hoạch và bảo quản ngô

a. Thu hoạch ngô


- Thời điểm thu hoạch tốt nhất là khi ngô chín già (râu ngô khô, đen, bẹ ngô chuyển từ màu xanh sang màu vàng rơm).


- Gặp ngày khô, nắng cần nhanh chóng thu ngô về rải mỏng phơi khô.


- Nếu ngô chín vào đợt mưa dài ngày, cần vặt râu, bẻ gập bắp ngô chúi xuống để nước mưa không thấm vào bên trong làm thối hỏng hạt ngô. Đến khi nắng ráo sẽ thu về phơi.


- Ngô hái về không nên đổ đống vì ngô tươi có độ ẩm cao dễ bị thối mốc.

b. Kỹ thuật làm khô ngô:  
Có thể làm ngô khô bằng hai cách: Phơi nắng hoặc sấy.

* Phơi ngô


Phơi ngô là cách làm khô cổ truyền đơn giản, dễ áp dụng rộng rãi, nhu cầu đầu tư ban đầu thấp.

* Sấy ngô


Sử dụng thiết bị sấy để làm khô ngô như máy sấy, lò sấy thủ công... để chủ động và nhanh chóng làm khô lượng ngô lớn tới độ ẩm cần thiết, bảo toàn được chất lượng sản phẩm, tránh hiện tượng bốc nóng, men mốc, thối hỏng.

c. Kỹ thuật bảo quản ngô


Để hạn chế tỷ lệ tổn thất trong bảo quản phải có dụng cụ bảo quản và chất lượng ngô đem bảo quản thích hợp.


Về dụng cụ bảo quản:


- Các dụng cụ chứa (chum, vại, thùng…), kho bảo quản phải khô, sạch, không có mùi lạ và có nắp kín.


- Có thể dùng bao nhựa lồng trong bao đay hoặc bao tơ dứa.


- Nơi bảo quản phải có mái che, khô ráo, thoáng, không bị ẩm, dột, có biện pháp phòng chống sâu mọt, chuột, chim….


- Nhà kho phải có phên cót ngăn cách sàn và tường kho, có lưới mắt cáo chống chim chuột, được làm vệ sinh và phun thuốc phòng trừ côn trùng hại kho (như Sumithion, Malathion, DDVP, phốt phua nhôm…)


Chất lượng ngô đem bảo quản:


- Ngô đưa vào bảo quản phải đạt các tiêu chuẩn khô, sạch và có phân loại.

- Để phòng chống sự phá hoại của sâu mọt, men mốc, ngô đưa vào bảo quản phải có độ ẩm dưới 13%.


- Tỷ lệ tạp chất trong ngô đưa vào bảo quản phải dưới 1%.


- Không có sâu mọt sống trong khối hạt.


- Bằng mắt thường quan sát không thấy có hạt bị men mốc.

* Bảo quản ngô bắp


Bảo quản ngô bắp trong hộ nông dân: Sau khi được làm khô, ngô bắp được bảo quản kín trong 2 lớp bao buộc chặt miệng, lớp trong là bao nhựa, lớp ngoài là bao đay hoặc bao tơ dứa. Xếp các bao ngô ở nơi khô ráo, thoáng đãng không bị ẩm mốc…


Phải thường xuyên kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố. Khi kiểm tra phải tẽ thử và quan tâm xem xét tình trạng phôi ngô.


Khi phôi ngô có hiện tượng biến màu, biến dạng, xuất hiện sâu mọt, khối ngô bị mốc nóng phải tiến hành tẽ ngô, làm khô, làm sạch, phân loại, xử lý sâu mọt rồi mới bảo quản tiếp.

* Bảo quản ngô hạt


- Bảo quản ngô hạt ở hộ nông dân: Trong các hộ nông dân có thể bảo quản ngô bằng các dụng cụ có thể hàn kín được (chum, vại, thùng có nắp kín, bao nhựa buộc kín miệng).


- Có thể bảo quản ngô bằng vựa 2 lòng (bằng phên hoặc cót).


- Bảo quản ngô ở nơi thoáng mát, không ẩm dột.


- Đổ ngô đã trộn lá vào vật chứa như: chum, vại sành, thùng kim loại hay thạp gỗ, san phẳng và phủ lên trên mặt một lớp tro bếp khô dày 2-4 cm. Bịt miệng bằng giấy bao xi măng hay tấm ni lông và đậy nắp kín.
CHUYÊN ĐỀ 6. QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG
I. Hiện trạng tài nguyên rừng và chiến lược phát triển lâm nghiệp
1. Khái niệm về rừng
Rừng là một hệ sinh thái bao gồm quần thể thực vật rừng, động vật rừng, vi sinh vật rừng, đất rừng và các yếu tố môi trường khác, trong đó cây gỗ, tre nứa hoặc hệ thực vật đặc trưng là thành phần chính có độ che phủ của tán rừng từ 0,1 trở lên. Rừng gồm rừng trồng và rừng tự nhiên trên đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.

Ba thứ có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự sống của con người, đó là không khí (oxy), lương thực, thực phẩm và nước uống, đặc biệt là nước chiếm 2/3 cơ thể con người. Rừng là nguồn chủ yếu có thể tạo ra ba thứ đó :
-Rừng hút khí Cacbonic (Khí này kg tốt cho con người lắm) và thải ra oxy rất cần thiết cho quá trình hô hấp của con người. Rừng giống như một cỗ máy lọc không khíkhổnglồ.
-Lá cây có chất diệp lục có thể tiếp nhận ánh sáng mặt trời để tạo ra chất hữu cơ (quá trình quang hợp) cung cấp thức ăn cho muôn loài. (Con người dù có thông minh đến đâu cũng chưa tận dụng được năng lượng khổng lồ từ ánh nắng mặt trời, chỉ có rừng làm được điều đó). Rừng tạo mùn cho đất, làm cho đất màu mỡ, có thể trồng cây lương thực, thực phẩm cung cấp cho nhu cầu thiết yếu cuộc sống con người.
-Rừng chống xói mòn, giữ đất, giữ nước, nếu không có rừng đất dần dần sẽ xói mòn, chất dinh dưỡng sẽ trôi hết xuống biển , nước ngầm, nước ngọt ở các sông, suối trên đất liền sẽ bị cạn kiệt. Cuộc chiến tranh dành nước " uống " sẽ xảy ra trên khắp thế giới. . .trái đất đang nóng dần lên, con người càng phá rừng càng đẩy nhanhquátrìnhsa mạchóabềmặttráiđất.
Chúng ta hãy bảo vệ rừng, tuyên truyền cho mọi người tăng cường trồng rừng trên bất kỳ diện tích đất nào có thể, để cứu lấy sự sống của nhân loại.

Bộ Nông nghiệp và PTNT có Quyết định số 1187/QĐ-BNN-TCLN công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2017.Theo đó, tổng diện tích rừng toàn quốc là 14.415.381 ha, trong đó rừng tự nhiên 10.236.415 ha; rừng trồng 4.178.966 ha. Diện tích rừng đủ tiêu chuẩn để tính độ che phủ là 13.717.981 ha, độ che phủ tương ứng là 41,45%.
Tính đến ngày 31/12/2016, tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Lào Cai là 478.096 ha, tỷ lệ che phủ rừng 53,8%. Trong đó:Tổng diện tích có rừng 353.043 ha, bao gồm 267.433 ha rừng tự nhiên, 85.610 ha rừng trồng.Diện tích đất không rừng quy hoạch cho lâm nghiệp 125.053 ha.
Theo quết định số 1270/QĐ-UBNDLào Cai, ngày 29 tháng 04 năm 2016 về việc phê duyệt hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp của tỉnh Lào Cai năm 2015

	Stt
	Tên huyện
	Tổng diện tích tự nhiên
	Tổng diện tích có rừng (bao gồm cả diện tích rừng trồng dưới 3 năm tuổi)
	Rừng tự nhiên
	Rừng trồng
	Rừng trồng từ 3 năm tuổi trở lên
	Rừng trồng dưới 3 năm tuổi
	Diện tích đất không rừng quy hoạch cho lâm nghiệp
	Độ che phủ rừng không bao gồm cây cao su, cây đặc sản (%)
	Độ che phủ rừng bao gồm cây cao su, cây đặc sản (%)

	
	
	
	
	
	Tổng
	Trong đó: cao su, đặc sản
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)

	1
	TP. Lào Cai
	22.793,1
	12.226,9
	8.062,6
	4.164,3
	3.997,3
	46,9
	167,0
	1.531,9
	52,7
	52,9

	2
	Bát Xát
	105.662,4
	59.162,8
	51.956,3
	7.206,5
	6.083,0
	522,1
	1.123,5
	22.934,3
	54,4
	54,9

	3
	Mường Khương
	55.434,4
	23.394,2
	17.317,2
	6.077,0
	5.513,5
	57,2
	563,5
	14.929.6
	41,1
	41,2

	4
	Si Ma Cai
	23.358,0
	8.282,3
	5.186,6
	3.095,7
	2.989,7
	 
	106,0
	4.707,3
	35,0
	35,0

	5
	Bắc Hà
	68.331,6
	22.680,3
	15.062,8
	7.617,5
	7.191,1
	1.481,4
	426,4
	17.874,6
	30,4
	32,6

	6
	Bảo Thắng
	68.506,7
	38.878,7
	16.733,6
	22.145,1
	19.253,7
	2.007,1
	2.891,4
	5.964,5
	49,6
	52,5

	7
	Bảo Yên
	81.834,3
	48.756,5
	26.882,8
	21.873,7
	18.736,8
	2.895,3
	3.136,9
	16.158,4
	52,2
	55,7

	8
	Sa Pa
	68.137,4
	45.035,3
	41.875,8
	3.159,5
	3.026,4
	0,2
	133,1
	11.959,3
	65,9
	65,9

	9
	Văn Bàn
	142.345,6
	89.910,7
	84.022,8
	5.887,9
	5.333,6
	780,7
	554,3
	32.492,8
	62,2
	62,8

	 
	Tổng
	636.403,3
	348,327,7
	267.100,4
	81.227,2
	72.125,1
	7.790,7
	9.102,2
	128.552.6
	52,1
	53,3


Lào Cai là tỉnh miền núi, biên giới phía Tây Bắc Tổ quốc, có diện tích tự nhiên khá lớn, trong đó, chủ yếu là rừng đặc dụng bảo tồn đa dạng sinh học và rừng phòng hộ của hai hệ thống sông lớn là sông Hồng và sông Chảy. Tiềm năng rừng tạo thuận lợi cho phát triển công nghiệp thủy điện, với số lượng hơn 30 nhà máy, với tổng công suất gần 600 MW, với khu du dịch Sa Pa - đang trở thành vùng du lịch trọng điểm ở Tây Bắc và quốc gia. Chính vì vậy, việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững, qua đó giảm phát thải khí nhà kính là yêu cầu cấp thiết và quan trọng, nhằm bảo đảm phát triển bền vững, hiệu quả kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh-quốc phòng ở Lào Cai.

Hiện nay hầu hết hộ gia đình và cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn (khu vực II và III) thuộc vùng dân tộc và miền núi ở tỉnh ta nói chung gặp rất nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao và vẫn sống dựa vào rừng. Chính vì vậy, cần có Cơ chế, chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát triển rừng và xóa đói, giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số dù được Đảng và Nhà nước quan tâm nhưng nguồn lực phân tán và chưa đủ mạnh để tạo nguồn thu nhập ổn định giúp người dân yên tâm bảo vệ và phát triển rừng và sống được bằng nghề rừng. Nhằm tạo điều kiện ổn định và cải thiện đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số; Đồng thời bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng một cách bền vững; Chính phủ đã ban hành Nghị định số 75/2015/NĐ-CP về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020. Đó là một trong những chính sách mang lại nhiều thay đổi, giúp người dân, nhất là hộ nghèo có điều kiện cải thiện sinh kế, tạo nguồn thu nhập cho các hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo đó, tỉnh Lào Cai sẽ tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; hạn chế mất rừng và suy thoái rừng do khai thác lâm sản và canh tác cây thảo quả dưới tán rừng; bảo tồn và tăng cường trữ lượng các-bon rừng thông qua việc tuyển chọn, nhân giống trội các loại cây lâm nghiệp để trồng trên diện tích đất lâm nghiệp ở địa phương.

Mục tiêu đặt ra là: Bảo vệ tốt 268.000ha rừng tự nhiên hiện có, trong đó ổn định 64.000ha rừng đặc dụng, 150ha rừng phòng hộ và 203ha rừng sản xuất; đẩy mạnh trồng các loại cây đa mục đích kết hợp ăn quả với che phủ thực bì như: quế, sơn tra, hồi, trẩu, thông…; nâng cao chất lượng rừng giống, hệ thống vườn ươm và cây con xuất vườn; tăng cường huy động, thu hút các nguồn vốn đầu tư vào trồng rừng, bảo vệ hệ sinh thái và chế biến lâm sản nhằm tạo việc làm và nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân tham gia bảo vệ rừng.

2. Phân loại rừng

Căn cứ vào mục đích sử dụng chủ yếu, rừng được phân thành ba loại sau đây:

1. Rừng phòng hộ được sử dụng chủ yếu để bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn, chống sa mạc hóa, hạn chế thiên tai, điều hoà khí hậu, góp phần bảo vệ môi trường, bao gồm:

a) Rừng phòng hộ đầu nguồn;

b) Rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay;

c) Rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển;

d) Rừng phòng hộ bảo vệ môi trường;

2. Rừng đặc dụng được sử dụng chủ yếu để bảo tồn thiên nhiên, mẫu chuẩn hệ sinh thái rừng của quốc gia, nguồn gen sinh vật rừng; nghiên cứu khoa học; bảo vệ di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh; phục vụ nghỉ ngơi, du lịch, kết hợp phòng hộ, góp phần bảo vệ môi trường, bao gồm:

a) Vườn quốc gia;

b) Khu bảo tồn thiên nhiên gồm khu dự trữ thiên nhiên, khu bảo tồn loài - sinh cảnh;

c) Khu bảo vệ cảnh quan gồm khu rừng di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh;

d) Khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học;

3. Rừng sản xuất được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh gỗ, lâm sản ngoài gỗ và kết hợp phòng hộ, góp phần bảo vệ môi trường, bao gồm:

a) Rừng sản xuất là rừng tự nhiên;

b) Rừng sản xuất là rừng trồng;

c) Rừng giống gồm rừng trồng và rừng tự nhiên qua bình tuyển, công nhận.

3. Chủ rừng
1. Ban quản lý rừng phòng hộ, Ban quản lý rừng đặc dụng được Nhà nước giao rừng, giao đất để phát triển rừng.

2. Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng, giao đất, cho thuê đất để phát triển rừng hoặc công nhận quyền sử dụng rừng, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng, nhận chuyển quyền sử dụng rừng, nhận chuyển quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng.

3. Hộ gia đình, cá nhân trong nước được Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng, giao đất, cho thuê đất để phát triển rừng hoặc công nhận quyền sử dụng rừng, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng, nhận chuyển quyền sử dụng rừng, nhận chuyển quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng.

4. Đơn vị vũ trang nhân dân được Nhà nước giao rừng, giao đất để phát triển rừng.

5. Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đào tạo, dạy nghề về lâm nghiệp được Nhà nước giao rừng, giao đất để phát triển rừng.

6. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư tại Việt Nam được Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng, giao đất, cho thuê đất để phát triển rừng.

7. Tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư tại Việt Nam được Nhà nước cho thuê rừng, cho thuê đất để phát triển rừng.

4. Quyền của Nhà nước đối với rừng
1. Nhà nước thống nhất quản lý và định đoạt đối với rừng tự nhiên và rừng được phát triển bằng vốn của Nhà nước, rừng do Nhà nước nhận chuyển quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng từ các chủ rừng; động vật rừng sống tự nhiên, hoang dã; vi sinh vật rừng; cảnh quan, môi trường rừng.

2. Nhà nước thực hiện quyền định đoạt đối với rừng quy định tại khoản 1 Điều này như sau:

a) Quyết định mục đích sử dụng rừng thông qua việc phê duyệt, quyết định quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng;

b) Quy định về hạn mức giao rừng và thời hạn sử dụng rừng;

c) Quyết định giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng;

d) Định giá rừng.

3. Nhà nước thực hiện điều tiết các nguồn lợi từ rừng thông qua các chính sách tài chính như sau:

a) Thu tiền sử dụng rừng, tiền thuê rừng;

b) Thu thuế chuyển quyền sử dụng rừng, chuyển quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng.

4. Nhà nước trao quyền sử dụng rừng cho chủ rừng thông qua hình thức giao rừng; cho thuê rừng; công nhận quyền sử dụng rừng, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng; quy định quyền và nghĩa vụ của chủ rừng.

5. Nội dung quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng
1. Ban hành, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.
2. Xây dựng, tổ chức thực hiện chiến lược phát triển lâm nghiệp, quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng trên phạm vi cả nước và ở từng địa phương.
3. Tổ chức điều tra, xác định, phân định ranh giới các loại rừng trên bản đồ và trên thực địa đến đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn.
4. Thống kê rừng, kiểm kê rừng, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và đất để phát triển rừng.
5. Giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng.
6. Lập và quản lý hồ sơ giao, cho thuê rừng và đất để phát triển rừng; tổ chức đăng ký, công nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng, quyền sử dụng rừng.
7. Cấp, thu hồi các loại giấy phép theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.
8. Tổ chức việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến, quan hệ hợp tác quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực cho việc bảo vệ và phát triển rừng.
9. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

10. Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.
11. Giải quyết tranh chấp về rừng.
II. Một số giải pháp trong Quản lý bảo vệ các loại rừng
1. Giải pháp chung
Giải pháp về chính sách: Những năm qua, chúng ta đã thực hiện một số chính sách về xây dựng cơ sở hạ tầng, khuyến lâm, giao đất giao rừng và thực hiện các chính sách hưởng lợi từ rừng cho người dân miền núi. Tuy nhiên, vẫn cần có các chính sách hỗ trợ khác như: Tạo công ăn việc làm, đào tạo nghề, nâng cao năng lực quản lý kinh tế hộ gia đình cho đồng bào dân tộc, tạo đầu ra cho các sản phẩm nông lâm kết hợp, chế biến và bảo quản nông sản... Tiếp tục đổi mới hệ thống quản lý ngành lâm nghiệp để đáp ứng nhu cầu cho công tác quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng. Nhanh chóng xã hội hóa hoạt động lâm nghiệp theo phương thức tiếp cận dựa vào cộng đồng, trong đó mọi người dân đều có thể tham gia vào các hoạt động sản xuất lâm nghiệp, nông lâm kết hợp, từ đó sẽ tạo đòn bẩy thúc đẩy sự tham gia của người dân vào các hoạt động quản lý và bảo vệ rừng. Đó được xem như chính sách huy động tổng lực sức dân cho công tác bảo vệ rừng. Để làm được điều đó cần phải tạo mối liên hệ chặt chẽ giữa 4 nhà: nhà quản lý, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà nông. Cần phải có sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp với vai trò là bà đỡ cho các hoạt động sản xuất lâm nghiệp, nông lâm kết hợp cùng với các ngành như: khuyến nông khuyến lâm, các tổ chức đoàn thể như thanh niên, phụ nữ, nông dân.

Về phía chính quyền, các ngành chức năng phải làm tốt công tác truyền thông, cung cấp cho người dân những hiểu biết, thông tin thiết thực phục vụ quá trình sản xuất, hướng dẫn để người dân áp dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Các ngành chức năng, nhất là những ngành tham gia trực tiếp vào quá trình thực thi pháp luật về bảo vệ rừng như Kiểm lâm, Công an phải có chính sách phù hợp nhằm nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ. Cùng với tăng cường về biên chế, các trang thiết bị chuyên dụng phải chú trọng những kỹ năng cơ bản khác như tuyên truyền, vận động nhân dân, kỹ năng về khuyến nông khuyến lâm và các vấn đề về chuyên môn nghiệp vụ khác. Nhà nước cũng cần có những chính sách đãi ngộ phù hợp nhằm thu hút và khuyến khích cán bộ công chức ngành chức năng gắn bó với địa phương, yêu ngành yêu nghề, cống hiến hết mình cho sự nghiệp bảo vệ rừng.

Những giải pháp về kinh tế, xã hội nêu trên với mục đích nâng cao đời sống kinh tế, xã hội cho người dân, giảm dần áp lực của người dân vào rừng, tạo cho người dân thói quen sử dụng các sản phẩm thay thế các sản phẩm truyền thống lâu nay vẫn lấy từ rừng, đồng thời, tạo sự phát triển bền vững cả về mặt sinh thái môi trường cũng như về kinh tế, giúp người dân hưởng lợi từ rừng một cách lâu dài và khoa học.

Giải pháp về tổ chức thực hiện: Các cấp chính quyền, các chủ rừng phải xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các kế hoạch hoạt động và phương án bảo vệ rừng từng năm, từng giai đoạn trên phạm vi địa phương mình quản lý. Các chủ rừng cần chú trọng tăng cường lực lượng và trang thiết bị đủ mạnh để bảo vệ rừng, đồng thời có biện pháp quản lý hiệu quả đối với diện tích rừng đã được giao. Lực lượng kiểm lâm cũng cần phải được củng cố và đổi mới hoạt động nhằm làm tốt công tác tham mưu giúp chính quyền cơ sở xây dựng và triển khai các phương án, biện pháp, kế hoạch bảo vệ rừng.Duy trì và tổ chức hoạt động của các tổ đội quần chúng bảo vệ rừng có hiệu quả.Các cấp chính quyền, các ngành chức năng cần nhanh chóng triển khai thực hiện các chính sách về hưởng lợi của người dân từ rừng.Các biện pháp bảo vệ rừng phải được xây dựng trên cơ sở gắn với các hoạt động phát triển rừng và hướng tới cộng đồng.

Hệ thống các biện pháp bảo vệ rừng đang được áp dụng hiện nay và vẫn phát huy hiệu quả tốt đó là tuyên truyền, quy hoạch, hoạch quản lý và sử dụng đất đai, nhất là đất lâm nghiệp, tăng cường năng lực cho các cơ quan thực thi pháp luật, xây dựng và thực hiện tốt các phương án, kế hoạch bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng theo giai đoạn và theo từng năm, làm tốt chính sách giao đất, giao rừng, kết hợp chặt chẽ với khuyến nông khuyến lâm. Thực hiện tốt các dự án về xóa đói giảm nghèo, về bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển kinh tế xã hội cho người dân miền núi. Phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng. Làm tốt công tác phối kết hợp giữa 3 lực lượng kiểm lâm, quân đội và công an trong việc thực thi pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

Một phương án bảo vệ rừng có tính khả thi, hợp lý và hiệu quả chính là biết lợi dụng nhiều yếu tố, kết hợp với nhiều bên tham gia, phương thức hoạt động đa dạng, chủ động, phù hợp với hoàn cảnh từng vùng, từng khu vực. Muốn vậy, phải xác định được các vùng trọng điểm, các điểm nóng về vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng, về cháy rừng… để có phương án cụ thể. Các công trình phục vụ công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng cũng cần được đầu tư xây dựng sao cho phù hợp với chiến lược thực hiện công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng.Tổ chức lực lượng bảo vệ rừng, chữa cháy rừng mang tính chuyên nghiệp, kịp thời ứng phó và xử lý mọi tình huống xảy ra. Lực lượng này có sự phối hợp từ nhiều ngành như Kiểm lâm, Quân đội, Công an và chính quyền địa phương ....

Giải pháp về kỹ thuật: Các giải pháp kỹ thuật thuộc lĩnh vực phát triển rừng như trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh, nông lâm kết hợp. Cần nghiên cứu chọn loại cây trồng phù hợp với từng địa phương, đáp ứng được lợi ích kinh tế cũng như môi trường.Nên chọn cách trồng rừng hỗn giao để phòng cháy, thử nghiệm và ứng dụng kỹ thuật xây dựng băng xanh cản lửa và các kỹ thuật tiến bộ khác trên nguyên tắc các vùng rừng tập trung được quy hoạch hợp lý và khoa học. Nghiên cứu ứng dụng phương pháp dự báo cháy rừng theo độ ẩm của vật liệu cháy cho rừng thông. Đối với các khu rừng cần phục hồi phải tiến hành chăm sóc, phát dây leo tạo điều kiện để rừng sinh trưởng và phát triển nhanh, mặt khác làm giảm khối lượng vật liệu cháy trong rừng. Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho công tác chữa cháy rừng dần dần thay thế phương pháp thủ công hiện đang áp dụng.Nghiên cứu các vật liệu xây dựng thay thế gỗ từ rừng tự nhiên.Khuyến khích việc sử dụng các loại sản phẩm đó để từng bước thay đổi thói quen sử dụng gỗ và các sản phẩm khác có nguồn gốc từ rừng tự nhiên.Phục hồi các giá trị văn hóa truyền thống của các cộng đồng dân tộc liên quan đến hoạt động bảo vệ và phát triển rừng.

Kinh nghiệm thực tiễn: Đó là phải có sự quan tâm chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương để triển khai các hoạt động về bảo vệ và phát triển rừng. Gắn trách nhiệm quản lý nhà nước trên địa bàn của các cấp chính quyền và đề cao trách nhiệm cá nhân trong bảo vệ rừng. Tăng cường sự phối hợp có hệ thống, có kế hoạch với các lực lượng liên quan để tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động về xâm hại tài nguyên rừng. Dựa vào nhân dân để thực hiện các biện pháp nghiệp vụ liên quan đến công tác quản lý bảo vệ rừng.Với công tác phòng cháy chữa cháy rừng, phải quán triệt phương châm phòng là chính, chữa cháy kịp thời và hiệu quả.Xây dựng và duy trì hoạt động của các tổ đội quần chúng bảo vệ rừng tại các địa phương.Có chính sách khen thưởng và động viên kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân làm tốt công tác bảo vệ rừng. Song cơ bản nhất vẫn là phải thực hiện đồng bộ các giải pháp về phát triển kinh tế xã hội, sử dụng rừng và hưởng lợi từ rừng một cách bền vững và có hiệu quả lâu dài, có như vậy mới mong hạn chế và ngăn chặn được tình trạng phá rừng trái phép, xâm hại tài nguyên rừng hiện nay.

. Giải pháp cụ thể:

1- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và mọi người dân đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng; thấy rõ được vai trò đặc biệt quan trọng của rừng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu. Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhất là đối với các địa phương có rừng; tăng cường sự giám sát của người dân, cộng đồng, các đoàn thể nhân dân, các cơ quan thông tin đại chúng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

2- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng. Kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy quản lý nhà nước, làm rõ chức năng, nhiệm vụ của các ngành, các cấp từ Trung ương tới cơ sở về lâm nghiệp; xây dựng lực lượng kiểm lâm đủ mạnh để thực thi hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, khắc phục sự chồng chéo, bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả, khả thi; thực hiện các chính sách về chi trả dịch vụ môi trường rừng. Gắn mục tiêu bảo vệ, phát triển rừng với hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập, bảo đảm đời sống, việc làm, an sinh xã hội cho người dân địa phương, đồng bào dân tộc miền núi, biên giới, nhất là cho người dân làm nghề rừng. Đẩy mạnh xã hội hoá, có cơ chế, khuyến khích, tạo thuận lợi cho người dân và các thành phần kinh tế cùng tham gia quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Tăng cường sự phối hợp hiệu quả giữa các bộ, ngành Trung ương và địa phương để thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, thiết lập trật tự, kỷ cương trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Chủ động, nâng cao năng lực, xử lý kịp thời, hiệu quả công tác phòng, chống cháy, chữa cháy và sạt lở đất rừng để hạn chế thấp nhất số vụ cháy rừng và thiệt hại do cháy rừng. Quản lý chặt chẽ tình trạng dân di cư tự do tại cả nơi đi và nơi đến.

3- Khẩn trương rà soát, đánh giá, kiểm soát chặt chẽ các quy hoạch, dự án phát triển kinh tế, xã hội có tác động tiêu cực đến diện tích, chất lượng rừng, đặc biệt là đối với rừng tự nhiên, rừng phòng hộ; có cơ chế quản lý, giám sát chặt chẽ các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, nhất là đối với các dự án phát triển thuỷ điện, khai thác khoáng sản, xây dựng các khu công nghiệp, dịch vụ du lịch... Rà soát, đánh giá lại kết quả thực hiện và hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường đối với các dự án cải tạo rừng tự nhiên; dự án chuyển đổi rừng sang trồng cao su, sản xuất nông nghiệp.

Kiên quyết đình chỉ, thu hồi đất đối với dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng có sai phạm, hoặc có nguy cơ gây thiệt hại lớn về rừng, môi trường sinh thái, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất và đời sống người dân vùng dự án; đồng thời xử lý nghiêm minh, công khai, minh bạch các tổ chức, cá nhân vi phạm, thiếu trách nhiệm trong công tác thẩm định, phê duyệt, cấp phép đầu tư.

4- Đẩy nhanh tiến độ điều tra, đo đạc, xây dựng hồ sơ quản lý, phân định, đánh mốc ranh giới các loại rừng trên bản đồ và thực địa đến đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn; ranh giới lâm phận quốc gia và ranh giới quản lý rừng của các chủ rừng. Khắc phục và giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật; hoàn thành việc giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng vào năm 2018. Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty lâm nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XI.

5- Xác định rõ công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng là trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền và người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, địa phương. Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân cần coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đã được xác định trong các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương phải chịu trách nhiệm chính đối với các vụ phá rừng, cháy rừng, mất rừng thuộc phạm vi lĩnh vực, địa bàn mình quản lý, hoặc để cho các tổ chức, cá nhân cấp dưới vi phạm các quy định pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Đẩy mạnh trồng rừng ngập mặn, rừng phòng hộ ven biển, ven sông, rừng đầu nguồn; trồng rừng mới, trồng lại rừng sau khai thác; khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh phục hồi, bổ sung rừng, nâng cao giá trị đa dạng sinh học, khả năng cung cấp lâm sản, khả năng phòng hộ và các giá trị khác của rừng. Bảo vệ và quản lý nghiêm, kết hợp với tăng cường các biện pháp trồng mới, phục hồi, tái sinh rừng tự nhiên; có cơ chế quản lý, giám sát chặt chẽ việc chuyển đổi diện tích rừng phòng hộ tại các khu vực ít xung yếu sang rừng sản xuất, tránh để lợi dụng nhằm trục lợi; không chuyển diện tích rừng tự nhiên hiện có sang mục đích sử dụng khác (trừ các dự án phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh, hoặc các dự án đặc biệt, cấp thiết do Chính phủ quyết định); dừng khai thác gỗ rừng tự nhiên trên phạm vi cả nước; nâng cao hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường đối với rừng sản xuất; ngăn chặn kịp thời, hiệu quả tình trạng suy thoái rừng.

6- Chủ động hợp tác, hội nhập quốc tế về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; thực hiện có trách nhiệm các cam kết quốc tế phù hợp với lợi ích quốc gia và thông lệ quốc tế. Đẩy mạnh hợp tác song phương với các nước có chung đường biên giới nhằm tăng cường trao đổi thông tin, bảo đảm công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và quản lý lâm sản hiệu quả, chặt chẽ. Tranh thủ tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn tài trợ nước ngoài (vốn ODA, vay ưu đãi và hỗ trợ quốc tế…) cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

7- Tổ chức thực hiện

Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghiêm Chỉ thị này; bổ sung kịp thời các nội dung nêu trong Chỉ thị vào kế hoạch, nội dung công tác hằng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương mình; thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện hằng năm.

Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo việc rà soát sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và quản lý ngành Lâm nghiệp, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất cho việc thực hiện và giám sát; sớm ban hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi) theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017.

Ban cán sự đảng Chính phủ tập trung chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành, địa phương có liên quan thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo chức năng, nhiệm vụ được giao; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản dưới luật; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện và kịp thời điều chỉnh các chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể phù hợp với yêu cầu thực tế về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các đoàn thể nhân dân, các hội, hiệp hội đẩy mạnh công tác vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các hoạt động quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và giám sát việc thực hiện Chỉ thị. Triển khai thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân tham gia Bảo vệ và phát triển rừng'' 

CHUYÊN ĐỀ 7. ỨNG DỤNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀO SẢN XUẤT TRỒNG TRỌT VÀ CHĂN NUÔI
I. Khái niệm về Khoa học Công nghệ:
Theo cách hiểu chung nhất, hoạt động khoa học và công nghệ là tập hợp toàn bộ các hoạt động có hệ thống và sáng tạo nhằm phát triển kho tàng kiến thức liên quan đến con người, tự nhiên và xã hội, nhằm sử dụng những kiến thức đó để toại ra những ứng dụng mới.

Tại Việt Nam, theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ, hoạt động khoa học và công nghệ bao gồm các hoạt động: nghiên cứu khoa học, nghiên cứu và phát triển công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ, hoạt động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và các hoạt động hkacs nhằm phát triển khoa học và công nghệ. Trong đó:

- Nghiên cứu khoa học là loại hoạt động phát hiện, tìm hiểu các hiện tượng, sự vật, quy luật của tự nhiên, xã hội và tư duy; sáng tạo các giải phát nhằm ứng dụng vào thực tiễn. Nghiên cứu khoa học gồm nghiên cúa cơ bản, nghiên cứu ứng dụng;

- Phát triển công nghệ là hoạt động nhằm tạo ra và hoàn thiện công nghệ mới, sản phẩm mới. Phát triển công nghệ bao gồm triển khai thực nghiệm và sản xuất thử nghiệm;

- Triển khai thực nghiệm là hoạt động ứng dụng kết quản nghiên cứu khoa học để làm thực nghiệm nhằm tạo ra công nghệ mới, sản phẩm mới;

- Sản xuất thực nghiệm là hoạt động ứng dụng kết quản triển khai thực nghiệm để sản xuất thử ở quy mô nhỏ nhăm fhoanf thiện công nghệ mới, sản phẩm mới trước khi đưa vào sản xuất và đời sống;

- Dịch vụ Khoa học và Cộng nghệ là các hoạt động phục vụ việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; các hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ;  các dịch vụ về thông tin, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến, ứng dụng trí thức khoa học và công nghệ và kinh nghiệm thực tiến.

II. Khái niệm về nông nghiệp công nghệ cao
1. Các khái niệm
Theo Luật Công nghệ Cao (2008): “Công nghệ cao là công nghệ có hàm lượng cao về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, được tích hợp từ thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại, tạo ra sản phẩm có chất lượng, tính năng vượt trội, giá trị gia tăng,
thân thiện với môi trường, có vai trò quan trọng đối với việc hình thành ngành sản xuất,
dịch vụ mới hoặc hiện đại hoá ngành sản xuất, dịch vụ hiện có”.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: “Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là nền nông nghiệp được áp dụng những công nghệ mới vào sản xuất, bao gồm: công
nghiệp hóa nông nghiệp (cơ giới hóa các khâu của quá trình sản xuất), tự động hóa, công
nghệ thông tin, công nghệ vật liệu mới, công nghệ sinh học và các giống cây trồng, giống
vật nuôi có năng suất và chất lượng cao, đạt hiệu quả kinh tế cao trên một đơn vị diện
tích và phát triển bền vững trên cơ sở canh tác hữu cơ”.
Như vậy, mục tiêu cuối cùng của phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là giải quyết mâu thuẫn giữa năng suất nông nghiệp thấp, sản phẩm chất lượng thấp, đầu tư công lao động nhiều, hiệu quả kinh tế thấp với việc áp dụng những thành tư khoa học công nghệ để đảm bảo nông nghiệp tăng trưởng ổn định với năng suất và sản lượng cao, hiệu quả vả chất lượng cao.Thực hiện tốt nhất sự phối hợp giữa con người và tài nguyên, làm cho ưu thế của nguồn tài nguyên đạt hiệu quả lớn nhất, hài hòa và thống nhất lợi ích xã hội, kinh tế và sinh thái môi trường (TS. Dương Hoa Xô, TS. Phạm Hữu Nhượng).
Phát triển công nghệ cao (CNC) trong nông nghiệp tập trung vào các nhiệm vụ chủ
yếu sau đây:
- Chọn tạo, nhân giống cây trồng, giống vật nuôi cho năng suất, chất lượng cao;
- Phòng, trừ dịch bệnh;

- Trồng trọt, chăn nuôi đạt hiệu quả cao;

- Tạo ra các loại vật tư, máy móc, thiết bị sử dụng trong nông nghiệp;

- Bảo quản, chế biến sản phẩm nông nghiệp;

- Phát triển doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng CNC;

- Phát triển dịch vụ công nghệ cao phục vụ nông nghiệp.

Như vậy, công nghệ cao trong nông nghiệp được hiểu là: Áp dụng một cách hợp lý các
kỹ thuật tiên tiến nhất (TBKT mới) trong việc chọn, lai tạo ra giống cây trồng vật nuôi
mới, chăm sóc nuôi dưỡng cây, con bằng thiết bị tự động, điều khiển từ xa, chế biến phân
hữu cơ vi sinh cho cây trồng thức ăn gia súc, gia cầm, thủy hải sản, thuốc thú y, thuốc
bảo vệ thực vật, công nghệ tự động trong tưới tiêu, công nghệ chế biến các sản phẩm vật
nuôi, cây trồng và xử lý chất thải bảo vệ môi trường. Trong đó, công nghệ sinh học đóng
vai trò chủ đạo.

Nội dung phát triển nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC): Để xúc tiến phát triển nông
nghiệp theo hướng công nghiệp hoá và hiện đại hoá, phát triển NNCNC ở nước ta hiện
nay bao gồm những nội dung chủ yếu như sau:

(i) Lựa chọn ứng dụng vào từng lĩnh vực sản xuất nông nghiệp hàng hoá những công
nghệ tiến bộ nhất về giống, công nghệ canh tác, chăn nuôi tiên tiến, công nghệ tưới, công
nghệ sau thu hoạch - bảo quản - chế biến. Từng bước ứng dụng công nghệ thông tin vào
quản lý, xây dựng thương hiệu và xúc tiến thị trường.

(ii) Sản phẩm NNCNC là sản phẩm hàng hoá mang tính đặc trưng của từng vùng sinh
thái, đạt năng suất và hiệu quả kinh tế cao trên đơn vị diện tích, có khả năng cạnh tranh
cao về chất lượng với các sản phẩm cùng loại trên thị trường trong nước và thế giới, có
điều kiện mở rộng quy mô sản xuất và sản lượng hàng hoá khi có yêu cầu của thị trường.
(iii) Sản xuất NNCNC tạo ra sản phẩm phải theo một chu trình khép kín, trong sản xuất
khắc phục được những yếu tố rủi ro của tự nhiên và hạn chế rủi ro của thị trường.
(iv) Phát triển NNCNC theo từng giai đoạn và mức độ phát triển khác nhau, tuỳ tình hình
cụ thể của từng nơi, nhưng phải thể hiện được những đặc trưng cơ bản, tạo ra được hiệu
quả to lớn hơn nhiều so với sản xuất bình thường.

2. Tiêu chí về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Hiện nay, các cơ quan chức năng trong lĩnh vực nông, lâm thuỷ sản vẫn chưa đưa ra các tiêu chí về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hoặc tiêu chí để xác định công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp.
Do đó, có nhiều ý kiến xung quanh tiêu chí nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: Có ý kiến cho rằng trong nông nghiệp công nghệ cao được hiểu đơn giản là cao hơn những cái ta đang làm, có áp dụng một số công nghệ như chế phẩm sinh học, phòng trừ sâu bệnh, chăm bón…Với cách hiểu này, tùy vào sự phát triển của lực lượng lao động mỗi vùng miền mà công nghệ áp dụng tại cùng thời điểm sẽ được đánh giá khác nhau, điều này sẽ gây khó khăn khi đưa vào ứng dụng. Vì vậy, một số tiêu chí về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã được đưa ra như:
- Tiêu chí kỹ thuật: Là có trình độ công nghệ tiên tiến để tạo ra sản phẩm có năng suất
tăng ít nhất 30% và chất lượng vượt trội so với công nghệ đang sử dụng;
- Tiêu chí kinh tế: Là sản phẩm do ứng dụng công nghệ cao có hiệu quả kinh tế cao hơn ít
nhất 30% so với công nghệ đang sử dụng, ngoài ra còn có các tiêu chí xã hội, môi trường
khác đi kèm.

- Nếu là doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phải tạo ra sản phẩm tốt,
năng suất hiệu quả tăng ít nhất gấp 2 lần.

- Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (được hiểu là nơi sản xuất tập trung một
hoặc một số sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào toàn bộ hoặc một số
khâu) có năng suất và hiệu quả tăng ít nhất 30%. Như vậy, che phủ nylon cũng là công
nghệ cao do nylon giữ ẩm, phòng trừ cỏ dại, có thể cho năng suất vượt trên 30% năng
suất thông thường hay như công nghệ sử dụng ưu thế lai trong chọn tạo giống, công nghệ
sinh học giúp năng suất trên 30% có thể gọi là công nghệ cao; trong thuỷ sản như phương
pháp sản xuất cá đơn tính cũng là công nghệ cao; về kỹ thuật như tưới nước tiết kiệm,
nhà màng… cũng là công nghệ cao.

Một số ý kiến khác lại cho rằng công nghệ cao là công nghệ rất cao, vượt trội hẳn lên như
công nghệ của Israel về nhà lưới, tưới, chăm bón tự động… Do đó, công nghệ cao được
hiểu không phải như là một công nghệ đơn lẻ, cụ thể. Quy trình công nghệ cao phải đồng
bộ trong suốt chuỗi cung ứng, là sự kết hợp chặt chẽ của từng công đoạn cụ thể như:
giống, công nghệ nhà kính, kỹ thuật, phân bón sinh học hữu cơ...

Cốt lõi của công nghệ cao là cho ra những sản phẩm chất lượng với quy mô sản xuất lớn.
Chất lượng ở đây đòi hỏi phải đáp ứng được 3 khía cạnh: kỹ thuật, chức năng và dịch vụ.
Bởi vì nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao không chỉ sản xuất để đáp ứng yêu cầu cho
nhu cầu hằng ngày của con người mà còn phải mang lợi nhuận cao. Do đó, việc chọn lựa
sản phẩm và hướng sản xuất phù hợp để đáp ứng nhu cầu của thị trường rất quan trọng
3. Những thuận lợi và khó khăn của sản xuất nông nghiệp công nghệ cao
*Những thuận lợi
- Nông nghiệp công nghệ cao tạo ra một lượng sản phẩm lớn, năng suất cao, chất lượng
tốt và đặc biệt là thân thiện với môi trường.

Các bài học kinh nghiệm của Israel cho thấy khi áp dụng công nghệ cao thì mỗi ha trồng
cà chua cho ra 250 – 300 tấn/ năm , trong khi với cách sản xuất truyền thống của nước ta
thì năng suất chỉ đạt khoảng 20 – 30 tấn/ha/năm. Cũng như vậy, một ha trồng hoa hồng ở
nước ta chỉ cho khoảng 1 triệu cành với doanh thu từ 50 – 70 triệu đồng/ha/năm thì ở
Israel con số tương ứng là 15 triệu cành chất lượng đồng đều và hiển nhiên doanh thu
cũng cao hơn. Không những vậy việc ứng dụng khoa học công nghệ cao còn giúp nhà sản
xuất tiết kiệm các chi phí như nước, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và do đó góp phần
bảo vệ môi trường.Chính những lợi ích như vậy mà sản xuất nông nghiệp công nghệ cao
đã và đang trở thành mẫu hình cho nền nông nghiệp thế kỷ XXI.
- Nông nghiệp công nghệ cao sẽ giúp nông dân chủ động trong sản xuất, giảm sự lệ
thuộc vào thời tiết và khí hậu do đó quy mô sản xuất được mở rộng.
Việc ứng dụng hiệu ứng nhà kính để tạo ra môi trường thuận lợi nhất cho sản xuất nông
nghiêp cũng như ứng dụng các thành tựu công nghệ khác để tạo ra các cơ sở trồng trọt
chăn nuôi hiện đại, không phụ thuộc vào thời tiết, khí hậu đã khiến nông dân chủ động
được kế hoạch sản xuất của mình cũng như khắc phục được tính mùa vụ nghiệt ngã trong
sản xuất nông nghiệp. Do không phụ thuộc mùa vụ và thời tiết nên có thể cho ra đời các
sản phẩm nông nghiệp trái vụ có giá bán cao hơn và do đó đạt lợi nhuận cao hơn các sản
phẩm chính vụ. Không những vậy, hiệu ứng nhà kính với các môi trường nhân tạo được
tạo ra đã tránh được các rủi ro thời tiết, sâu bệnh và hiển nhiên là năng xuất cây trồng vật
nuôi trên một đơn vị đất đai sẽ tăng lên, sản phẩm nhiều lên thì tất yếu thị trường được
mở rộng hơn. Mặt khác môi trường nhân tạo thích hợp với các giống cây trồng mới có
sức chịu đựng sự bất lợi của thời tiết cao hơn đồng thời chống chịu sâu bênh lớn hơn.
Điều này thích hợp với các vùng đất khô cằn không thuận với sản xuất nông nghiệp như
vùng trung du, miền núi, vùng bị sa mạc hóa v.v. Ở Việt Nam đã xuất hiện các mô hình
trồng chuối, hoa lan, cà chua, rau quả công nghệ cao theo các tiêu chuẩn VIETGAP và
GLOBALGAP… ở các tỉnh như Lâm đồng, Lào Cai, các tỉnh miền Tây Nam Bộ đã bước
đầu đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu sang các thị trường khó tính như
Mỹ, Nhật Bản, EU.

- Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao giúp giảm giá thành sản phẩm, đa dạng hóa
thương hiệu và cạnh tranh tốt hơn trên thị trường.

Khi áp dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp sẽ hạn chế được sự lãng phí về tài
nguyên đất, nước do tính ưu việt của các công nghệ này như công nghệ sinh học, công
nghệ gen, công nghệ sản xuất phân hữu cơ và tự động hóa sản xuất. Với việc tiết kiệm
chi phí và tăng năng xuất cây trồng vật nuôi, quá trình sản xuất rễ rằng đạt được hiệu quả
theo quy mô và do đó tạo ra nền sản xuất lớn với lượng sản phẩm đủ để cung cấp cho quá
trình chế biến công nghiệp. Cũng nhờ thương mại hóa được sản phẩm mà các thương
hiệu sản phẩm được tạo ra và cạnh tranh trên thị trường.Lợi thế về quy mô và chi phí
thấp là các yếu tố đảm bảo các sản phẩm nội địa cạnh tranh được với hàng ngoại nhập ít
nhất ở chi phí vận chuyển và maketing.
4. Một số mô hình Ứng dụng Khoa học Công nghệ của tỉnh Lào Cai trong sản xuất Nông Lâm nghiệp

Tới hết năm 2017, toàn tỉnh Lào Cai có 1.229,7ha đất nông nghiệp sản xuất ứng dụng công nghệ cao. Trong đó có 282 ha là trồng rau; 105,3 ha trồng hoa; 176 ha trồng dược liệu; 124 ha cây ăn quả ôn đới; 60 ha sản xuất lúa giống; 483 ha chè. Giá trị sản phẩm trên đơn vị canh tác ứng dụng công nghệ cao bình quân ước 229,55 triệu đồng. Sản xuất theo hướng ứng dụng một phần công nghệ cao tăng nhanh, đạt 7.765 ha bao gồm: 4.279 ha cánh đồng một giống, ứng dụng canh tác lúa cải tiến - SRI; 438 ha rau an toàn; 1.135 ha chuối; 880 ha dứa; 631 ha cây ăn quả ôn đới và 402 ha chè tập trung tại các huyện Mường Khương, Bảo Thắng, Sa Pa, Bắc Hà, Bát Xát, Bảo Yên.

Ông Tô Mạnh Tiến, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Lào Cai, cho biết: Việc sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đang được tỉnh Lào Cai đặc biệt quan tâm, nhất là các huyện có triển vọng trong phát triển công nghệ cao vào sản xuất. Khi ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, như giống cây ăn quả ôn đới sẽ nâng cao chất lượng cây giống và tỉ lệ cây xuất vườn, khắc phục được rủi ro của biến đổi thời thiết khí hậu như mưa đá, khô hạn... vì cây ươm được trồng trong hệ thống nhà màng, nhà kính, tưới tự động. Cây trồng cũng được ứng dụng các công nghệ cao trong chăm sóc nên sản phẩm đầu ra cho năng suất và chất lượng vượt trội.

Năm 2017, nghành nông nghiệp Lào Cai đã xuất trên 15 vạn cây gốc ghép cây ăn quả ứng dụng công nghệ cao gồm 4 vạn cây đào; 3 vạn cây mận và 8 vạn cây lê, đáp ứng nhu cầu trồng mới cây ăn quả ôn đới của tỉnh Lào Cai. Hiện đang nghiên cứu, khảo nghiệm đánh giá một số giống cây ăn quả mới (mận, lê, sơ ri…) tại vườn Trại thuộc Trung tâm. Tiếp tục chăm sóc bảo vệ và theo dõi tình hình sinh trưởng của các vườn cây giống gốc (Cây lê VH6, cây Mận Tam hoa Bắc Hà, các giống hồng Fuyu, Jijo…).

Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ cao vào trồng và sản xuất cây dược liệu hiện nay tại Lào Cai đang là một hướng đi đột phát cho phát triển kinh tế của tỉnh Lào Cai, trong năm 2017 toàn tỉnh Lào Cai có 900 ha trồng dược liệu. Trong đó, cây dược liệu chính đang được trồng tập trung với diện tích lớn như: Actisô (77 ha), Đương quy (48,7 ha), Chè dây (16,5 ha), Xuyên khung (105,3 ha), Tam Thất (3,2 ha), Ý dĩ (40 ha), Hồi (22,6 ha), Sa nhân (398,6 ha) còn lại là các loại dược liệu khác như: Đan sâm, Cát cánh, Phòng phong, Bạch truật, Bìm bìm, Ban, Chùa dù, Hà thủ ô, Giảo cổ lam, Khổ sâm …với quy mô dược liệu tại huyện Sa Pa đạt 108 ha, Bắc Hà đạt 68 ha, Si Ma Cai đạt 122 ha, Bát Xát đạt 279,2 ha, Mường Khương đạt 232,1 ha và Văn Bàn đạt 37,6 ha.

Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 duy trì và phát triển vùng trồng cây dược liệu đạt quy mô 1.900 ha. Trong đó, phát triển nhóm cây dược dược trên đất hàng năm 795 ha (Actisô, Đương quy, Độc hoạt, Xuyên khung, Bạch truật, Tam thất và Ý dĩ), nhóm cây dược liệu lâu năm trên đất lâm nghiệp 1.105 ha (Chè dây, Hồi và Sa nhân tím); tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 4.800 hộ với gần 15.000 lao động, giảm nghèo cho trên 2.000 hộ; tỉnh Lào Cai đã phê duyệt Dự án "Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và phát triển cây dược liệu giai đoạn 2016 – 2020” nhằm đảm bảo cung cấp dược liệu đủ tiêu chuẩn đồng thời nhờ phát triển dược liệu để xóa đói giảm nghèo.

Anh Nguyễn Văn Giỏi, một nhà vườn ứng dụng công nghệ cao trong trồng cây hoa tại huyện Sa Pa, Lào Cai cho biết: Từ khi tham gia trồng hoa ứng dụng công nghệ cao, gia đình anh đã được tỉnh Lào Cai cho vay vốn còn có cả cán bộ xuống để hướng dẫn cách trồng và chăm sóc các loại hoa. Năm 2015, gia đình anh Giỏi mạnh dạn đầu tư hệ thống nhà lưới, nhà kính kết hợp hệ thống tưới ... đồng thời sử dụng các loại giống sạch bệnh cho năng suất, chất lượng cao do các đơn vị tổ chức sản xuất và cung ứng để đảm bảo chất lượng đầu vào. Sử dụng các loại phân bón phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của cây theo từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển; sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (được phép), đúng liều lượng, đúng lúc và đúng cách, tăng cường sử dụng các biện pháp sinh học theo tình hình phát sinh và gây hại của sâu bệnh. Tuy vốn lớn nhưng không phải phụ thuộc vào thời tiết do BĐKH, vì vậy năng suất và chất lượng hoa của gia đình anh được đảm bảo. Năm 2016 thu nhập của gia đình anh là khoảng 5 tỷ, đến năm 2017 vụ hoa tết vừa rồi anh cũng thu nhập gần 10 tỷ. Anh Giỏi vui mưng khoe, trừ giống vốn cũng lãi được vài tỷ một năm. Kinh tế gia đình khá giả lại tạo ra công ăn việc làm cho nhiều người nên gia đình anh rất vui.

Hiện tại việc sản xuất nông nghiệp công nghệ cao ứng phó với BĐKH đang là hướng đi mới trong phát triển nông nghiệp của tỉnh Lào Cai. Để thực hiện và phát triển tốt sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đồng thời quy hoạch các vùng sản xuất có thế mạnh riêng, tỉnh Lào Cai cần trú trọng khuyến khích các hộ nông dân dồn điền, đổi thửa, góp đất, cho doanh nghiệp thuê đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng (trên cơ sở tự nguyện) để phát triển thành vùng sản xuất cây tập trung, chuyên canh ứng dụng công nghệ cao trên phạm vi vùng dự án duyệt. Tạo điều kiện thuận lợi nhất về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâu dài để các tổ chức, cá nhân có điều kiện pháp lý vay vốn ngân hàng và yên tâm đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Ngoài ra, cần tìm đầu ra cho các sản phẩm và mở các lớp tập huấn nâng cao trình độ cho cán bộ cũng như người dân trong sản xuất, trồng trọt ứng dụng công nghệ cao.

***Những khó khăn ứng dụng khoa học công nghệ cao

Theo mục tiêu đề ra, đến năm 2020, cả nước có 200 doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng
công nghệ cao, 10 khu nông nghiệp công nghệ cao. Tuy nhiên, theo ông Ngô Tiến Dũng,
Tổng thư ký Hiệp hội Nông nghiệp công nghệ cao, hiện cả nước mới chỉ có 22 doanh
nghiệp nông nghiệp công nghệ cao, trong số hàng ngàn doanh nghiệp nông nghiệp.
Nguyên nhân là, các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn về vốn và ưu đãi đầu tư công
nghệ, trong khi đây lại là lĩnh vực đòi hỏi chi phí đầu tư lớn, thời gian thu hồi vốn lâu.
Vì vậy, để tạo được sức lan tỏa, cũng như sự vào cuộc mạnh mẽ của các doanh nghiệp
trong lĩnh vực này, cần có chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn hơn. Trong thời gian tới, để
các doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao phát triển mạnh mẽ hơn nữa, cần tập trung
những vấn đề trọng tâm sau:

- Thứ nhất, phải có cơ chế ưu đãi cao nhất về thuế, đất đai, hạ tầng, tín dụng... Thậm chí,
có thể ban hành những chính sách ưu đãi đặc biệt cho doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực
này trong một thời gian nhất định.

- Thứ hai, phải nhanh chóng lấp đầy khoảng trống đầu tư trong lĩnh vực nghiên cứu sinh
học, nghiên cứu ứng dụng công nghệ. Đầu tư về khoa học - công nghệ cho nông nghiệp
hiện rất thấp (năm 2015 khoảng 0.3% GDP; năm 2020 ước đạt 0,5% GDP).

- Thứ ba, phải ban hành quy chuẩn kỹ thuật và chứng nhận về sản phẩm nông nghiệp công
nghệ cao. Đồng thời, nhãn mác sản phẩm phải ghi đầy đủ xuất xứ nguyên liệu đầu vào.
Một khi quy định về nhãn mác hàng hóa không còn nhập nhèm, sản phẩm công nghệ cao
có lợi thế cạnh tranh, doanh nghiệp mới dám bỏ vốn đầu tư.

- Thứ tư, cần có chính sách đào tạo lại lao động cho những vùng đưa công nghệ cao vào
nông nghiệp. Nếu doanh nghiệp đứng ra đào tạo trực tiếp thì phải có chính sách hỗ trợ
kinh phí đào tạo, đồng thời có chính sách đi kèm để giải quyết lao động dư thừa.
Thực tiễn nhiều năm và ở nhiều ngành đã cho chúng ta những bài học đắt giá khi thiếu
nhân lực. Đã có rất nhiều chương trình, dự án rủng rỉnh tiền bạc, đất đai, thậm chí chính
sách và hành lang pháp lý khá hoàn chỉnh, nhưng lại thiếu chiến lược phát triển nhân lực
cho chính ngành sản xuất đó và vì thế rủi ro rất cao.

Điểm lại về các cơ sở đào tạo nhân lực nông nghiệp công nghệ cao ở nước ta đang hết
sức chắp vá. Ở đó thiếu một sự hợp tác điều phối vĩ mô giữa các trường đại học đào tạo
về nông nghiệp tích hợp cùng với các ngành khoa học kỹ thuật công nghệ khác để chuẩn
bị nhân lực lãnh đạo quản lý, khoa học kỹ thuật... như mong muốn của Chính phủ.
So sánh về điều kiện tự nhiên để làm nông nghiệp công nghệ cao, chúng ta hơn hẳn
Israel, Nhật Bản... nhưng chúng ta thiếu nhân lực. Ngay cả doanh nghiệp nông nghiệp
Nhật Bản qua Việt Nam để làm nông nghiệp công nghệ cao cũng gặp khó khăn về nguồn
nhân lực được đào tạo.

Theo số liệu tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, ngành nông lâm nghiệp và thủy sản từ năm 2010
đến 2014 chỉ chiếm 2-5% tổng quy mô tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp. Đến nay, số
trường trung cấp liên quan đến đào tạo nông nghiệp còn hơn 10 trường. Ít ỏi thế, vậy ai sẽ
là người trực tiếp chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp công nghệ cao cho nông dân? Ai là
người lao động trực tiếp trong doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao?
Nhật Bản vốn là một nước công nghiệp, vậy mà cách đây không lâu, Thủ tướng Shinzo
Abe trong chính sách phát triển kinh tế của mình đặt ra mục tiêu tăng gấp đôi giá trị xuất
khẩu sản phẩm nông nghiệp và mong muốn tăng gấp đôi thu nhập của nông dân Nhật
Bản trong vòng 10 năm.

Trung Quốc hiện có khoảng 300 trường đào tạo nghề nông nghiệp, trong đó có 134
trường cao đẳng, người học trong các cơ sở này được miễn học phí và có thể được trợ cấp
từ chính phủ.

Quyết tâm và sự cam kết của Thủ tướng trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao đang nhen nhóm hi vọng có một cuộc cách mạng trong sản xuất nông nghiệp, để đời sống nôngdân được ấm no hơn. Sắp tới đây sẽ có nhiều dự án, đề án về nông nghiệp công nghệ caođược đệ trình các cấp quản lý. Nhưng cần lưu ý rằng, không nên chạy theo dự án, mà phải đầu tư tốt hơn, bài bản hơn cho nguồn nhân lực.

Câu hỏi tìm đâu ra nhân lực công nghệ cao luôn phải được trả lời thỏa đáng.Đó mới làchìa khóa để biến ước mơ nông nghiệp công nghệ cao thành sự thật.

 Các nhiệm vụ chủ yếu

Tạo và phát triển công nghệ cao trong nông nghiệp

Triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu, tạo và phát triển các công nghệ cao trong nông
nghiệp thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và các công nghệ
tiên tiến để sản xuất các sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao được
khuyến khích phát triển, bao gồm:

a) Công nghệ trong chọn tạo, nhân giống cây trồng, giống vật nuôi và giống thuỷ sản cho
năng suất, chất lượng cao.

- Về cây trồng nông, lâm nghiệp: Tập trung nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sử dụng
ưu thế lai, công nghệ đột biến thực nghiệm và công nghệ sinh học để tạo ra các giống cây
trồng mới có các đặc tính nông học ưu việt (năng suất cao, chất lượng tốt, có khả năng
chống chịu sâu bệnh và điều kiện bất thuận), phù hợp với yêu cầu của thị trường; công
nghệ nhân giống để đáp ứng nhu cầu cây giống có chất lượng cao, sạch bệnh;
- Về giống vật nuôi: Nghiên cứu cải tiến công nghệ sinh sản, đặc biệt là công nghệ tế bào
động vật trong đông lạnh tinh, phôi và cấy chuyển hợp tử, phân biệt giới tính, thụ tinh
ống nghiệm, tập trung vào bò sữa, bò thịt; áp dụng phương pháp truyền thống kết hợp với
công nghệ sinh học trong chọn tạo và nhân nhanh các giống vật nuôi mới có năng suất,
chất lượng cao;

- Về giống thuỷ sản: Tập trung nghiên cứu kết hợp phương pháp truyền thống với công
nghệ di truyền để chọn tạo một số giống loài thuỷ sản sạch bệnh, có tốc độ sinh trưởng
nhanh và sức chống chịu cao; phát triển công nghệ tiên tiến sản xuất con giống có chất
lượng cao đối với các đối tượng nuôi chủ lực.

b) Công nghệ trong phòng, trừ dịch hại cây trồng, vật nuôi và thuỷ sản.
- Đối với cây trồng nông lâm nghiệp: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ vi sinh, công nghệ
enzym và protein để tạo ra các quy trình sản xuất quy mô công nghiệp các chế phẩm sinh
học dùng trong bảo vệ cây trồng; nghiên cứu phát triển các kit để chẩn đoán, giám định
bệnh cây trồng; nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ viễn thám trong
quản lý và phòng trừ dịch sâu, bệnh hại cây trồng nông lâm nghiệp;
- Đối với vật nuôi: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học để chẩn đoán bệnh ở mức
độ phân tử; nghiên cứu công nghệ sản xuất kít để chẩn đoán nhanh bệnh đối với vật nuôi;
nghiên cứu sản xuất vắc-xin thú y, đặc biệt là vắc-xin phòng, chống bệnh cúm gia cầm,
bệnh lở mồm, long móng, tai xanh ở gia súc và các bệnh nguy hiểm khác;
- Đối với thuỷ sản: Nghiên cứu sản xuất một số loại kit để chẩn đoán nhanh bệnh ở thuỷ
sản; nghiên cứu ứng dụng sinh học phân tử và miễn dịch học, vi sinh vật học trong
phòng, trị một số loại dịch bệnh nguy hiểm đối với thuỷ sản.
c) Công nghệ trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản đạt hiệu quả cao.
- Về trồng trọt: Nghiên cứu phát triển quy trình công nghệ tổng hợp và tự động hoá quá
trình trồng trọt và thu hoạch các loại cây trồng trong nhà lưới, nhà kính, như: Giá thể,
công nghệ thuỷ canh, tưới nước tiết kiệm, điều tiết tự động dinh dưỡng, ánh sáng, chăm
sóc, thu hoạch; nghiên cứu phát triển quy trình công nghệ thâm canh và quản lý cây trồng
tổng hợp (ICM); quy trình công nghệ sản xuất cây trồng an toàn theo VietGAP;
- Về trồng rừng: Nghiên cứu phát triển quy trình công nghệ tổng hợp trong trồng rừng
thâm canh;

- Về chăn nuôi: Nghiên cứu phát triển quy trình công nghệ tổng hợp và tự động hoá quá
trình chăn nuôi quy mô công nghiệp, có sử dụng hệ thống chuồng kín, hệ thống điều hoà
nhiệt độ, độ ẩm phù hợp, hệ thống phân phối và định lượng thức ăn tại chuồng;
- Về nuôi trồng và khai thác thuỷ, hải sản: Nghiên cứu phát triển quy trình công nghệ
nuôi thâm canh, nuôi siêu thâm canh, công nghệ xử lý môi trường trong nuôi trồng một
số loài thuỷ sản chủ lực; công nghệ tiên tiến trong đánh bắt hải sản theo hướng hiệu quả
và bền vững nguồn lợi.

d) Tạo ra các loại vật tư, máy móc, thiết bị mới sử dụng trong nông nghiệp.
- Nghiên cứu tạo ra các loại vật tư, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, sau thu hoạch và
chế biến đối với cây trồng nông, lâm nghiệp, đặc biệt là cây trồng trong nhà kính, nhà
lưới, như: Phân bón chuyên dụng, giá thể, chế phẩm sinh học, chất điều hòa sinh trưởng,
khung nhà lưới, lưới che phủ, hệ thống tưới, thiết bị chăm sóc, thu hoạch, hệ thống thông
thoáng khí;
- Nghiên cứu tạo ra các loại vật tư, máy móc, thiết bị phục vụ cho chăn nuôi và nuôi
trồng thuỷ sản, như: thức ăn, chế phẩm sinh học; khung nhà, hệ thống chiếu sáng, hệ
thống phân phối thức ăn, thu hoạch trong chăn nuôi; hệ thống điều khiển tự động trong
sản xuất thức ăn chăn nuôi; hệ thống xử lý nước thải và chất thải rắn, hệ thống điều tiết
nước tuần hoàn, hệ thống mương nổi, hệ thống ao nhân tạo trong nuôi trồng thuỷ sản.
đ) Công nghệ trong bảo quản, chế biến sản phẩm nông nghiệp.
- Đối với sản phẩm nông nghiệp: Nghiên cứu phát triển công nghệ chiếu xạ, công nghệ
xử lý hơi nước nóng, công nghệ xử lý nước nóng, công nghệ sấy lạnh, sấy nhanh trong
bảo quản nông sản; công nghệ sơ chế, bảo quản rau, hoa, quả tươi quy mô tập trung; công
nghệ bao gói khí quyển kiểm soát; công nghệ bảo quản lạnh nhanh kết hợp với chất hấp
thụ etylen để bảo quản rau, hoa, quả tươi; công nghệ tạo màng trong bảo quản rau, quả,
thịt, trứng; công nghệ lên men, công nghệ chế biến sâu, công nghệ sinh học và vi sinh sản
xuất chế phẩm sinh học và các chất màu, chất phụ gia thiên nhiên trong bảo quản và chế
biến nông sản;

- Đối với sản phẩm lâm nghiệp: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ tự
động hoá nhằm tiết kiệm nguyên liệu, thời gian và nâng cao hiệu quả sử dụng gỗ; công
nghệ biến tính gỗ, công nghệ sấy sinh thái, công nghệ ngâm, tẩm để bảo quản gỗ; công
nghệ sinh học sản xuất chế phẩm bảo quản, chế phẩm chống mối, mọt thế hệ mới; công
nghệ sản xuất các màng phủ thân thiện với môi trường;

- Đối với sản phẩm thuỷ sản: Nghiên cứu phát triển công nghệ bảo quản dài ngày sản
phẩm thuỷ sản trên tàu khai thác xa bờ; công nghệ sinh học sản xuất các chất phụ gia
trong chế biến thuỷ sản; công nghệ chế biến chuyên sâu các sản phẩm thuỷ sản có giá trị
gia tăng cao.

Đối với Lào Cai ứng dụng khoa học Công nghệ vào lĩnh vực sản xuất Nông, Lâm, Thủy sản bám sát 19 Đề án của Tỉnh ủy và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và căn cứ chỉ thị số 11/CT-UBND của ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, ngày 28 tháng 6 năm 2018 về việc Xây dựng kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội và dự toán nhà nước năm 2019 trong đó lĩnh vực Nông Lâm nghiệp cần thực hiện những nội dung sau:
- Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Tái cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020”; khuyến khích ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp; Đẩy mạnh thâm canh, sử dụng giống mới, bố trí cơ cấu giống, thời vụ hợp lý đảm bảo diện tích gieo trồng; đẩy mạnh sản xuất lúa chất lượng cao, mở rộng diện tích thực hiện cánh đồng một giống; hình thành vùng sản xuất dược liệu ứng dụng công nghệ cao; xây dựng và phát triển các vùng rau chuyên canh, rau an toàn, rau trái vụ vùng cao để gia tăng giá trị; cải tạo và phát triển cây ăn quả ôn đới, các loại cây trồng sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế cao. Đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai gắn với tăng cường thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP.
Đẩy mạnh thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp giai đoạn 2016-2020: phát triển mạnh chăn nuôi tập trung, trang trại, gia trại theo hướng chăn nuôi VIETGAHP ở các khu vực vùng thấp gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm, phát huy lợi thế cạnh tranh của những địa phương như thành phố Lào Cai, Bảo Thắng, Bảo Yên theo phương thức công nghiệp gắn với giết mổ tập trung, vệ sinh an toàn thực phẩm; phát triển các đàn vật nuôi đặc sản ở khu vực vùng cao như lợn đen, gà, vịt Mường Khương, Bát Xát, Bắc Hà. Phát triển nuôi cá lồng các loài cá có giá trị kinh tế cao như cá lăng, cá chiên, trắm cỏ, cá chép, diêu hồng tại Bảo Yên, Bắc Hà, Si Ma Cai, Mường Khương. Phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ cao, có chứng nhận và truy xuất nguồn gốc đối với một số sản phẩm có giá trị cao.

Tăng cường đẩy mạnh trồng rừng thâm canh kinh doanh gỗ lớn, phát triển vùng nguyên liệu gắn với các nhà máy, cơ sở chế biến sâu như Nhà máy chế biến lâm sản MDF Bảo Yên, Nhà máy Chế biến lâm sản xuất khẩu Xuân Giao - Bảo Thắng. Thực hiện phát triển và bảo vệ rừng phòng hộ, rừng đặc dụng gắn với du lịch sinh thái thuộc Vườn Quốc gia Hoàng Liên, Khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên - Văn Bàn và Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Xát. Phát triển rừng cảnh quan tại thành phố Lào Cai, đô thị và các khu du lịch. Thực hiện nghiêm công tácquản lý bảo vệ rừng, đặc biệt rừng tự nhiên theo Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới; trong đó, tập trung phát triển sản xuất và hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, đặc biệt là trách nhiệm của người dân trong mỗi nội dung xây dựng nông thôn mới. Tích cực huy động các nguồn lực xã hội hóa đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới, đồng thời duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã hoàn thành; tập trung đầu tư cho các xã dự kiến hoàn thành nông thôn mới theo lộ trình giai đoạn 2016-2020 đã được phê duyệt.

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến cung cầu hàng hóa, giá cả, thị trường trong nước, có biện pháp đảm bảo bình ổn kịp thời khi có biến động. Quan tâm phát triển hoạt động thương mại tại khu vực nông thôn miền núi, đảm bảo lưu thông hàng hóa, cung ứng mặt hàng thiết yếu và đẩy mạnh công tác thu mua nông sản phẩm cho Nhân dân. Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại và tiếp tục triển khai hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Triển khai tốt hoạt động kiểm tra kiểm soát thị trường để đảm bảo lưu thông thông suốt và thị trường lành mạnh. 
CHUYÊN ĐỀ 8. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT NÔNG, LÂM, 
NGƯ NGHIỆP
Trong nông nghiệp thì đối tượng chủ yếu là cây trồng, vật nuôi do đó việc đánh giá chính xác hiệu quả kinh tế trong sản xuất là cơ sở để các đơn vị thực hiện các biện pháp canh tác hợp lí, lựa chọn các giống cây tròng phù hợp với đặc điểm tự nhiên của vùng.Chính vì thế mà hiệu quả kinh tế được xem trọng và được đánh giá một cách thường xuyên và chính xác, và đây được xem là tiêu chuẩn cao nhất của mọi lựa chọn kinh tế trong quá trình sản xuất kinh doanh.

1. Khái niệm hiệu quả

Khi đề cập đến khái niệm hiệu quả cần phân biệt rõ ba khái niệm cơ bản là hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả phân bổ nguồn lực và hiệu quả kinh tế. Đó là khả năng thu được kết quả sản xuất tối đa với việc sử dụng các yếu tố đầu vào theo những tỷ lệ nhất định. Chỉ đạt được hiệu quả kinh tế khi đạt được hiệu quả kỹ thuật và hiệu quả phân bổ

- Hiệu quả về kỹ thuật

Hiệu quả kỹ thuật là số sản phẩm có thể đạt được trên một đơn vị chi phí đầu vào hay nguồn lực sử dụng vào sản xuất trong những điều kiện cụ thể về kỹthuật hay công nghệ áp dụng vào sản xuất nông nghiệp. Hiệu quả kỹ thuật phản ánh trình độ, khả năng chuyên môn và tay nghề trong việc sử dụng các yếu tố đầu vào để sản xuất. Hiệu quả kỹ thuật liên quan đến phương diện vật chất của sản xuất, nó chỉ ra một nguồn lực dùng vào sản xuất đem lại bao nhiêu đơn vị sản phẩm.


- Hiệu quả Phân bổ

Hiệu quả phân bổ là chỉ tiêu hiệu quả trong đó các yếu tố giá sản phẩm và giá đầu vào được tính để phản ánh giá trị sản phẩm thu thêm trên một đồng chi phí thêm về đầu vào hay nguồn lực. Hiệu quả phân bổ phản ánh khả năng kết hợp các yếu tố đầu vào một cách hợp lý để tối thiểu hóa chi phí với một lượng đầu ra nhất định nhằm đạt được lợi nhuận tối đa. Thực chất của hiệu quả phân bổ là hiệu quả kinh tế có tính đến các yếu tố giá cảu các yếu tố đầu vào và đầu ra nên hiệu quả phân bổ còn được gọi là hiệu quả về giá

- Hiệu quả về mặt kinh tế

Hiệu quả kinh tế chỉ đạt được khi hiệu quả kỹ thuật và hiệu quả sử dụng nguồn lực là tối đa.Điều đó có nghĩa là cả hai yếu tố giá trị và hiện vật đều được tính đến khi xem xét việc sử dụng các nguồn lực trong nông nghiệp.Muốn đạt được hiệu quả kinh tế thì phải đồng thời đạt được cả hiệu quả kỹ thuật và hiệu quả phân bổ.
Thực chất khái niệm hiệu quả kinh tế nói chung và hiệu quả kinh tế của hoạt động sản xuất đã khẳng định bản chất của hiệu quả kinh tế trong hoạt động sản xuất là phản ánh mặt chất lượng của các hoạt động kinh doanh, phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực (lao động, thiết bị máy móc, nguyên nhiên vật liệu và tiền vốn) để đạt được mục tiêu cuối cùng của mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp – mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận.

Tuy nhiên, để hiểu rõ bản chất của phạm trù hiệu quả kinh tế của hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng cần phân biệt ranh giới giữa hai khái niệm hiệu quả và kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh.Hiểu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là những gì mà doanh nghiệp đạt được sau một quá trình sản xuất kinh doanh nhất định, kết quả cần đạt cũng là mục tiêu cần thiết của doanh nghiệp. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp có thể  là những đại lượng  cân đong đo đếm được như số sản phẩm tiêu thụ mỗi loại, doanh thu, lợi nhuận, thị phần, ... và cũng có thể là các đại lượng chỉ phản ánh mặt chất lượng hoàn toàn có tính chất định tính như uy tín của doanh nghiệp, là chất  lượng sản phẩm, ... Như thế, kết quả bao giờ cũng là mục tiêu của doanh nghiệp. Trong khi đó, công thức trên lại cho thấy trong khái niệm về hiệu quả sản xuất kinh doanh người ta đã sử dụng cả hai chỉ tiêu là kết quả (đầu ra) và chi phí (các nguồn lực đầu vào) để đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Trong lý thuyết và thực tế quản trị kinh doanh cả hai chỉ tiêu kết quả và chi phí đều có thể được xác định bằng đơn vị hiện vật và đơn vị giá trị. Tuy nhiên, sử dụng đơn vị hiện vật để xác định hiệu quả kinh tế sẽ vấp phải khó khăn là giữa “đầu vào” và “đầu ra” không có cùng một đơn vị đo lường còn việc sử dụng đơn vị giá trị luôn luôn đưa  các đại lượng khác nhau về cùng một đơn vị đo lường – tiền tệ.

Vấn đề được đặt ra là: hiệu quả kinh tế nói dung và hiệu quả kinh tế của sản xuất kinh doanh nói riêng là mục tiêu hay phương tiện của kinh doanh? Trong thực tế, nhiều lúc người ta sử dụng các chỉ tiêu hiệu quả như mục tiêu cần đạt và trong nhiều trường hợp khác người ta lại sử dụng chúng như công cụ để nhận biết “khả năng” tiến tới mục tiêu cần đạt là kết quả.
- Căn cứ báo cáo số 667BC/SNN ngày 22/12/2017 về việc đánh giá kết quả sản xuất năm 2017 và kế hoạch sản xuất phát triển Nông Lâm nghiệp năm 2018 như sau:

2. Đánh giá hiệu quả sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp của tỉnh Lào Cai năm 2017

Vượt lên những khó khăn do thời tiết, giá cả thị trường biến động, ngành nông nghiệp Lào Cai trong năm 2017 đạt được kết quả khả quan ở cả 3 lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi - thủy sản, lâm nghiệp. Cụ thể, tổng sản lượng lương thực đạt trên 305.000 tấn, bằng 101,8% so với kế hoạch, tăng 3% so với năm 2016. Đàn gia súc, gia cầm trên 4,5 triệu con, đạt 100,6% kế hoạch, tăng 2,7% so với năm 2016; sản lượng thịt hơi xuất chuồng trên 59.000 tấn, bằng 97,3% so với kế hoạch, đạt 101% so với năm 2016; sản lượng thủy sản đạt 6.900 tấn, bằng 101,4% kế hoạch, tăng 4,5% so với năm 2016. Lĩnh vực lâm nghiệp phát triển ổn định. Toàn tỉnh trồng mới 8.450 ha, bằng 118,2% so với kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt 1.543 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2016.

Năm 2017, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất tăng 6,06% so với năm 2016, đạt 6.160 tỷ đồng. Cơ cấu nội ngành tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, giá trị sản phẩm trên một đơn vị canh tác tăng 16,2% so với năm 2016, đạt 62,6 triệu đồng/ha. Các nhiệm vụ khác của ngành, như khuyến nông, quản lý chất lượng nông sản, thủy sản, xây dựng nông thôn mới, phát triển nông thôn, phòng, chống thiên tai được thực hiện tốt, đảm bảo yêu cầu phục vụ sản xuất và kế hoạch đề ra.

 Đạt được kết quả trên, bên cạnh sự chỉ đạo sát sao của tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp và sự tham gia tích cực của người dân, ngành nông nghiệp đã chủ động trong công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ. Công tác quản lý chất lượng vật tư được chú trọng, cung ứng đủ giống, vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo chất lượng.Công tác dự tính, dự báo tình hình thời tiết, lựa chọn, đưa ra khung thời vụ phù hợp; phối hợp chặt chẽ với các địa phương chỉ đạo sản xuất đúng khung thời vụ, nên mang lại hiệu quả cao trong sản xuất. Diện tích cánh đồng một giống được mở rộng với 8.558 ha, tăng 145,7% so với năm 2016; diện tích ngô mật độ dày đạt 5.967 ha, tăng 496,7% so với năm 2016; diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 1.229,7 ha, tăng hơn 2 lần so với năm 2016, giúp gia tăng năng suất và hiệu quả.

Công tác tuyên truyền được quan tâm đẩy mạnh, người dân tích cực áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, thâm canh tăng vụ, giảm chi phí và tăng năng suất lao động. Các địa phương tích cực chuyển đổi cây trồng, vật nuôi và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả; mở rộng diện tích cây trồng, vật nuôi có thế mạnh. Năm 2017, thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp như rau, hoa, dược liệu và một số loại sản phẩm mang tính đặc thù, đặc hữu của địa phương được mở rộng, thông qua liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm giữa doanh nghiệp và người dân. Đến nay, có 11 chuỗi sản phẩm được công nhận sản xuất an toàn; 33 doanh nghiệp, HTX tham gia đầu tư sản xuất, liên kết sản xuất với nông dân, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi. Toàn tỉnh có 209 sản phẩm nông sản có bao bì nhãn mác, 106 dòng sản phẩm được truy xuất nguồn gốc.

Ngành nông nghiệp Lào Cai đặt mục tiêu năm 2018, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành đạt trên 6%; tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 6.528 tỷ đồng (giá so sánh 2010); cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp chiếm 83,82%; ngành lâm nghiệp chiếm 12,74%; ngành thủy sản chiếm 3,44%. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 312.000 tấn; giá trị trên một đơn vị diện tích canh tác đạt 69 triệu đồng/ha.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn: Năm 2018, ngành nông nghiệp xác định tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả mục tiêu đặt ra của Đề án 01 của Tỉnh ủy về “Tái cơ cấu kinh tế nông - lâm nghiệp tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020” và các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 do UBND tỉnh giao. Triển khai ngay từ đầu năm Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 20/12/2017 về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2018. Thực hiện mạnh mẽ tái cơ cấu, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị với quy mô lớn hơn, phù hợp với lợi thế, nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ giữa các doanh nghiệp với HTX, tổ nhóm sản xuất và nông dân; đẩy mạnh, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; coi trọng ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ cao, khuyến khích sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; tiếp tục tạo thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp khi tham gia đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.

CHUYÊN ĐỀ 9. TIẾP CẬN VÀ SỬ DỤNG VỐN TÍN DỤNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT

I. Tín dụng

1. Sự ra đời và phát triển của tín dụng:

Hoạt động tín dụng đã xuất hiện từ thời kỳ cuối của xã hội công xã nguyên thuỷ khi xã hội có phân công lao động, sản xuất và trao đổi hàng hoá với hình thức sơ khai là hoạt động cho vay nặng lãi. Do lực lượng sản xuất phát triển, chế độ tư hữu ra đời đã dẫn đến sự phân hoá giàu nghèo trong nội bộ công xã. Người giàu tập trung trong tay của cải và tiền tệ, người nghèo vì thiếu tư liệu sản xuất và tư liệu sinh hoạt nên phải đi vay người giàu và chịu lãi nặng. Cho vay nặng lãi là hình thức đặc biệt trong lịch sử của tín dụng, đặc trung của chế độ chiếm hữu nô lệ và chế độ phong kiến và các quan hệ tư bản chủ nghĩa chưa phát triển.

Cho vay nặng lãi thích ứng với nền sản xuất nhỏ. Trong điều kiện này, người cho vay nặng lãi chiếm hầu hết sản phẩm thặng dư của người nông dân và thực thủ công dưới hình thức lợi tức. Vì thế tín dụng nặng lãi làm bần cùng hoá phạm vi rộng lớn những người sản xuất nhỏ và góp phần làm xuất hiện phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Tuy vậy, khi phương thức sản xuất của chủ nghĩa tư bản vì lợi tức tín dụng quá cao và vì vậy dần bị đẩy lùi. Chủ nghĩa tư bản chống nạn cho vay nặng lãi thông qua những luật lệ của nhà nước tư bản và những điều răn đe cấm hoặc kết tội của nhà thờ, nhưng chủ yếu bằng những biện pháp kinh tế như lập ra các ngân hàng..

Trong nền kinh tế thị trường, mọi vận hành kinh tế đều được tiền tệ hoá, do vậy mỗi chủ thể kinh tế đều phải tự tìm kiếm nguồn vốn trên thị trường nhằm thoả mãn nhu cầu của mình. Tuy nhiên trong nền kinh tế có lúc, có nơi nguồn vốn bị ứ đọng trong khi những nơi cần vốn thì không có được. Điều này làm phát sinh nhu cầu lưu thông vốn.

Nhu cầu này bắt nguồn từ hai phía: Người có vốn và người cần vốn. Quá trình này chỉ có thể xảy ra khi người cần vốn thực sự tạo được niềm tin cho người có vốn để họ yên tâm và tin cậy giao vốn cho người sử dụng. Đó là tiền đề để xuất hiện và phát triển các hình thức tín dụng trong nền kinh tế thị trường.

Ngày nay, trong nền kinh tế thị trường, các quan hệ tín dụng ngày càng đa dạng: Ngân hàng, công ty tài chính, doanh nghiệp, chính phủ, cá nhân. Ứng với các quan hệ này, các hình thức tín dụng cũng phát triển mạnh: Tín dụng thương mại, tín dụng ngân hàng, tín dụng nhà nước…

2. Bản chất và chức năng của tín dụng:

a, Bản chất:

Tín dụng tồn tại trong nhiều phương thức sản xuất khác nhau. Ở bất cứ phương thức sản xuất nào tín dụng cũng biểu hiện ra bên ngoài như là sự vay mượn tạm thời một vật hoặc một số vốn tiền tệ, nhờ vậy mà người ta có thể sử dụng được giá trị của hàng hoá, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp, thông qua trao đổi.

Để hiểu rõ bản chất của tín dụng cần thiết phải nghiên cứu mối liên hệ kinh tế trong quá trình hoạt động của tín dụng và mối liên quan của nó với quá trình sản xuất. Quá trình vận động đó được thể  hiện qua các giai đoạn sau:

Giai đoạn cho vay:

Ở giai đoạn này, vốn tiền tệ hoặc giá trị tài sản, vật tư hàng hoá được chuyển từ người cho vay sang người đi vay, như vậy khi cho vay, giá trị vốn tín dụng được chuyển sang người đi vay, đây là đặc điểm cơ bản khác với việc mua bán hàng hoá thông thường. Bởi vì trong quan hệ mua bán hàng hoá thì giá trị chỉ thay đổi hình thái tồn tại. Đối với việc mua bán thông thường hàng hoá ở trong tay người bán và trong tay người mua, thì vẫn giữ một giá trị, chỉ là nó dưới hình thái khác nhau: bên bán nhượng đi dưới hình thái hàng hoá, bên mua nhượng đi dưới hình thái tiền tệ. Trong việc cho vay, chỉ có một bên nhận được giá trị, và cũng chỉ có một bên nhượng đi giá trị đó chứ không phải cả hai đều có một giá trị như trước.

Sử dụng vốn trong quá trình sản xuất và  tái sản xuất:

Sau khi nhận được vốn tín dụng, người đi vay được quyền sử dụng số tiền đó với mục đích nhất định. Ở giai đoạn này, vốn vay được sử dụng trực tiếp, nếu vay bằng hàng hoá, hoặc thuê tài sản, hoặc vốn vay được sử dụng để mua hàng hoá, nếu là vay bằng tiền để thoả mãn nhu cầu sản xuất hoặc tiêu dùng của người đi vay. Tuy nhiên, người đi vay không có quyền sở hữu về giá trị đó, mà chỉ được sử dụng tạm thời trong một thời gian nhất định, nghĩa là xuất hiện trong thực tế từ sự tách rời giữa quyền sở hữu và quyền sử dụng: người cho vay có quyền sở hữu nhưng không có quyền sử dụng và người đi vay, họ có quyền sử dụng nhưng không có quyền sở hữu.

Hoàn trả tín dụng:

Đây là giai đoạn kết thúc một vòng tuần hoàn của tín dụng. Sau khi vốn tín dụng đã hoàn thành một chu kỳ sản xuất để trở về hình thái tín dụng thì vốn tín dụng được người đi vay hoàn trả lại cho người cho vay.

Mác đã nói: "Tiền chẳng qua chỉ rời khỏi tay người sở hữu một thời gian và chẳng qua chỉ tạm thời chuyển từ tay người sở hữu sang tay nhà tư bản hoạt động, cho nên tiền không phải được bỏ ra để thanh toán, cũng không phải tự đem bán đi mà cho vay, tiền chỉ đem nhượng lại với một điều kiện là nó sẽ quay trở về điểm xuất phát sau một kỳ hạn nhất định".

Như vậy sự hoàn trả của tín dụng là đặc trưng thuộc về bản chất vận động của tín dụng, là dấu ấn phân biệt phạm trù tín dụng với các phạm trù kinh tế khác.

Mặt khác, sự hoàn trả tín dụng là quá trình quay trở về của giá trị. Hình thái vật chất của sự hoàn trả là sự vận động dưới hình thái hàng hoá hoặc giá trị, tuy nhiên, sự vận động đó không phải với tư cách là phương tiện lưu thông, mà với tư cách là một lượng giá trị được vận động. Chính vì vậy sự hoàn trả luôn luôn phải được bảo tồn về mặt giá trị và có phần tăng thêm dưới hình thức lợi tức. 

Từ đó ta có thể thấy: Tín dụng là sự vận động đơn phương của giá trị từ người cho vay sang người đi vay và sẽ quay về với người cho vay (hoặc với người mà được người cho vay chỉ định) cả vốn và lãi trong một kỳ hạn xác định nào đó. 

Tuy nhiên, trong những phương thức sản xuất xã hội khác nhau thì tín dụng cũng mang bản chất khác nhau do bản chất chế độ chính trị xã hội đó chi phối. Riêng đối với nền kinh tế trong thời kỳ quá độ lên CNXH như nước ta hiện nay, các ngân hàng Nhà nước khi cho vay tiền cũng đều theo quy luật chung của hoạt động này: có vay, có trả, có lợi, song chúng ta không chỉ vì mục đích thu lợi tức mà còn vì mục đích chủ yếu là để thúc đẩy nền sản xuất phát triển mạnh mẽ hơn theo định hướng xã hội chủ nghĩa và đồng thời từng bước thoả mãn nhu cầu ngày càng tăng của nhân dân. Ngược lại ở chế độ tư bản chủ nghĩa mục đích chủ yếu trên hết của những chủ thể sở hữu - của người cho vay là nhằm thu lợi tức - càng nhiều càng tốt (dĩ nhiên là ngoài việc thu hồi đủ vốn gốc). Nơi nào, tổ chức, đơn vị kinh tế, cá nhân nào vay với lãi suất cao hơn thì họ sẽ tập trung đầu tư cho vay nhiều hơn mà xem nhẹ mục đích sử dụng vốn vay, không quan tâm nhiều đến việc người đi vay sử dụng vốn vay vào mục đích gì, hoặc có chăng cũng chỉ nhằm thu được nhiều lợi tức, hoặc vì mục đích của số ít vì lợi ích của giai cấp tư sản…

b, Chức năng của tín dụng:

Trong nền kinh tế thị trường tín dụng có hai chức năng: phân phối lại tài nguyên, thúc đẩy lưu thông hàng hoá và phát triển sản xuất.

Chức năng phân phối lại tài nguyên:

Tín dụng là sự vận động của vốn từ chủ thể này sang chủ thể khác, nhờ có sự vận động của tín dụng mà các chủ thể vay vốn nhận được một phần tài nguyên của xã hội phục vụ cho sản xuất hoặc tiêu dùng.

Phân phối vốn tín dụng được thực hiện bằng hai cách: phân phối trực tiếp và phân phối gián tiếp.

- Phân phối trực tiếp là việc phân phối vốn từ chủ thể có vốn tạm thời chưa sử dụng sang chủ thể trực tiếp sử dụng vốn đó cho kinh doanh và tiêu dùng. 

- Phân phối gián tiếp  là việc phân phối được thực hiện thông qua các định chế tài chính trung gian như: ngân hàng, HTX tín dụng, công ty tài chính.

Trong nền kinh tế hiện nay phân phối vốn tín dụng qua các ngân hàng chiếm vị trí quan trọng nhất. Một mặt ngân hàng tập trung vốn tiền tệ của các xí nghiệp và cá nhân để làm nguồn vốn cho vay; mặt khác ngân hàng phân phối nguồn vốn đó dưới hình thức cấp tín dụng cho các nhà doanh nghiệp, cá nhân và một phần cho Kho bạc Nhà nước.

Chức năng thúc đẩy lưu thông hàng hoá và phát triển sản xuất:

Trong thời kỳ đầu, tiền tệ lưu thông là hoá tệ, nhưng khi các quan hệ tín dụng phát triển, các giấy nợ đã thay thế cho một bộ phận tiền trong lưu thông. Lợi dụng đặc điểm này các ngân hàng đã bắt đầu phát hành tiền giấy vào lưu thông. Lúc đầu tiền giấy phát hành chỉ là thực hiện việc thay thế hoá tệ kim loại trong lưu thông, tức là phát hành trên cơ sở có trữ kim, nhưng dần dần tiền giấy phát hành vào lưu thông tách rời với dẹ trữ vàng của ngân hàng.

Ngày nay, ngân hàng cung cấp tiền cho lưu thông chủ yếu được thực hiện thông qua con đường tín dụng. Đây là cơ sở đảm bảo cho lưu thông tiền tệ ổn định, đồng thời đảm bảo đủ phương tiện phục vụ cho lưu thông.

Như vậy, nhờ hoạt động của tín dụng mà ngân hàng tạo ra tiền phục vụ cho sản xuất và lưu thông hàng hoá. Tiền do ngân hàng tạo ra qua con đường tín dụng bao gồm tín tệ và bút tệ.

Nhờ vào các công cụ nói trên mà hàng hoá đi từ hình thái tiền tệ vào sản xuất và ngược lại. Nói cách khác, tín dụng thúc đẩy lưu thông hàng hoá và phát triển kinh tế.

3. Phân loại tín dụng:

Trong nền kinh tế thị trường tín dụng hoạt động rất đa dạng và phong phú. Tuỳ theo tiêu thức phân loại mà tín dụng được phân thành nhiều loại khác nhau.

a. Căn cứ vào thời hạn tín dụng: 

- Tín dụng ngắn hạn: là loại tín dụng có thời hạn dưới một năm và thường được sử dụng để cho vay bổ sung thiếu hụt tạm thời vốn lưu động và phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của cá nhân.

- Tín dụng trung hạn: là tín dụng có thời hạn từ 1-5 năm, được cung cấp để mua sắm tài sản cố định, cải tiến và đổi mới kỹ thuật, mở rộng và xây dựng các công trình nhỏ có thời gian thu hồi vốn nhanh.

- Tín dụng dài hạn: là loại có thời hạn trên 5 năm, loại tín dụng này được sử dụng để cung cấp vốn cho XDCB, cải tiến và mở rộng sản xuất có qui mô lớn.

Tín dụng trung và dài hạn được đầu tư để hình thành vốn cố định và một phần tối thiểu cho hoạt động sản xuất.

b. Căn cứ vào đối tượng tín dụng:

- Tín dụng vốn lưu động: là loại vốn tín dụng được sử dụng để hình thành vốn lưu động của các tổ chức kinh tế, như cho vay để dự trữ hàng hoá, mua nguyên vật liệu cho sản xuất. Tín dụng vốn lưu động thường được sử dụng để cho vay bù đắp mức vốn lưu động thiếu hụt tạm thời. Loại tín dụng này thường được chia ra các loại: cho vay dự trữ hàng hoá; cho vay chi phí sản xuất và cho vay để thanh toán các khoản nợ dưới hình thức chiết khấu kỳ phiếu.

- Tín dụng vốn cố định: là loại tín dụng được sử dụng để hình thành TSCĐ. Loại này được đầu tư để mua sắm TSCĐ, cải tiến và đổi mới kỹ thuật mở rộng sản xuất, xây dựng các xí nghiệp và công trình mới. Thời hạn cho vay là trung hạn và dài hạn.

c. Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn:

- Tín dụng sản xuất và lưu thông hàng hoá: là loại cấp phát tín dụng cho các doanh nghiệp và các chủ thể kinh tế khác để tiến hành sản xuất hàng hoá và lưu thông hàng hoá.

- Tín dụng tiêu dùng: là hình thức cấp phát tín dụng cho cá nhân để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng như mua sắm nhà cửa, xe cộ, các hàng hoá bền chắc và cả những nhu cầu hàng ngày. Tín dụng tiêu dùng có thể được cấp phát dưới hình thức bằng tiền hoặc dưới hình thức bán chịu hàng hoá.

d. Căn cứ vào chủ thể trong quan hệ tín dụng:

- Tín dụng thương mại: Là quan hệ tín dụng giữa các nhà doanh nghiệp được biểu hiện dưới hình thức mua bán chịu hàng hoá. Mua bán chịu hàng hoá là hình thức tín dụng, vì:

+ Người bán chuyển giao cho người mua để sử dụng vốn tạm thời trong một thời gian nhất định.

+ Đến thời hạn được thoả thuận, người mua hoàn lại vốn cho người bán dưới hình thức tiền tệ và cả phần lãi suất.

Cơ sở pháp lý xác định quan hệ nợ nần của tín dụng thương mại là giấy nợ - một dạng đặc biệt của khế ước dân sự xác định trái quyền cho người bán và nghĩa vụ phải thanh toán nợ của người mua. Giấy nợ trong quan hệ tín dụng thương mại được gọi là kỳ phiếu thương mại (thương phiếu), với 2 loại: hối phiếu và lệnh phiếu.

Hối phiếu là một thương phiếu do chủ nợ lập ra để ra lệnh cho người thiếu nợ trả một số tiền nhất định cho người hưởng thụ khi món nợ đáo hạn. Người hưởng thụ có thể là người phát hành, cũng có thể là người thứ ba.

Lệnh phiếu là một thương phiếu do người thiếu nợ lập ra để cam kết trả một số tiền nợ nhất định khi đến hạn cho chủ nợ.

Về hình thức, thương phiếu được chia ra làm ba loại: Thương phiếu vô danh, không ghi tên người thụ hưởng; Thương phiếu ký danh, có ghi tên người thụ hưởng và Thương phiếu định danh, có ghi tên nhu thương phiếu ký danh nhưng không chuyển nhượng cho người khác.

Vai trò của tín dụng thương mại trong nền kinh tế thị trường: Trong nền kinh tế thị trường, hiện tượng thừa thiếu vốn của các nhà doanh nghiệp thường xuyên xảy ra, vì vậy hoạt động của tín dụng thương mại một mặt đáp ứng nhu cầu vốn của những nhà doanh nghiệp tam thời thiếu vốn, đồng thời giúp cho các doanh nghiệp tiêu thụ được hàng hoá của mình. Mặt khác sự tồn tại của hình thức tín dụng này sẽ giúp cho các nhà doanh nghiệp chủ động khai thác được nguồn vốn nhằm đáp ứng kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tuy vậy, tín dụng thương mại vẫn có những hạn chế về qui mô tín dụng, về thời hạn cho vay, và về phương hướng (giới hạn đối với các xí nghiệp cần hàng hoá để sử dụng cho sản xuất hoặc dự trữ), ngoài ra việc cung cấp tín dụng thương mại chỉ được thực hiện trên cơ sở tín nhiệm lẫn nhau.

- Tín dụng ngân hàng: Là quan hệ tín dụng giữa ngân hàng, các tổ chức tín dụng khác với các nhà doanh nghiệp và cá nhân.

Trong nền kinh tế ngân hàng đóng vai trò là một tổ chức trung gian, trong quan hệ tín dụng nó vừa là người cho vay đồng thời là người đi vay. Với tư cách là người đi vay, ngân hàng nhận tiền gửi của các nhà doanh nghiệp, cá nhân hoặc phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu để huy động vốn trong xã hội. Với tư cách là người cho vay, nó cung cấp tín dụng cho các nhà doanh nghiệp và cá nhân.

Khác với tín dụng thương mại, được cung cấp dưới hình thức hàng hoá, tín dụng ngân hàng được cung cấp dưới hình thức tiền tệ - bao gồm tiền mặt và bút tệ.

Trong nền kinh tế thị trường, đại bộ phận quỹ cho vay tập trung qua ngân hàng, nó không chỉ đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn để dự trữ vật tư hàng hoá, trang trải các chi phí sản xuất và thanh toán các khoản nợ, mà còn tham gia cấp vốn cho đầu tư XDCB và đáp ứng một phần đáng kể nhu cầu tín dụng tiêu dùng cá nhân.

- Tín dụng Nhà nước: Là quan hệ tín dụng trong đó Nhà nước là người đi vay. Mục đích đi vay của tín dụng Nhà nước là bù đắp khoản bội chi Ngân sách.

Tín dụng Nhà nước bao gồm: tín dụng ngắn hạn và tín dụng dài hạn.

Tín dụng ngắn hạn: là khoản vay ngắn hạn của Kho bạc Nhà nước để bù đắp các khoản bội chi tạm thời, thời hạn dưới 1 năm. Tín dụng ngắn hạn của Nhà nước được thực hiện bằng cách phát hành kỳ phiếu kho bạc (còn gọi là tín phiếu). Việc phát hành được thực hiện bằng hai cách: Phát hành để vay vốn Ngân hàng Trung ương và Phát hành để vay vốn cá nhân và doanh nghiệp.

Tín dụng dài hạn: Là các khoản vay dài hạn của kho bác Nhà nước, thường từ 5 năm trở lên. Tín dụng Nhà nước dài hạn được thực hiện bằng cách phát hành công trái (trái phiếu). Theo thời gian công trái chia ra hai loại: Trái phiếu thời hạn 5 năm hoặc 10 năm và trái phiếu vĩnh viễn. Theo phạm vi phát hành, công trái cũng chia ra hai loại: Trái phiếu quốc nội và trái phiếu quốc tế. Lãi suất công trái được Nhà nước qui định lúc phát hành và chi trả hàng năm.

4. Thủ tục vay vốn ngân hàng
4.1. Quy trình thủ tục vay vốn ngân hàng
Hồ sơ khách hàng cần chuẩn bị những gì:

+ Hồ sơ pháp lý: CMND, hộ khẩu, Kết hôn/xác nhận tình trạng hôn nhân

+ Hồ sơ tài sản đảm bảo: nhà, đất, xe,...

+ Hồ sơ chứng minh năng lực tài chính: tài sản hiện có và thu nhập hiện tại

+ Hồ sơ chứng minh mục đích, phương án vay tiền,...

Các bước vay tiền ngân hàng:

Bước 1: Thẩm định

+ Ngân hàng thẩm định giá trị tài sản đảm bảo

+ Khảo sát thực tế tình hình nhà ở, công việc, tình hình kinh doanh của khách hàng vay

Bước 2: Xét duyệt

+ Trên cơ sở Giá trị của tài sản đã thẩm định, cộng với kết quả khảo sát thực tế nhân viên lập tờ trình thẩm định khách hàng lên Ban tín dụng

+ Hoặc hội đồng tín dụng hoặc cấp thẩm quyền phán quyết cho vay hoặc từ chối vay.

Nếu đồng ý cho vay chuyển sang bước 3.

Bước 3: Công chứng thế chấp và đăng ký giao dịch đảm bảo

+ Ngân hàng và khách hàng ký hợp đồng thế chấp công chứng

+ Khách hàng bàn giao Giấy chủ quyền cho nhân viên ngân hàng đi thực hiện đăng ký thủ tục tài Phòng tài nguyên

Bước 4: Giải ngân và bổ sung chứng từ chứng minh mục đích vay tiền

+ Sau khi có kết quả đăng ký thế chấp (còn gọi là đăng ký giao dịch đảm bảo) => Ngân hàng liên hệ Khách hàng lên nhận tiền giải ngân đồng thời Khách hàng xuất trình các chứng từ chứng minh mục đích sử dụng tiền vay như: Mua nhà thì có hợp đồng mua bán công chứng, mua hàng hóa kinh doanh thì có hóa đơn VAT và hợp đồng kinh tế; Xây dựng thì có GPXD, hợp đồng thi công, dự toán xây dựng,...

4.2. Hồ sơ vay vốn

Thường ngân hàng yêu cầu bắt buộc khi muốn vay vốn, khách hàng cá nhân cần có hồ sơ gồm:

· Giấy đề nghị vay vốn ngân hàng (theo mẫu của từng ngân hàng).

· Tài liệu chứng minh thu nhập: Hợp đồng lao động, Xác nhận lương, Hợp đồng cho thuê nhà, thuê xe, giấy phép kinh doanh… của người vay và người cùng trả nợ.

Chuẩn bị hồ sơ:

Khi bắt đầu làm hồ sơ vay mua nhà, bạn không đủ giấy tờ, tài liệu, bắt buộc phải đợi bổ sung, do đó chậm trễ thêm tiến trình thủ tục. Bạn cần biết trước mình cần phải có những loại giấy tờ, thủ tục gì theo yêu cầu của ngân hàng như giấy tờ căn nhà, đất dự định mua, giấy thoả thuận hoặc hợp đồng mua bán nhà, giấy đặt cọc, tài liệu chứng minh thu nhập… Để có thể nắm được các thủ tục này, bạn yêu cầu chuyên viên quan hệ khách hàng tư vấn kỹ. Nếu giấy tờ không sẵn sàng và không đầy đủ, việc vay vốn sẽ bị trì hoãn lâu hơn.

a. Hồ sơ pháp lý:

· CMND (CMND hoặc Hộ Chiếu hoặc Thẻ căn cước của bạn và vợ/chồng bạn (bản photo) – không cần phải cấp ở nơi bạn đang sống hoặc nơi bạn mua nhà. Và CMND phải còn hạn (CMND hạn 15 năm, Hộ chiếu 10 năm).

· Hộ khẩu (Sổ hộ khẩu hoặc KT3 – photo. Nếu có SHK rồi thì không cần KT3 nữa, KT3 là Sổ tạm trú dài hạn, bạn chỉ cần đến Công an Phường/Xã nơi bạn đang ở (cùng tỉnh/thành phố với nơi bạn định vay vốn) yêu cầu cấp là được. Nên gặp Cảnh sát khu vực để được hướng dẫn).

· Đăng ký kết hôn / Xác nhận độc thân (Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân – Do UNBD Phường/Xã nơi bạn có Hộ khẩu cấp).

b. Hồ sơ tài chính:

· Nguồn thu từ lương: HĐLĐ, Quyết định công tác, hoặc thư xác nhận bản gốc từ người sử dụng lao động. Sao kê tài khoản trả lương qua ngân hàng hoặc bảng lương (phiếu nhận lương) 03 tháng gần nhất (06 tháng đối với người có thu nhập từ hoa hồng bán hàng/nhân viên kinh doanh).

· Hợp đồng mua bán nhà, các giấy tờ liên quan đến đặt cọc, thanh toán khác (nếu có).

· Nguồn thu từ Hộ kinh doanh: ĐKKD, Sổ sách ghi chép 3 tháng.

· Nguồn thu từ công ty riêng: ĐKKD, BCTC 2 năm gần nhất, Hóa đơn VAT 6 tháng gần nhất, Hợp đồng đầu ra có giá trị.

· Các giấy tờ chứng minh nguồn thu nhập khác, ví dụ như: Nhà cho thuê/xe cho thuê ổn định trong vòng 06 tháng gần đây (sổ đỏ nhà cho thuê/giấy tờ xe mang tên người vay+ biên nhận tiền cho thuê…).

c. Hồ sơ mục đích vay:

· Mua BĐS: Giấy đặt cọc / Thỏa thuận mua bán...

· Xây sửa nhà cửa: Hợp đồng thi công / Bảng dự toán...

· Tiêu dùng: Bảng kê các vật dụng cần mua...

d. Hồ sơ tài sản tích lũy:

· Các BĐS, xe ô tô... hoặc sổ tiết kiệm bạn đang đứng tên.

· Lưu ý: Các nguồn thu nhập từ mua bán chứng khoán, cổ phiếu không được chấp nhận.

Các loại hợp đồng vay vốn: Thông thường, khi được vay, cảm giác nhận được tiền dễ làm ngươi vay chủ quan và thoả hiệp với các điều khoản trên Hợp đồng tín dụng và các hợp đồng khác. Nhiều khách hàng gần như không đọc nội dung Hợp đồng, chỉ ký theo yêu cầu của Ngân hàng. Điều này rủi ro nếu Ngân hàng soạn sai nội dung hoặc cá nhân nào đó có hành vi lợi dụng gian lận. Hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc hợp đồng và cầm 01 bản hợp đồng (có đầy đủ chữ ký, con dấu, dấu giáp lai của Ngân hàng nơi bạn vay vốn).
4.3. Những lưu ý khi làm hồ sơ vay vốn ngân hàng

a. Xác định rõ điều kiện và nhu cầu của bản thân
Ngay từ đầu trước khi đi vay bạn cần cân nhắc kỹ về vấn đề thu nhập cá nhân với khoản vay mong muốn xem khả năng trả nợ có cao không. Nếu không thì đừng vay, hoặc điều chỉnh khoản vay cho hợp lý, nếu không dù bạn chấp nhận trả nợ cao nhưng ngân hàng cũng không đồng ý vì rủi ro quá lớn.

Ví dụ, nếu như thu nhập chỉ 6 triệu đồng mà muốn vay 600 triệu để mua nhà thì chắc chắn là quá sức.

Các chuyên gia khuyên người vay nên kiểm tra kỹ ngân sách, tổng thu nhập mỗi tháng trước khi vay. Việc trả nợ chỉ nên chiếm nhiều nhất khoảng 30-40% tổng thu nhập trong tháng của bạn.
b. Lưu ý kỹ về lãi suất cho vay
Khi làm hồ sơ vay vốn ngân hàng, hãy để ý và so sánh lãi suất giữa các ngân hàng
Thường thì lãi suất thực tế của các tổ chức cho vay cơ bản không chênh lệch nhau quá nhiều (trừ trường hợp những khách hàng đặc thù), vì vậy nếu thấy lãi suất thấp nên hỏi rõ. Thường là lãi suất thấp chỉ được duy trì trong thời gian đầu của khoản vay (từ 3-12 tháng) sau đó được thay đổi theo biên độ (biên độ thường được tính bằng lãi suất huy động tại thời điểm thay đổi cộng với một con số cố định) – hãy để ý và hỏi rõ con số đó. Chú ý đến cách tính lãi của ngân hàng, hiện nay, nhà băng có hai hình thức tính lãi là tính theo dư nợ giảm dần và tính theo dư nợ ban đầu.

Ví dụ: Lãi suất ưu đãi 3 tháng đầu tiên là 3%/năm, từ tháng thứ 4 lãi suất bằng lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trả lãi cuối kỳ + biên độ 5.5%. Nếu lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng tại thời điểm điều chỉnh là 7,2%/năm thì khi đó lãi suất vay sẽ được điều chỉnh: 7,2%+5.5% = 12,7%! Như vậy, so với mặt bằng chung lãi suất 10,5% thời điểm hiện tại thì lãi suất này là cao, mặc dù 3 tháng đầu nhìn lãi suất ưu đãi rất thấp.
c. Chọn ngân hàng và dịch vụ
Vì mỗi ngân hàng đều có đặc trưng riêng về lãi suất, thời hạn, cách trả lãi,... để chọn được ngân hàng phù hợp nhất bạn cần phải dành thời gian để tìm hiểu. Ngoài ra, các ngân hàng hiện nay luôn có nhiều chương trình ưu đãi, khuyến mãi cho các dịch vụ. Cứ so sánh thấy cái nào tốt hơn thì lựa chọn.

Hầu như ngân hàng nào cũng dao động quanh mức lãi suất mà Nhà nước quy định nên chỉ chọn trên tiêu chí chất lượng phục vụ. Bạn sẽ tiết kiệm một khoảng thời gian đối với việc tìm hiểu thông tin từng ngân hàng, từng chương trình ưu đãi mà sẽ hỏi thăm từ những người xung quanh, ngân hàng nào có nhân viên phục vụ nhiệt tình chu đáo, chọn đúng ngân hàng có nhân viên chuyên nghiệp, bạn sẽ còn được tư vấn tốt hơn để lấy lãi tốt hơn về sau.
d. Lựa chọn phương án vay
Chọn thời hạn vay: Tùy vào thu nhập và số tiền vay mà bạn nên cân nhắc kỹ thời hạn vay vốn sao cho phù hợp nhất. Nếu thu nhập thấp thì bạn nên kéo dài thời hạn vay, khi đó sẽ giảm số tiền gốc hàng tháng mà bạn phải trả cho ngân hàng. Chẳng hạn, khi vay 100 triệu đồng, nếu bạn vay trong một năm thì mỗi tháng sẽ trả dư nợ gốc khoảng 8.4 triệu đồng kèm với lãi. Nhưng nếu thu nhập của bạn thấp, có thể kéo dài thời hạn vay lên thành hai năm. Khi đó, mỗi tháng bạn chỉ phải trả khoản dư nợ gốc tầm 4.2 triệu đồng kèm với lãi.

Hãy chọn cho mình thời hạn vay phù hợp để tránh bị áp lực về tài chính
Hình thức trả lãi: Chú ý là Ngân hàng có thể sẽ thay đổi lãi suất theo định kỳ mà hầu như đâu ai theo dõi và biết chính xác. Chẳng hạn như liên quan vay tiền gói 30.000 tỷ, ban đầu lãi suất thấp nhưng sau đó lại nâng lãi suất, nếu không phải trường hợp này nổi bật trên báo chắc mọi người cũng không để ý đâu.

Vì vậy, khi vay, bạn cần hỏi rõ cách thức tính hoặc cách cập nhật lãi suất sau mỗi kỳ điều chỉnh của ngân hàng để chủ động hơn trong kế hoạch vay và trả nợ.
đ. Quan tâm đến chi phí phát sinh ngoài khoản vay
Để không bị ngân hàng phạt phí, bạn nên lên kế hoạch trả nợ phù hợp
Tuy là ngân hàng sẽ quy định sẵn các khoản lãi trong hợp đồng cho vay nhưng bản thân bạn cũng nên quan tâm đến các chi phí phát sinh khác như:

Phí: Đi kèm theo một món vay sẽ có vô vàn các loại phí dịch vụ như phí thẩm định hồ sơ, phí thẩm định tài sản bảo đảm, phí công chứng/đăng ký thế chấp tài sản,… cả phí hoa hồng khi vay. Hãy để ý đến chúng và hỏi kỹ nếu bạn không thật sự dư giả.

Phí phạt: Nhiều tổ chức cho vay đề ra nhiều mức phạt khác nhau và khá lớn. Trong đó lưu ý nhất là phạt trả trước hạn. Phí phạt trả trước hạn là loại phí bạn phải đóng nếu “chẳng may” bạn trả nợ trước hạn (một phần hoặc toàn bộ khoản vay), phí này thường được tính bằng tỷ lệ phạt nhân số tiền gốc trả trước hạn. Bạn phải biết là các ngân hàng cũng thường có phí phạt dao động từ 1-3% trên dư nợ còn lại khi khách hàng trả nợ trước hạn và áp dụng lãi suất từ 1.1 đến 1.5 lần lãi suất trong hạn đối với khoản nợ quá hạn.

Ví dụ bạn vay 2,5 tỷ, phí phạt trước hạn quy định là 3%/ số tiền trả trước hạn. Giả sử bạn vay trả góp và muốn trả nợ trước hạn (vì bạn có tiền từ đâu đó) – giả sử tại thời điểm trả trước hạn dư nợ của bạn còn 2 tỷ. Khi đó phí trả nợ trước hạn là: 2 tỷ x 3% = 60 triệu đồng (con số không hề nhỏ và nó sẽ lớn hơn nếu tỷ lệ phạt trả nợ trước hạn cao hơn). Nếu không được thông báo trước, cũng như không có dự trù thì bạn có thể “bất ngờ không thú vị” với những khoản này.
e. Kế hoạch trả nợ
Ngân hàng sẽ giải ngân và giám sát việc sử dụng vốn vay thực tế của chúng ta, để đảm bảo khả năng thu nợ. Cho nên ở bước này, bạn phải luôn nghiêm túc trong việc kinh doanh, hay mua tiêu dùng, hay xây dựng nhà, công trình,... đúng với những gì đã cam kết và luôn đảm bảo chi trả cho ngân hàng theo kỳ đã thỏa thuận. Nếu trong quá trình này có gì bất trắc, nên báo lại với ngân hàng để được tư vấn giải quyết.

Chẳng hạn như sắp kết thúc hợp đồng mà chúng ta vẫn chưa hoàn trả đủ số tiền cho vay, bạn có thể xin điều chỉnh kỳ hạn trả nợ hoặc gia hạn nợ vay nhằm mục đích giảm thiểu hậu quả bị tính lãi phạt vì lãi phạt là khá cao, nếu gánh thêm khoản đó thì nợ sẽ chất đống, khó mà thoát khỏi vòng vây nợ.

Để ý đến các điều kiện cho vay: Nhiều tổ chức để đảm bảo hạn chế rủi ro, họ sẽ đưa ra khá nhiều điều kiện khi cho vay, hãy chú ý đến chúng, nếu bạn chắc chắn thực hiện được thì hãy đồng ý, còn không bạn nên thương lượng với tổ chức cho vay để thương lượng.
f. Giữ liên lạc với ngân hàng
Đừng bị động chờ đợi khoản vay được duyệt và giải ngân, hãy giữ liên lạc với ngân hàng. Tránh nguy cơ vi phạm tiến độ thanh toán hoặc thiệt hại số tiền đã đặt cọc hợp đồng mua nhà. Ngoài ra, bạn nên lựa chọn ngân hàng và chương trình ưu đãi vay mua nhà phù hợp.

Các chương trình ưu đãi vay mua nhà hiện nay đa phần tập trung vào lãi suất, kết hợp với các quà tặng, ưu đãi giảm giá của dự án qua các chương trình hợp tác giữa Ngân hàng và Chủ đầu tư. Với một khoản vay dài hạn như mua nhà, khi lựa chọn, đừng vội nhìn vào con số, không ngân hàng nào cho bạn vay không lãi, cần xác định lãi suất thực tế trong suốt thời gian vay (bao gồm lãi suất ưu đãi và sau ưu đãi).
5. Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9 tháng 6 năm 2015, về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn góp phần xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống của nông dân, cư dân ở nông thôn:

Điều 4. Các lĩnh vực cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
1. Cho vay các chi phí phát sinh phục vụ quá trình sản xuất kinh doanh sản phẩm nông nghiệp từ khâu sản xuất đến thu mua, chế biến và tiêu thụ.

2. Cho vay phục vụ sản xuất công nghiệp, thương mại và cung ứng các dịch vụ trên địa bàn nông thôn.

3. Cho vay để sản xuất giống trong trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, trồng rừng và cung ứng các sản phẩm, dịch vụ phục vụ quá trình sản xuất nông nghiệp.

4. Cho vay phát triển ngành nghề tại địa bàn nông thôn.

5. Cho vay phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

6. Cho vay các nhu cầu phục vụ đời sống của cư dân trên địa bàn nông thôn.

7. Cho vay theo các chương trình kinh tế liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của Chính phủ.

Điều 5. Nguyên tắc cho vay
1. Tổ chức tín dụng thực hiện cho vay đối với khách hàng theo quy định tại Nghị định này. Những nội dung không được quy định trong Nghị định này thì tổ chức tín dụng thực hiện cho vay theo quy định của pháp luật hiện hành về cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng.

2. Khách hàng được tổ chức tín dụng cho vay không có tài sản bảo đảm theo quy định tại các Điều 9, 14 và 15 của Nghị định này. Trường hợp khách hàng có nhu cầu vay cao hơn mức vay không có tài sản bảo đảm nêu tại các Điều này thì phần vay vượt phải thực hiện theo quy định hiện hành về cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng.

Điều 6. Chính sách hỗ trợ của Nhà nước
Chính phủ có chính sách khuyến khích việc cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn thông qua hỗ trợ nguồn vốn, sử dụng các công cụ điều hành chính sách tiền tệ, chính sách xử lý rủi ro phát sinh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và các chính sách khác trong từng thời kỳ.

Điều 7. Nguồn vốn cho vay
Nguồn vốn cho vay của các tổ chức tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn bao gồm:

1. Nguồn vốn tự có và huy động của các tổ chức tín dụng theo quy định.

2. Vốn vay, vốn nhận tài trợ, ủy thác của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

3. Nguồn vốn ủy thác của Chính phủ để cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

4. Nguồn vốn hỗ trợ từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông qua việc sử dụng các công cụ điều hành chính sách tiền tệ.

Điều 8. Mức cho vay và phương thức cho vay
1. Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận mức cho vay phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Căn cứ vào phương án, dự án sản xuất kinh doanh, phục vụ đời sống, mục đích sử dụng vốn vay của khách hàng, tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận áp dụng phương thức và quy trình thủ tục cho vay phù hợp, nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho khách hàng như cho vay lưu vụ, cho vay theo hạn mức tín dụng, cho vay từng lần và các phương thức cho vay khác phù hợp với quy định pháp luật.

3. Tổ chức tín dụng có thể ủy thác cho các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện toàn bộ hoặc một số khâu của nghiệp vụ tín dụng khi cho vay đối với khách hàng. Việc ủy thác và nhận ủy thác được thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 9. Cơ chế bảo đảm tiền vay
1. Tổ chức tín dụng được xem xét cho khách hàng vay trên cơ sở có bảo đảm hoặc không có bảo đảm bằng tài sản theo quy định của pháp luật.

2. Cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và chủ trang trại được tổ chức tín dụng cho vay không có tài sản bảo đảm theo các mức như sau:

a) Tối đa 50 triệu đồng đối với cá nhân, hộ gia đình cư trú ngoài khu vực nông thôn có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp (trừ trường hợp nêu tại Điểm c Khoản 2 Điều này);

b) Tối đa 100 triệu đồng đối với cá nhân, hộ gia đình cư trú tại địa bàn nông thôn; cá nhân và hộ gia đình cư trú ngoài khu vực nông thôn có tham gia liên kết trong sản xuất nông nghiệp với hợp tác xã hoặc doanh nghiệp (trừ trường hợp nêu tại Điểm c Khoản 2 Điều này);

c) Tối đa 200 triệu đồng đối với cá nhân, hộ gia đình đầu tư cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm;

d) Tối đa 300 triệu đồng đối với tổ hợp tác và hộ kinh doanh;

đ) Tối đa 500 triệu đồng đối với hộ nuôi trồng thủy sản, hộ khai thác hải sản xa bờ có ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với tổ chức chế biến và xuất khẩu trực tiếp;

e) Tối đa 01 tỷ đồng đối với hợp tác xã, chủ trang trại hoạt động trên địa bàn nông thôn hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp;

g) Tối đa 02 tỷ đồng đối với hợp tác xã nuôi trồng thủy sản hoặc khai thác hải sản xa bờ, cung cấp dịch vụ phục vụ khai thác hải sản xa bờ; các chủ trang trại nuôi trồng thủy sản; liên hiệp hợp tác xã hoạt động trên địa bàn nông thôn hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp không bao gồm các đối tượng thuộc Điểm h Khoản 2 Điều này;

h) Tối đa 03 tỷ đồng đối với liên hiệp hợp tác xã nuôi trồng thủy sản hoặc khai thác hải sản xa bờ, cung cấp dịch vụ phục vụ khai thác hải sản xa bờ.

3. Các đối tượng khách hàng được vay không có tài sản bảo đảm quy định tại Khoản 2 Điều này phải nộp cho tổ chức tín dụng cho vay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đối với các đối tượng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) hoặc giấy xác nhận chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đất không có tranh chấp do Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận. Khách hàng chỉ được sử dụng giấy xác nhận chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đất không có tranh chấp để vay vốn tại một tổ chức tín dụng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng giấy xác nhận trên để vay không có tài sản bảo đảm theo quy định tại Nghị định này.

4. Các cá nhân, hộ gia đình vay vốn tại tổ chức tín dụng theo quy định tại Điều 4 của Nghị định này không phải nộp các lệ phí sau: Lệ phí chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản tại cơ quan thực hiện chứng thực hợp đồng; Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm tại cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm.

Điều 10. Lãi suất cho vay
1. Lãi suất cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn do khách hàng và tổ chức tín dụng thỏa thuận phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong từng thời kỳ.

2. Trường hợp các chương trình tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ thì mức lãi suất và phương thức hỗ trợ thực hiện theo quy định của Chính phủ.

3. Những khoản cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn từ nguồn vốn của Chính phủ hoặc các tổ chức, cá nhân ủy thác thì mức lãi suất được thực hiện theo quy định của Chính phủ hoặc theo thỏa thuận với bên ủy thác.

Điều 11. Thời hạn cho vay
1. Tổ chức tín dụng và khách hàng căn cứ vào chu kỳ sản xuất kinh doanh, thời hạn thu hồi vốn của dự án, phương án sản xuất kinh doanh, khả năng trả nợ của khách hàng và nguồn vốn cho vay của tổ chức tín dụng để thỏa thuận thời hạn cho vay, thời hạn duy trì hạn mức tín dụng đối với khách hàng.

2. Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận thời hạn trả nợ gốc và lãi đối với các khoản cho vay lưu vụ theo quy định tại Khoản 5 Điều 3 của Nghị định này.

Điều 12. Cơ cấu lại thời hạn nợ và cho vay mới
1. Trường hợp khách hàng chưa trả được nợ đúng hạn cho tổ chức tín dụng do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng, tổ chức tín dụng xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng; đồng thời căn cứ vào tính khả thi của dự án, phương án sản xuất kinh doanh, khả năng trả nợ của khách hàng để xem xét cho vay mới nhằm giúp khách hàng khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất, thực hiện trả được nợ cũ và nợ mới cho tổ chức tín dụng.

2. Trường hợp thiên tai, dịch bệnh xảy ra trên phạm vi rộng, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) tổng hợp, đánh giá cụ thể thiệt hại để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính. Trên cơ sở báo cáo và đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức tín dụng được thực hiện khoanh nợ không tính lãi đối với dư nợ bị thiệt hại trong thời gian tối đa 02 (hai) năm và các khoản nợ khoanh được giữ nguyên nhóm nợ như đã phân loại trước khi thực hiện khoanh nợ. Số tiền lãi tổ chức tín dụng không thu được do đã thực hiện khoanh nợ cho khách hàng được ngân sách nhà nước cấp tương ứng.

Điều 13. Trích lập dự phòng và xử lý rủi ro
1. Tổ chức tín dụng thực hiện việc trích lập dự phòng để xử lý rủi ro theo quy định:

a) Đối với khoản cho vay không có tài sản bảo đảm quy định tại Khoản 2 Điều 9, Điều 14 và Điều 15 của Nghị định này, tổ chức tín dụng được áp dụng mức trích lập dự phòng rủi ro tối thiểu bằng 50% mức trích lập dự phòng rủi ro theo quy định hiện hành đối với các khoản cho vay tương tự thuộc các lĩnh vực khác;

b) Đối với khoản cho vay có tài sản bảo đảm: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cụ thể tỷ lệ khấu trừ tối đa đối với tài sản bảo đảm phù hợp với các khoản cho vay nông nghiệp, nông thôn trong từng thời kỳ.

2. Tổ chức tín dụng thực hiện xử lý rủi ro cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo quy định của pháp luật.

3. Trường hợp rủi ro phát sinh trên phạm vi rộng do các nguyên nhân khách quan, bất khả kháng, tổ chức tín dụng thực hiện khoanh nợ theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định này.

Điều 14. Chính sách tín dụng khuyến khích sản xuất nông nghiệp theo mô hình liên kết
1. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã ký hợp đồng cung cấp, tiêu thụ đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được tổ chức tín dụng xem xét cho vay không có tài sản bảo đảm tối đa bằng 70% giá trị của dự án, phương án vay theo mô hình liên kết.

2. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đầu mối (sau đây gọi chung là tổ chức đầu mối) ký hợp đồng thực hiện dự án liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp với tổ chức, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được tổ chức tín dụng xem xét cho vay không có tài sản bảo đảm tối đa bằng 80% giá trị của dự án, phương án sản xuất kinh doanh theo mô hình liên kết.

3. Trường hợp tổ chức đầu mối thực hiện liên kết theo chuỗi giá trị gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng thì khoản nợ vay được xử lý như sau:

a) Được tổ chức tín dụng xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ, đồng thời cho vay mới trên cơ sở xem xét tính khả thi của dự án, phương án sản xuất kinh doanh, khả năng trả nợ của khách hàng nhằm giúp khách hàng khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất, thực hiện trả được nợ cũ và nợ mới cho tổ chức tín dụng;

b) Căn cứ vào đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét trình Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức tín dụng được khoanh nợ không tính lãi tối đa 03 (ba) năm đối với tổ chức đầu mối thực hiện liên kết theo chuỗi giá trị và khoản nợ khoanh được giữ nguyên nhóm nợ như đã phân loại trước khi thực hiện khoanh nợ. Số tiền lãi tổ chức tín dụng đã khoanh được ngân sách nhà nước cấp tương ứng;

c) Trường hợp đã thực hiện các biện pháp quy định tại Điểm a, b Khoản 3 Điều này mà tổ chức đầu mối thực hiện liên kết theo chuỗi giá trị vẫn gặp khó khăn trong việc trả nợ thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo cụ thể với Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính. Trên cơ sở báo cáo và đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét xóa nợ cho khách hàng và cấp bù nguồn vốn ngân sách nhà nước cho tổ chức tín dụng theo mức độ thiệt hại cụ thể.

Điều 15. Chính sách tín dụng khuyến khích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
1. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có dự án, phương án sản xuất kinh doanh trong khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hoặc vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được tổ chức tín dụng xem xét cho vay không có tài sản bảo đảm tối đa bằng 70% giá trị hợp đồng chuyển giao công nghệ hoặc tiêu thụ sản phẩm là kết quả của việc sản xuất ứng dụng công nghệ cao của khách hàng.

2. Các doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được tổ chức tín dụng xem xét cho vay không có tài sản bảo đảm tối đa bằng 80% giá trị của dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.

3. Trường hợp doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng thì khoản nợ vay được xử lý tương tự như đối với trường hợp tổ chức đầu mối thực hiện liên kết theo chuỗi giá trị quy định tại Khoản 3 Điều 14 của Nghị định này.

Điều 16. Bảo hiểm nông nghiệp trong cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn
Khách hàng khi tham gia mua bảo hiểm đối với đối tượng sản xuất nông nghiệp hình thành từ nguồn vốn vay, được tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay với mức tối thiểu 0,2%/năm so với lãi suất của các khoản cho vay cùng loại và có thời hạn tương ứng.

II. Phân tích xác định lợi thế của địa phương 
Tỉnh Lào Cai được tái lập từ tháng 10-1991 (tách ra từ tỉnh Hoàng Liên Sơn) là một tỉnh vùng cao biên giới phía Bắc, nằm ở chính giữa Đông Bắc và Tây Bắc, diện tích tự nhiên 636.076ha gồm 1 thành phố và 8 huyện; dân số 576,8 nghìn người với 25 dân tộc; tỉnh Lào Cai có 203 km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Vân Nam - Trung Quốc, với một CKQT, một CKQG và nhiều lối mở.

Lào Cai nằm trong lưu vực hai sông lớn là sông Hồng và sông Chảy, có nhiều dẫy núi cao nên địa hình bị chia cắt rất mạnh độ cao thay đổi từ 300m tới trên 3.000m so với mực nước biển, mặt khác Lào Cai cách xa thủ đô Hà Nội tới 296km theo đường sắt và 345km theo đường bộ, hệ thống giao thông trọng yếu cả đường sắt và đường bộ đều đã quá tải và xuống cấp nghiêm trọng, do đó có thể nói vấn đề thông thương đi lại là cực kỳ khó khăn, cùng với giao thông là  điện, nước, thông tin liên lạc, trường học, y tế… đều còn nhiều hạn chế, bất cập.

Tỉnh có tới 81/164 xã nằm trong diện ĐBKK, dân số chiếm 64,1% là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao, hàng năm vẫn còn có hộ đói. Thời điểm sau tách tỉnh (tháng 10/1991) KTXH vô cùng khó khăn, thu NSĐP chỉ đáp ứng được 10% so với nhu cầu chi, tỷ trọng Nông nghiệp trong cơ cấu GDP cao chiếm 62%, nền kinh tế mang tính chất tự cung tự cấp, sản xuất độc canh năng suất thấp, dịch vụ kém phát triển, công nghiệp địa phương là khái niệm còn khá mơ hồ.
Ngay từ những ngày đầu mới tái lập, Tỉnh Uỷ, UBND tỉnh và toàn thể nhân dân các dân tộc Lào Cai đều xác định được nền KTXH của tỉnh có xuất phát điểm quá thấp, còn một khoảng tụt lùi khá xa so với cả nước, nhưng không thể vì những khó khăn đó mà chỉ khoanh tay chờ sự chi viện của TW. Toàn tỉnh Lào Cai đã vào cuộc, nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ qua các thời kỳ từ 1991 đến nay đều xác định mục tiêu phát triển KTXH, đảm bảo QPAN, nâng cao đời sống dân cư, phát triển CNH-HĐH là những mục tiêu hàng đầu. Với sự đoàn kết của toàn dân, sự mạnh dạn sáng tạo của các cấp, các ngành trong tỉnh có thể nói qua 15 năm đổi mới, đặc biệt là trong giai đoạn 2000-2006 Lào Cai đã có được những bước chuyển, bước phát triển vô cùng quan trọng, đạt được những thành tựu vượt bậc so với điểm xuất phát của địa phương, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2000-2006 xấp xỉ 12%; cơ cấu ngành đến năm 2006 là NLNTS 34%-CNXD 26%-DVDL 40%; GDP bình quân đầu người đạt trên 350 USD/người/năm; Tổng kim ngạch XNK qua địa bàn đạt 470 triệu USD, khối lượng hàng hoá quá cảnh lên đến trên 1 tỷ USD; Thu NS đạt 745 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí cũ còn 7%, theo tiêu mới còn 38%; hiện nay 80% thôn bản đã có đường giao thông liên thôn; 82% số xã có điện lưới quốc gia; 70% số hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh; 50% trường học được kiên cố hoá; 97% trẻ em đến trường trong độ tuổi; 100% số xã có điện thoại và trạm y tế xã...
Tổng mức đầu tư toàn xã hội trên địa bàn giai đoạn 1991-2006 khoảng 16.000 tỷ đồng, riêng năm 2000 là 631 tỷ đồng thì đến năm 2006 đã tăng lên 3.790 tỷ đồng, mức tăng bình quân 29,25%/năm, cơ cấu chuyển dịch dần từ vốn nhà nước sang vốn tín dụng và vốn thuộc các thành phần kinh tế khác.

Theo đánh giá của Phòng TM&CN Việt Nam, chỉ số năng lực cạnh tranh về môi trường kinh doanh (PCI) năm 2006 tỉnh Lào Cai đạt 64,11 điểm đứng hàng thứ 6 trong 64 tỉnh thành cả nước.

Không bằng lòng với kết quả đạt được, Nghị quyết tỉnh Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII năm 2006 đã chỉ rõ chủ trương xuyên suốt của tỉnh Lào Cai trong thời kỳ mới hội nhập kinh tế quốc tế là chú trọng phát triển KTXH, đảm bảo QPAN và mở rộng quan hệ đối ngoại, đưa Lào Cai sớm ra khỏi tỉnh nghèo, vững bước cùng cả nước thực hiện CNH-HĐH, các mục tiêu vĩ mô cụ thể đến 2010 là đạt mức tăng trưởng GDP 13%; GDP bình quân đầu người khoảng 813 USD/người/năm; tỷ trọng ngành trong GDP là NLNTS 27,9%-CNXD 34,1%-DVDL 38%; Kim ngạch XNK qua địa bàn đạt 1 tỷ USD; Thu NSNN đạt 1.200 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu mới còn 20%...
Để đạt được các mục tiêu KTXH trên các cấp lãnh đạo và nhân dân các dân tộc trong tỉnh xác định ba vấn đề chiến lược trong huy động và quản lý sử dụng nguồn lực đầu tư phát triển là:

1. Thu hút đầu tư:
Ngoài các lĩnh vực chi thường xuyên, các chương trình mục tiêu được đầu tư theo NSNN hàng năm thì Lào Cai xác định trọng tâm thu hút đầu tư là dựa vào nguồn đầu tư ngoài NSNN từ việc khai thác các tiềm năng lợi thế riêng của địa phương nhằm đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp:

- Phát triển công nghiệp: Lào Cai có trên 30 loại khoáng sản khác nhau, 150 điểm mỏ có giá trị công nghiệp, trong đó có nhiều loại khoáng sản quý với trữ lượng lớn như Apatite (sản lượng 2,5 tỷ tấn, do Công ty Apatite Việt Nam khai thác từ thập kỷ 80 của thế kỷ trước với nhà máy tuyển quặng công suất hiện tại 700.000 tấn/năm); quặng đồng (sản lượng 53,5 triệu tấn, do Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam khai thác với nhà máy tuyển tinh quặng đồng Shin Quyền công suất 49.000 tấn tinh quặng đồng/năm và đang xây dựng nhà máy luyện đồng Tằng Loỏng công suất 10.600 tấn đồng/năm, đồng thời tiến hành lựa chọn đối tác tiếp tục triển khai dự án khai thác, chế biến quặng đồng tại Lũng Pô, Tả Phời); quặng sắt (sản lượng 120 triệu tấn, đã giao cho Liên doanh luyện kim và khoáng sản Việt-Trung khai thác với quy mô 3 triệu tấn quặng sắt/năm và xây dựng nhà máy sản xuất gang thép công suất 500.000 tấn/năm); ngoài ra Lào Cai còn các khoáng sản trữ lượng vừa khác như graphit, gốm sứ thuỷ tinh…
Trọng điểm phát triển công nghiệp trong thời gian tới đã được quy hoạch tập trung công nghiệp nhẹ, sơ chế, lắp ráp vào KCN Đông Phố Mới (khu A-Đông Phố Mới 246 ha và khu B-Bắc Duyên Hải 304 ha) và công nghiệp nặng, chế biến khoáng sản, luyện kim vào Cụm công nghiệp Tằng Loỏng 650 ha.

- Phát triển thuỷ điện: Khả năng thuỷ điện của tỉnh là trên 1.100 MW (trên 110 điểm), trong đó đã khảo sát 98 điểm thuỷ điện từ 0,1-90 MW, Lào Cai đã được chính phủ đồng ý cho cơ chế riêng về phát triển thuỷ điện trong đó ưu tiên liên doanh liên kết với nước ngoài.

Hiện nay toàn tỉnh đó triển khai 56 dự án thuỷ điện nhỏ và vừa với tổng công suất lấp máy 778MW, tổng vốn đầu tư 14.200 tỷ đồng và 33 dự án đang lập dự án khả thi dự kiến triển khai trước năm 2010.

- Phát triển nông lâm nghiệp thuỷ sản: Lào Cai có lợi thế phát triển các loại cây trồng ôn đới, cây con đặc sản có giá trị kinh tế cao như mận Tam Hoa, chè Tuyết Shan, hoa cao cấp, cá Hồi nước lạnh. Toàn tỉnh có 286.044,35 ha rừng, tỷ lệ tán che phủ rừng 44,97% với nhiều loại lâm sản quý như pơmu, lát hoa, đinh, sến. Đặc biệt Vườn quốc gia Hoàng Liên có hệ sinh thái phong phú với nguồn gen trên 2.000 loài thực vật, 442 loài động vật trong đó 50% là các loài thuộc diện quý hiếm.
Mục tiêu phát triển NLNTS là theo hướng sản xuất hàng hoá: Xây dựng vùng chố chất lượng cao (1.000 ha) và nhà máy chế biến chè xuất khẩu tại Bảo Thắng, B¶o Yªn, Mường Khương, Bắc Hà, TP Lào Cai; rau an toàn (250 ha) và hoa hàng hoá (150 ha) ở Sa Pa, Bắc Hà, TP Lào Cai; cây thuốc lá (2.000 ha) ở Mường Khương, Si Ma Cai, Bát Xát, Bắc Hà; trồng 1.500 ha cỏ để cải tạo và phát triển chăn nuôi giống bò vàng ë Bắc Hà, Si Ma Cai, Mường Khương, Bát Xát, Sa Pa; Phát triển diện tích nuôi trồng thuỷ sản, khai thác các hồ chứa thuỷ điện, thuỷ lợi, trồng rừng kinh tế gắn với nhà máy chế biến lâm sản tại Bảo Thắng, Bảo Yên, Văn Bàn.
- Phát triển Du lịch: Du lịch đã trở thành một ngành kinh tế quan trọng, đóng góp 11,5% GRDP toàn tỉnh trong giai đoạn 2010-2015. Theo định hướng từ nay đến 2020, Lào Cai sẽ trở thành trọng điểm du lịch của vùng Tây Bắc và phát triển Sa Pa thành khu du lịch quốc gia. Ngoài ra, du lịch cũng được ưu tiên đầu tư, phát triển ở những địa phương khác của Lào Cai, tạo tiền đề đến năm 2030 là ngành kinh tế đột phá, góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
So với nhiều tỉnh, thành trong cả nước, Lào Cai là một trong những địa phương hội tụ nhiều tiềm năng phát triển du lịch: địa hình đa dạng với đỉnh Fansipan cao 3.134m (được mệnh danh Nóc nhà Đông Dương) cùng những thửa ruộng bậc thang xếp đều theo sườn đồi trong thung lũng Mường Hoa; Vườn quốc gia Hoàng Liên với hệ thống động thực vật phong phú, không khí mát mẻ, rất thuận lợi cho phát triển du lịch nghỉ dưỡng và khám phá. 

Lào Cai cũng là nơi hội tụ những nét văn hóa độc đáo của 25 dân tộc như chợ phiên ở các huyện vùng cao, làng Hà Nhì với không gian kiến trúc hình pháo đài ở huyện Bát Xát, lễ hội cấp sắc của người Dao ở Sa Pa, lễ hội đua ngựa thồ ở huyện Bắc Hà…
Ngoài ra, tại Lào Cai cũng lưu giữ nhiều đền, chùa cổ để phát triển du lịch tâm linh như đền Thượng, đền Mẫu (thành phố Lào Cai), đền Bảo Hà (huyện Bảo Yên), chùa Liên Hoa (huyện Bảo Thắng)… Lào Cai còn là mảnh đất của không gian văn hóa ẩm thực độc đáo mang đặc thù các dân tộc thiểu số vùng cao, rất thuận lợi để phát triển du lịch cộng đồng gắn với du lịch sinh thái và văn hóa. Bên cạnh đó, Lào Cai có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển nhiều sản phẩm nông nghiệp ôn đới, các sản phẩm rau, hoa quả trái vụ...

Trong những năm qua, lượng khách đến Lào Cai tăng nhanh, với tốc độ tăng trung bình khoảng 15%. Riêng 6 tháng đầu năm 2016 đã có 1,2 triệu lượt khách tới Lào Cai, tổng doanh thu từ du lịch đạt 2.912 tỷ đồng; trong đó doanh thu từ khách du lịch nội địa đạt 2.065 tỷ đồng. Du lịch ở Lào Cai đã trở thành một ngành kinh tế quan trọng của địa phương, góp phần xóa đói giảm nghèo và phát huy được bản sắc văn hóa độc đáo của các dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc.

 - Phát triển thương mại, dịch vụ: Trong chiến lược phát triển “hai hành lang một vành đai” Lào Cai nằm trên Hành lang kinh tế Kôn-Hà, là cửa ngõ quan trọng nối Việt Nam, ASEAN với tỉnh Vân Nam và Tây Nam Trung Quốc. Lào Cai cũng là nơi thực hiện thí điểm chủ trương “hợp tác kinh tế khu vực tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng GMS” gồm các nước Trung Quốc, Myanma, Việt Nam, Lào, Cam-Phu-Chia, Thái Lan.

Tỉnh đó quy hoạch đến 2009 “dời đụ” về khu đụ thị mới, từ nay đến 2010 tập trung phỏt triển thương mại với Trung Quốc tại Khu CKQT Lào Cai 50 ha, đặc biệt TT TMQT Lào Cai với diện tớch 22.000 m2 đỏp ứng nhu cầu về văn phũng cho thuờ, phũng nghỉ tiờu chuẩn 3 sao, siờu thị, cửa hàng. Khu Thương mại Kim Thành 152 ha cú cầu đường bộ qua sụng Hồng nối với khu kinh tế Bắc Sơn (Hà Khẩu) bố trớ kho hàng, chợ cửa khẩu, logistic, dịch vụ phục vụ hoạt động XNK hàng hoỏ ỏp dụng cơ chế khu bảo thuế.
2. Nguồn vốn đầu tư:
Lào Cai xác định phát huy nội lực, coi trọng sử dụng có hiệu quả nguồn lực từ thu NSNN và chương trình hỗ trợ của TW, tranh thủ nguồn lực của các thành phần kinh tế trong và ngoài nước, nguồn lực từ doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế.

Hiện nay cùng với phần đầu tư hàng năm từ NSNN trên địa bàn tỉnh Lào Cai có 850 doanh nghiệp dân doanh, 14 doanh nghiệp nhà nư​ớc, 171 hợp tác xã, 210 chi nhánh văn phòng đại diện, 12.696 hộ kinh doanh cá thể đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh, ngoài ra đang triển khai 17 chương trình, dự án ODA, 20 dự án NGO, 36 dự án FDI và 128 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư cam kết  trên 6.200 tỷ đồng và hàng trăm triệu USD là một nguồn lực quan trọng cho nhu cầu vốn đầu tư phát triển trong giai đoạn tới.
Theo tính toán thì tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển trên địa bàn (2006 -2010) khoảng 29.289 tỷ đồng, gấp hơn 3,5 lần so (2001-2005); bình quân tăng 16,5%/năm; và được dự báo hình thành từ các nguồn vốn sau:
+ Vốn đầu tư phát triển từ NSNN và có tính chất từ NSNN (vốn tín dụng, bảo lãnh tín dụng): 16.782 tỷ đồng, chiếm 57,3% tổng số.
+ Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài: 1.377 tỷ đồng, chiếm 4,7% tổng số. 
+ Vốn đầu tư từ khu vực dân cư và của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh: 11.130 tỷ đồng, chiếm 38% tổng số.
Về cơ cấu đầu tư theo ngành kinh tế giai đoạn 2006-2010, tỷ trọng vốn đầu tư vào ngành CNXD khoảng 50,6% (14.817 tỷ đồng); ngành NLNTS khoảng 11,3% (3.321 tỷ đồng); khối kết cấu hạ tầng và DVDL 38,1% (11.151 tỷ đồng).
3. Nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư:
Để nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư trong thời gian tới Lào Cai xác định các nhiệm vụ thiết thực, cấp thiết nhất là:
- Thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong đầu tư, tránh đầu tư giàn trải, tập trung đầu tư vào các khu vực đã được quy hoạch tạo ra những “cực phát triển” từ đó kịp thời mở rộng “hiệu ứng lan toả” tạo động lực cho phát triển kinh tế toàn tỉnh, đồng thời đảm bảo sự phát triển hài hoà giữa các vùng tránh sự phát triển quá chênh lệch.
+ Vốn ngân sách, vốn ODA: tập trung đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông, hệ thống đô thị và hạ tầng dịch vụ gồm cả y tế, giáo dục.
+ Vốn FDI: tập trung vào lĩnh vực phát triển hàng hóa chủ lực tại các khu, cụm công nghiệp, phát triển hàng hóa nông lâm sản có chất lượng cao.
+ Vốn hộ gia đình, vốn của doanh nghiệp và vốn ngoài tỉnh: chủ yếu tập trung phát triển sản xuất hàng hóa, phát triển dịch vụ ở quy mô vừa và nhỏ phù hợp với yêu cầu thị trường.
+ Vốn tín dụng: tập trung vào các lĩnh vực có khả năng hoàn trả cả gốc và lãi trong thời gian ngắn.
- Hoàn thiện các nhóm chính sách về đầu tư, phát triển NN&PTNT; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; thương mại, dịch vụ, du lịch; chính sách quản lý, sử dụng tài nguyên môi trường; chính sách về các thủ tục hành chính...
- Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính; thực hiện mô hình “một cửa” trong cơ quan hành chính các cấp và các sở ngành chức năng; tổ chức bộ máy theo hướng tinh giảm, có hiệu lực cao trong quản lý, điều hành, nâng cao năng lực và trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện.
 - Không ngừng mở rộng hợp tác kinh tế và phát triển kinh tế đối ngoại, quán triệt và chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện tốt công tác xúc tiến, thu hút đầu tư với phương trâm “doanh nghiệp phát tài, Lào Cai phát triển”. Mở rộng hợp tác, liên kết chặt chẽ, chủ động đi vào hành động thực tiễn, cùng các tỉnh trong cả nước phát triển các quan hệ liên kết kinh tế để phát triển Lào Cai thành trung tâm kinh tế quốc tế mở, thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam với vùng Tây Nam-Trung Quốc; đồng thời áp dụng cơ chế, chính sách riêng cho Lào Cai, đảm bảo đúng pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tế, khai thác tối đa lợi thế so sánh của tỉnh.
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